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NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN 

 

1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm v  đồ án tốt nghiệp (về 

lý luận, th c tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). 

 Nội dung hướng dẫn: 

- Vẽ lại mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của công trình 

- Thiết kế sàn tầng 4 

- Thiết kế khung tr c 4 

- Thiết kế móng tr c 4 

- Kỹ thuật thi công móng 

- Kỹ thuật thi công phần thân 

- Tổ chức thi công 

- Lập d  toán, tiến độ thi công 

2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán : 

-  Nhịp nhà: 8,4m chuyển thành 8m 

  3m chuyển thành 3,2m 

- Bước cột: 5,1m chuyển thành 5,2m 

- Chiều cao tầng 1: 3,6m chuyển thành 3,9m 

3. Địa điểm th c tập tốt nghiệp: 

C ng ty CP Mai Anh. Khu đ  thi ven s ng Lạch Tray Waterfront.     
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G ÁO V ÊN  ƢỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Giáo viên hƣớng dẫn Kiến trúc - Kết cấu: 

Họ v  tên:  Ng  Đức Dũng 

Học hàm, học vị : Thạc sĩ. 

C  quan c ng tác: Trư ng đại học d n lập Hải Ph ng 

Nội dung hướng dẫn:  

- Hướng dẫn sinh viên làm nhiệm v  phần kiến trúc 

- Hướng dẫn sinh viên làm nhiệm v  kết cấu phần ngầm và phần thân 

Giáo viên hƣớng dẫn thi công: 

Họ và tên:  Lê Huy sinh 

Học hàm, học vị: Thạc Sĩ 

C  quan c ng tác: Trư ng đại học kiến tr c H  Nội 

Nội dung hướng dẫn: 

- Hướng dẫn sinh viên làm phần Kỹ thuật thi công 

- Hướng dẫn sinh viên làm phần Tổ chức thi công 

- Hướng dẫn sinh viên lập d  toán, tiến đọ thi công  

Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 09 tháng 6 năm 2017 

Yêu cầu phải ho n th nh xong trước ng y 15 tháng 9 năm 2017 

Đã nhận nhiệm vụ ĐATN                             Đã giao nhiệm vụ ĐATN 

         Sinh viên      Giáo viên hƣớng dẫn 

 

 

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2017 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị  
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LỜ  CẢM ƠN. 

 

 Qua 5 năm học tập v  rèn luyện trong trư ng, được s  dạy dỗ v  chi bảo tận 

tìnhchu đáo của các thầy, các c  trong trư ng, đặc biệt các thầy c  trong khoa X y D ng 

d n d ng & c ng nghiệp, em đã tích luỹ được các kiến thức cần thiếtvề ng nh nghề m  

bản th n đã l a chọn. 

 Sau 16 tuần l m đồ án tốt nghiệp, được s  hướng dẫn của Tổ bộ m n x y d ng, em 

đã chọn v  ho n th nh đồ án thiết kế với đề t i: “Chung cƣ A2 -  ải An -  ải Phòng”. 

Đề t i trên l  một c ng trình nh  cao tầng bằng bê t ng cốt thép, một trong những lĩnh 

v c đang phổ biến trong x y d ng c ng trình d n d ng v  c ng nghiệp hiện nay ở nước 

ta. Các c ng trình nh  cao tầng đã góp phần l m thay đổi đáng kể bộ mặt đ  thị của các 

th nh phố lớn, tạo cho các th nh phố có một dáng vẻ hiện đại h n, góp phần cải thiện 

m i trư ng l m việc v  học tập của ngư i d n vốn ng y một đ ng h n ở các th nh phố 

lớn như H  Nội, Hải Ph ng, TP Hồ Chí Minh…Tuy chỉ l  một đề t i giả định v  ở trong 

một lĩnh v c chuyên m n l  thiết kế nhưng trong quá trình l m đồ án đã gi p em hệ 

thống được các kiến thức đã học, tiếp thu thêm được một số kiến thức mới v  quan trọng 

h n l  tích luỹ được ch t ít kinh nghiệm gi p cho c ng việc sau n y. 

 Em xin ch n th nh b y tỏ l ng biết  n ch n th nh tới các thầy c  giáo trong trư ng, 

trong khoa x y d ng v  đặc biệt l  thầy Ngô Đức Dũng, thầy Lê Huy Sinh đã tr c tiếp 

hướng dẫn em tận tình trong quá trình l m đồ án. 

 Do c n nhiều hạn chế về kiến thức, th i gian v  kinh nghiệm nên đồ án của em 

kh ng tránh khỏi những khiếm khuyết sai sót. Em rất mong nhận được các ý kiến đóng 

góp, chỉ bảo của các thầy, c  để em có thể ho n thiện h n trong quá trình c ng tác. 

 Hải Ph ng, ng y 25 tháng 09 năm 2017. 

 

                                                Sinh viên 

 

 

 

 

                                                   Nguyễn  uy  oàng 
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ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN: NHÀ CHUNG CƢ A2_9 TẦNG - QUẬN HẢI AN -HẢI PHÒNG 

 

P ẦN  : 

K ẾNTRÚC(10%) 
 

Giáo viên hƣớng dẫn   : ThS.Ngô Đức Dũng 

Sinh viên thực hiện      : Nguyễn  uy  oàng 

Mã sinh viên                 : 1513104025 

Nhiệm vụ : 

 Giới thiệu c ng trình. 

 Chỉnh sửa kích thước bản vẽ. 

Các bản vẽ kèm theo: 

 KT01: Mặt bằng tầng 1-9. 

 KT02: Mặt bằng tầng mái, mặt cắt B-B. 

 KT03: Mặt đứng tr c 1-17; 17-1.  

 KT04: Mặt cắt A-A; mặt đứng tr c A-D. 
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C ƢƠNG 1: G Ớ  T  ỆU K ẾN TRÚC C NG TRÌN  

 . VỊ TRÍ     D NG, QU  M  C NG TRÌN . 

I.1. Vị trí xây dựng. 

C ng trình với quy m  9 tầng, vị trí x y d ng tại khu đ  thị mới quận Hải An th nh phố 

Hải Ph ng. Khu đ  thị nằm trong kế hoạch mở rộng kh ng gian đ  thị của th nh phố. 

Việc triển khai x y d ng khu đ  thị n y sẽ tạo ra một diện mạo đ  thị đẹp v  hiện đại cho 

th nh phố. Đ y l  một trong những hạng m c do ban quản lí d  án thuộc sở X y d ng 

đầu tư x y d ng nhằm m c đích ph c v  các d  án di d n giải phóng mặt bằng. Như vậy 

c ng trình ra đ i sẽ đóng góp một phần đáng kể về nhu cầu nh  ở của ngư i d n thuộc 

diện di d i để giải phóng mặt bằng ph c v  các d  án giao th ng đ  thị của th nh phố 

Hải Ph ng.       

I.2 Quy mô công trình 

 Cao độ nền tầng 1: 0.5m so víi nền sân. 

 Chiều cao tầng 1: 3.9m 

 Chiều cao tầng trung gian: 3.3m  

 Tổng chiều dài nhà: 83.8m 

 Tổng chiều rộng nhà: 19.2m 

 Tổng chiều cao nhà: 35m 

 Diện tích nhà: 1609    

 

  . G Ả  P ÁP K ẾN TRÚC CỦA C NG TRÌN  

II.1 Giải pháp mặt bằng: 

 

Mặt bằng tầng điển hình 
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-Bao gồm các căn hộ ph c v  di dân giải phóng mặt bằng. Các căn hộ được bố trí không 

gian khép kín, độc lập và tiện nghi cho sinh hoạt gia đình. Mỗi căn hộ rộng khoảng 85 

m2, bao gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 ph ng ăn v  bếp, 1 vệ sinh và tắm 

II.2.Giải pháp mặt đứng: 

 

Tầng 1:  

Lối vào của ngư i ở phía trên đều vào từ các đư ng nội bộ phía trong để tạo an toàn cho 

những ngư i sống tại đ y v  tránh ùn tắc giao thông tại các tr c đư ng lớn.     Toàn bộ 

các công trình ph c v  ng i nh  như: 

-Ga ra để xe máy,xe đạp cho các hộ gia đình v  cho khách tới thăm.  

-Phòng sinh hoạt công cộng sử d ng để họp tổ dân phố, sinh hoạt công cộng của cư d n 

trong khu nhà.  

-Khu dịch v  cung cấp một phần các mặt hàng thiết yếu cho ngư i dân trong khu nhà. -

Các phòng kỹ thuật ph  trợ: Ph ng điều khiển điện, máy phát điện d  phòng, phòng máy 

b m, ph ng lấy rác. 

Tầng 2-9: 

 

Mặt đứng trục 1-17 

Về mặt đứng, c ng trình được phát triển lên cao một cách liên t c v  đ n điệu: Không có 

s  thay đổi đột ngột nhà theo chiều cao do đó kh ng g y ra những biên độ dao động lớn 

tập trung ở đó, tuy nhiên c ng trình vẫn tạo ra được một s  c n đối cần thiết.    Mặt đứng 

c ng trình được bố trí nhiều vách kính bao xung quanh, vừa l m tăng thẩm mỹ, vừa có 

chức năng chiếu sáng t  nhiên rất tốt. Các ph ng đều có 2 đến 3 cửa sổ đảm bảo lượng 

ánh sáng cần thiết (diện tích cửa sổ được lấy theo các hệ số chiếu sáng trong từng phòng 
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mà tiêu chuẩn thiết kế đã quy định).  

 

 

II.3. Vật liệu hoàn thiện trong nhà:  

A. Các phòng ở, phòng họp, phòng sinh hoạt công cộng. 

 Sàn: lát gạch Ceramic liên doanh đồng màu 400x400.    

 Chân tƣờng: ốp gạch Ceramic cao 150.   

 Tƣờng: Trát vữa xi măng, quét v i 3 nước theo chỉ định.    

 Trần: Trát vữa xi măng, quét v i 3 n-ớc màu trắng 

B. Các phòng vệ sinh.    

 Sàn: lát gạch Ceramic liên doanh chống tr n 200x200    

 Ốp: gạch men 200x250, cao 2.1m, phần còn lại trát vữa xi măng quét v i.   

 Trần giả: Tấm đan BTCT trát vữa xi măng, quét v i 3 nước màu trắng. 

C. Các khu nhà để xe, phòng kỹ thuật, hố đổ rác. 

 Sàn: láng vữa xi măng mác 75   

 Tƣờng : Trát vữa xi măng, quét v i 3 nước màu theo chỉ định.    

 Trần : Trát vữa xi măng, quét v i 3 nước màu trắng.  

D. Cầu thang chính. 

 Xây bậc gạch: đặc mác 75 trên bản BTCT, ốp đá xẻ m u v ng điểm trắng.   

 Tƣờng xây gạch: trát vữa xi măng, quét v i 3 nước màu theo chỉ định.    

 Trần: trát vữa xi măng , quét v i 3 nước màu trắng.    

 Tay vịn thang: bằng inox .    

 Lan can hoa sắt: bằng thép 14x14 , s n dầu 3 nước theo chỉ định.  

E. Hành lang chung. 

 Sàn:lát gạch ceramic  đồng màu 400x400.   

 Chân tƣờng : ốp gạch ceramic cao 150.    

 Tƣờng : Trát vữa xi măng, quét v i 3 nước màu theo chỉ định.     

 Trần : Trát vữa xi măng, quét v i 3 nước màu trắng.   

F. Vật liệu hoàn thiện ngoài nhà: 

 Mái: Mái bằng bê tông cốt thép Austnam chống nóng, chống thấm. 

 Cửa sổ: khung nhôm kính trong, dầy 5 mm có lớp hoa sắt bảo vệ. 

 Cửa đi: cửa v o căn hộ và cửa trong nhà dùng cửa panô gỗ, khu n đ n, cửa vệ 
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sinh dùng loại cửa nh a có khuôn. 

 Tƣờng: trát vữa ximăng, lăn s n 3 nước màu theo chỉ định 

 Ống thoát nƣớc mái: ống nh a PVC 110 trong các hộp kỹ thuật 

 

II.4. Giải pháp về tổng mặt bằng:     

 Để tạo cho công trình mang dáng vẻ h i ho , ch ng kh ng đ n thuần là một khối bê tông 

cốt thép, xung quanh c ng trình được bố trí trồng cây xanh vừa tạo dáng vẻ kiến trúc, vừa 

tạo ra m i trư ng trong xanh xung quanh công trình. Cạnh công trình bố trí một s n ch i, 

và có nhiều c y xanh đem lại lợi ích cho toàn bộ khu nhà ở. 

II.5. Giải pháp về giao thông: 

 Bao gồm giải pháp về giao th ng theo phư ng đứng v  theo phư ng ngang trong mỗi 

tầng.  

Theo phư ng đứng: C ng trình được bố trí  1 cầu thang bộ và 2 thang máy,2 cầu thang 

thoát hiểm, đảm bảo nhu cầu đi lại cho một khu chung cư cao tầng,  đáp ứng nhu cầu 

thoát ngư i khi có s  cố.   

Theo phư ng ngang: Bao gồm  các hành lang dẫn tới các phòng. Việc bố trí cầu thang ở 

dọc c ng trình đảm bảo cho việc đi lại theo phư ng ngang l  nhỏ nhất, đồng th i đảm 

bảo được khả năng thoát hiểm cao nhất khi có s  cố xảy ra.   

II.6. Giải pháp thông gió, chiếu sạc, điện nƣớc: 

Do đặc điểm khí hậu thay đổi thư ng xuyên do đó c ng trình sử d ng hệ thống điều hoà 

không khí nhân tạo. Tuy nhiên, cũng có s  kết hợp với việc thông gió t  nhiên bằng hệ 

thống cửa sổ ở mỗi tầng. Sử d ng hệ thống điều ho  trung t m đặt ở tầng một có các 

đư ng ống kỹ thuật nằm dẫn đi các tầng. Từ vị trí cạnh thang máy có các đư ng ống dẫn 

đi tới các phòng, hệ thống này nằm trong các lớp trần giả bằng xốp nhẹ dẫn qua các 

phòng.  

Hệ thống chiếu sáng cho c ng trình cũng được kết hợp từ chiếu sáng nhân tạo với chiếu 

sáng t  nhiên. Hệ thống điện dẫn qua các tầng cũng được bố trí trong cùng mộthộp kỹ 

thuật với hệ thống thông gió ,nằm cạnh các lồng thang máy. Để đảm bảo cho công trình 

có điện liên t c 24/ 24 thì ở tầng một trong phần tầng hầm kỹ thuật có bố trí máy phát 

điện với công suất vừa phải ph c v  cho to n c ng trình cũng như đảm bảo cho cầu thang 

máy hoạt động được liên t c. Hệ thống cấp thoát nước mỗi tầng được bố trí trong ống kĩ 

thuật nằm ở cột trong góc khu vệ sinh. 

II.7. Giải pháp về thông tin liên lạc: 

Trong công trình  bố trí hệ thống điện thoại với dây dẫn được bố trí trong các hộp kỹ 

thuật, dẫn tới các ph ng theo các đư ng ống chứa đ y điện nằm dưới các lớp trần giả. 

Ngoài ra còn có thể bố trí các loại ăng ten thu phát sóng kĩ thuật ( truyền hình cáp ) ph c 
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v  cho hộ gia đình n o có nhu cầu. 

 

 

II.8. Giải pháp phòng cháy, chữa cháy:  

Giải pháp phòng cháy, chữa cháy phải tuân theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho 

nhà cao tầng của Việt Nam hiện hành. Hệ thống ph ng cháyư chữa cháy phải được trang 

bị các thiết bị sau:  

- Hộp đ ng ống mềm v  v i phun nước được bố trí ở các vị trí thích hợp của từng tầng.  

- Máy b m nước chữa cháy được đặt ở tầng kĩ thuật. Bể chứa nước chữa cháy.  

- Hệ thống chống cháy t  động bằng hoá chất. Hệ thống báo cháy gồm : đầu báo khói, hệ 

thống báo động. 
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PHẦN II :KẾT CẤU 

(45% ) 
 

Giáo viên hƣớng dẫn   : ThS.Ngô Đức Dũng 

Sinh viên thực hiện      : Nguyễn  uy  oàng 

Mã sinh viên                 : 1513104025 

Nhiệm vụ:   

 C  sở l a chọn s  đồ kết cấu  

 Tính bản sàn tầng 4    

 Tính khung tr c 4    

 Tính toán móng khung KT4  

Các bản vẽ kèm theo: 

 KC01: Kết cấu s n tầng 4. 

 KC02: Kết cấu khung tr c 4. 

 KC03: Kết cấu móng. 
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C ƢƠNG 2: G ẢI PHÁP KẾT CẤU. 

I. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU. 

I.1. Các giải pháp kết cấu:  

Theo các dữ liệu về kiến tr c như hình dáng, chiều cao nhà, không gian bên trong yêu 

cầu thì các giải pháp kết cấu có thể là :  

-  Hệ tƣờng chịu lực :  

Trong hệ này các cấu kiện thẳng đứng chịu l c của nh  l  các tư ng phẳng. Tải trọng 

ngang truyền đến các tấm tư ng qua các bản s n. Các tư ng cứng làm việc như các c ng 

son có chiều cao tiết diện lớn. Giải pháp này thích hợp cho nhà có chiều cao không lớn và 

yêu cầu về không gian bên trong không cao (không yêu cầu có không gian lớn bên trong )  

- Hệ khung chịu lực :   

Hệ n y được tạo thành từ các thanh đứng và thanh ngang là các dầm liên kết cứng tại chỗ 

giao nhau gọi là các nút khung. Các khung phẳng liên kết với nhau qua các thanh ngang 

tạo thành khung không gian. Hệ kết cấu này khắc ph c được nhược điểm của hệ tư ng 

chịu l c. Nhược điểm chính của hệ kết cấu n y l  kích thước cấu kiện lớn. 

- Hệ lõi chịu lực :       

Lõi chịu l c có dạng vỏ hộp rỗng, tiết diện kín hoặc hở có tác d ng nhận toàn bộ tải trọng 

tác động lên công trình và truyền xuống đất. Hệ lõi chịu l c có khả năng chịu l c ngang 

khá tốt và tận d ng được giải pháp vách cầu thang là vách bê tông cốt thép. Tuy nhiên để 

hệ kết cấu th c s  tận d ng hết tính ưu việt thì hệ sàn của công trình phải rất dày và phải 

có biện pháp thi c ng đảm bảo chất lượng vị trí giao nhau giữa sàn và vách.  

- Hệ hộp chịu lực : Hệ này truyền tải theo nguyên tắc các bản s n được gối vào kết cấu 

chịu tải nằm trong mặt phẳng tư ng ngoài mà không cần các gối trung gian bên trong. 

Giải pháp này thích hợp cho các công trình cao c c lớn (thư ng trên 80 tầng).  

 

I.2.  Lựa chọn hệ kết cấu cho công trình:  

Qua phân tích một cách s  bộ như trên ta nhận thấy mỗi hệ kết cấu c  bản của nhà cao 

tầng đều có những ưu, nhược điểm riêng. Với công trình này do có chiều cao lớn (35.00 

m ) và yêu cầu không gian linh hoạt cho các phòng sinh hoạt chung (phòng khách) tiền 

sảnh, các phòng vệ sinh,bếp,phòng ngủ nên  giải pháp tư ng chịu l c khó đáp ứng được. 

 Với hệ khung chịu l c do có nhược điểm là gây ra chuyển vị ngang lớn v  kích thước 

cấu kiện lớn nên không phù hợp với c ng trình l  Nh  chung cư cao tầng.  

Dùng giải pháp hệ lõi chịu l c thì công trình cần phải thiết kế với độ dày sàn lớn, lõi 

phân bố hợp lí trên mặt bằng, điều này dẫn tới khó khăn cho việc bố trí mặt bằng với 

c ng trình l  chung cư cao tầng . Vậy để thoả mãn các yêu cầu kiến trúc và kết cấu đặt ra 

cho một nhà cao tầng l m văn ph ng cho thuê ta chọn biện pháp sử d ng hệ hỗn hợp là 
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hệ được tạo thành từ s  kết hợp giữa hai hoặc nhiều hệ c  bản.  

D a trên phân tích th c tế thì có hai hệ hỗn hợp có tính khả thi cao là :   

 

Sơ đồ giằng : S  đồ này tính toán khi khung chỉ chịu phần tải trọng thẳng đứng tư ng 

ứng với diện tích truyền tải đến nó còn tải trọng ngang và một phần tải trọng đứng do các 

kết cấu chịu tải c  bản khác như lõi, tư ng chịu. Trong s  đồ này thì tất cả các nút khung 

đều có cấu tạo khớp hoặc tất cả các cột có độ cứng chống uốn bé vô cùng .    

Sơ đồ khung giằng : S  đồ này coi khung cùng tham gia chịu tải trọng thẳng đứng với 

xà ngang và các kết cấu chịu l c c  bản khác. Trư ng hợp này có khung liên kết cứng tại 

các nút (gọi là khung cứng ) .   

A. Lựa chọn kết cấu chịu lực chính :  

Qua việc phân tích trên ta nhận thấy s  đồ khung giằng là hợp lí nhất. ở đ y việc sử d ng 

kết cấu lõi (lõi cầu thang máy) và vách cứng ( vách cứng bố trí trong gian cầu thang bộ) 

vào cùng chịu tải đứng và ngang với khung sẽ l m tăng hiệu quả chịu l c của toàn kết 

cấu lên rất nhiều đồng th i nâng cao hiệu quả sử d ng kh ng gian. Đặc biệt có s  hỗ trợ 

của lõi làm giảm tải trọng ngang tác d ng vào từng khung sẽ giảm được khá nhiều trị số 

mômen do gió gây ra.  

S  làm việc đồng th i của khung v  lõi l  ưu điểm nổi bật của hệ kết cấu này. Do vậy ta 

l a chọn hệ khung giằng là hệ kết cấu chính chịu l c cho công trình. 

 

B.  Lựa chọn sơ đồ tính: 

Từ mặt bằng nhà ta thấy tỷ lệ L/B > 2 (Do vậy tải trọng ngang do gió tác d ng lên công 

trình theo phư ng chiều dài công trình lớn h n nhiều so với phư ng kia) . Mặt khác kiến 

tr c nh  khá đ n giản, do đó ta chọn s  đồ tính khung phẳng là thích hợp nhất (Cũng có 

thể áp d ng s  đồ kh ng gian để tính toán kết cấu công trình này nhưng tính bằng 

phư ng pháp khung phẳng cũng có được kết quả với độ chính xác cao).  
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II. L A CHỌN SƠ BỘ CHỌN KÍC  T ƢỚC CÁC CẤU KIỆN KHUNG 

TRỤC 4. 

II.1. Cƣờng độ tính toán của vật liệu 

Cư ng độ tính toán của vật liệu:  

- Bêtông cấp độ bền B25 có: R b =14,5 MPa = 145 KG/cm2;     

Rbt = 1,05 MPa = 10,5 KG/cm2.  

- Thép có  Φ <10 dùng thép nhóm  AI có :Rs= 225 MPa = 2250 KG/cm2  

Rsw= 175 MPa = 1750 KG/cm2  -  Rsc= 225 MPa = 2250 KG/cm2 

 

- Thép có  Φ≥ 10 dùng thép nhóm  AII có :Rs= 280 MPa = 2800 KG/cm2     

Rsw= 225 MPa = 2250 KG/cm2 -  Rsc= 280 MPa = 2800 KG/cm2 

 

II.2 Lựa chọn sơ bộ chọn kích thƣớc các cấu kiện khung trục 4 

 

Mặt bằng kết cấu sàn tầng điển hình 

 

 

Bảng phân phân loại ô sàn 

ô sàn l1(m) l2(m) l2/ l1 Loại bản 

S1 4 5.2 1,3 Bản kê 4 cạnh 

S2 1.8 2.8 1,5 Bản kê 4 cạnh 

S3 3.2 5.2 1,625 Bản kê 4 cạnh 

S4 3,4 4 1,17 Bản kê 4 cạnh 
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II.2.1.Giải pháp kết cấu sàn. 

+ Ta l a chọn phư ng án dùng sàn sƣờn.  

Do độ cứng ngang của công trình lớn nên khối lượng bê tông khá nhỏ => Khối lượng dao 

động giảm => Nội l c giảm =>Tiết kiệm được bê tông và thép.  

Cũng do độ cứng công trình khá lớn nên chuyển vị ngang sẽ giảm tạo tâm lí thoải mái 

cho ngư i sử d ng.         

Nhược điểm của s n sư n là chiều cao tầng lớn và thi công phức tạp h n phư ng án s n 

nấm tuy nhiên đ y cũng l  phư ng án khá phổ biến do phù hợp với điều kiện kỹ thuật  thi 

công hiện nay của các công ty xây d ng .     

II.2.2. Kích thƣớc sơ bộ sàn. 

Chọn chiều dày sàn. 

    - Căn cứ v o t i liệu sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối ( nh  xuất bản khoa học kỹ 

thuật-2008), hướng dẫn cách chọn chiều d y bản theo c ng thức   :  

hb = nl
m

D
    với h b  >h min =  5 (cm) đối với  nh  d n d ng. 

D = 0,8:1,4  - ph  thuộc v o tải trọng. 

m = 30:35    - với bản loại dầm (l  l  nhịp bản). 

m = 40: 45   - với bản kê 4 cạnh (l  l  cạnh bé). 

 

    - Các   bản của c ng trình chủ yếu l   bản kê bốn cạnh, nên chọn chiều d y ở tất cả các 

  bản l  như nhau v  lấy bản điển hình (5.2,x4,0m) để chọn cho to n c ng trình. nhịp bản 

lớn nhất theo phư ng ngắn l  4,0 m  

chọn D =1 ; M = 45  ta được chiều d y bản chọn l  : 

hb = 
   

  
x4,0= 0,08 (m) = 8 cm. 

 - Vậy ta chọn chiều d y s n l  10(cm) cho to n bộ các   s n. 

 

II.2.3. Chọn tiết diện dầm: 

- Căn cứ v o điều kiến tr c,bản chất cột v  c ng năng sử d ng của c ng trình m  chọn 

giải pháp dầm phù hợp. Với điều kiện kiến tr c nh  chiều cao tầng điển hình l  3,3 m 

nhịp d i nhất l  8,0  m với phư ng án kết cấu bê t ng cốt thép th ng thư ng  thì việc ta 

chọn kích thước dầm hợp lý l  điều quan trọng,c  sở tiết diện l  các c ng thức giả thiết 

tính toán s  bộ kích thước.Từ căn cứ trên,ta s  bộ chọn kích thước dầm nhưsau: 
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- Công thức chọn s  bộ: d

d

d l
m

h
1

 . Trong đó:  

+   : 8 ÷15 dm với dầm chính. 

+   :12 ÷ 20 dm với dầm ph .                                                        

+ b = 0,3 ÷ 0,5    

* Dầm trục A÷ B và C÷D: 

- Nhịp dầm l  8,0 m theo c ngthức: 

- Chọn sợ bộ:     = 
1 1

8 15
l

 
  

 

800 800

8 15

 
 

 
=(100÷53,3)cm,  

- Chọn    = 70cm. 

- Chon b theo điều kiện đảm bảo s  ổn định của kết cấu: 

    = (0,3÷0,5)   = (0,3†0,5)x70 = (21†35); Chọn    = 30cm. 

Vậy Chọn dầm chính tr c A B và C D ngang nhịp 8,0 m có tiết diện là: 70 x 30(cm). 

* Dầm trục B C: 

- Nhịp dầm l  3,2 m theo c ngthức: 

- Chọn sợ bộ:     = 
1 1

8 15
l

 
  

 

320 320

8 15

 
 

 
=(40†21,3)cm, Chọn    = 40cm. 

- Chon b theo điều kiện đảm bảo s  ổn định của kết cấu: 

    = (0,3÷0,5)   = (0,3†0,5)x40 = (12†20); Chọn    = 22cm. 

Vậy Chọn dầm chính tr c B C ngang nhịp 5,2 m có tiết diện là: 40 x 22(cm). 

 

* Dầm trục 1 17: 

- Nhịp dầm l  5,2 m theo c ngthức: 

- Chọn sợ bộ:     = 
1 1

8 15
l

 
  

 

520 520

8 15

 
 

 
=(65÷34,6)cm,  

- Chọn    = 40cm. 

 

- Chon b theo điều kiện đảm bảo s  ổn định của kết cấu: 

    = (0,3÷0,5)   = (0,3†0,5)x40 = (12†20); Chọn    = 22 cm. 

Vậy Chọn dầm ph  tr c 1 17 ngang nhịp 5,2 m có tiết diện là: 40 x 22 (cm). 
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  .2.4.  ác định tải trọng. 

a). Xác định tĩnh tải 

 

Cấu tạo lớp sàn  

KN/m3
 

(m) qtc 

KN/m2
 

 

     n 
gtt KN/m2

 

Lớp gạch granit 1 cm 20 0, 01 0,20 1,1 0,22 

Vữa lát 2 cm 18 0,02 0,36 1,3 0,468 

Lớp vữa trát  1,5 cm 18 0,01 0,27 1,3 0,351 

  Tổng tải trọng khi chƣa kể bản sàn BTCT 1,039 

Sàn BTCT dày 10 cm 25 0,10 2,50 1,1 2,75 

Tổng 3,789 

Tĩnh tải sàn tầng điển hình và hành lang 
 

 

Cấu tạo Chiều dày 

Mm 
 

KN/m3
 

gtc 

KN/m2
 

n gtt 

KN/m2
 

Thiết bị WC + tư ng   0,70 1,1 0,77 

Lớp gạch Ceremic chống tr n 

300x300 

10 20 0,20 1,1 0,22 

Lớp vữa lót XM50#
 20 18 0,36 1,3 0,432 

Lớp vữa trát trần XM50# 15 18 0,27 1,3 0,324 

Tổng tải trọng chƣa kể bản sàn BTCT 1,746 

Sàn BTCT dày 10 cm 100 25 2,50 1,1 2,75 

Tổng  145    4,496 

Tĩnh tải sàn ô vệ sinh 
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Cấu tạo Chiều dày 

Mm 
 

KN/m3
 

gtc 

KN/m2
 

n gtt 

KN/m2
 

Mái lớp t n d y 0,42cm.   0,02 1,1 0,03 

Xà gồ thép hình C120 khoảng 

cách 1,1m/cây 

  0,04 1,1 0,05 

Trát trần  15 18 0,27 1,3 0,351 

Tổng tải trọng chƣa kể bản sàn BTCT 0,431 

Sàn BTCT dày 10 cm 100 25 2,50 1,1 2,75 

Tổng  3,181 

Tĩnh tải trên sàn mái 

* Trọng lƣợng bản thân tƣờng: 

- Kể đến lỗ cửa tải trọng tư ng 220 nh n với hệ số0,7: 

- Tư ng đặc d y22 

 

Bảng tính toán tải trọng bản thân tƣờng 

stt Cấu tạo 

các lớp 

Chiều 

dày 

a(m) 

Trọng 

lượng 

riêng 

g(KN/m3) 

Tĩnh tải tiêu 

chuẩn 

gtc(KN/m2) 

Hệ số hoạt 

tải (n) 

Tĩnh tải tính toán 

gtc(KN/m2) 

1 2 lớp trát 0.03 18 0,48 1,3 0,624 

2 Gạch xây 0.22 18 3,96 1,1 4,356 

3 Tải trọng phân bố trên 1m2
 4,98 

- Tư ng đặc dày 110  
 

Bảng tải trọng tính toán của tƣờng đặc 

stt Cấu tạo 

các lớp 

Chiều 

dày 

a (m) 

Trọnglư ng 
tư ng 

(KN/m3) 

Tĩnh tải tiêu 
chuẩn 

gtc(KN/m2) 

Hệ số 

hoạt tải (n) 

Tĩnh tải tính 

toán gtc(KN/m2) 

1 2lớp trát 0.03 18 0,48 1,3 0,624 

2 Gạch xây 0.11 18 1,98 1,1 2,178 

3 Tải trọng phân bố trên 1m2
 2,802 

 

b). Hoạt tải sử dụng. 

Lấy theo TCVN 2737 - 1995 ( Bảng 3 trang 12 ). Để đ n giản xem hoạt tải toàn phần 

thuộc tải trọng ngắn hạn, bỏ qua thành phần dài hạn. 
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Hệ số vượt tải n lấy theo m c 4.3.3 trang 15 - TCVN 2737 - 1995. 

Hoạt tải ký hiệu là: p (KN/m
2
). 

 

Loại nh  ở Loại s n Hoạt tải tiêu 

chuẩn(kN/m
2
) 

Hệ số vượt tải Tải trọng tt 

kN/m
2
) 

 

Chung cư 

Căn hộ 2 1,2 2,4 

Khu WC 2 1,2 2,4 

Hành lang,ct 3 1,2 3,6 

Mái tôn 0,3 1,3 0,39 

 

II.2.5. Chọn sơ bộ tiết diện cột khung trục 4. 

* Tiết diện của cột được chọn theo nguyên lý cấu tạo bê tông cốt thép cấu kiện chịu nén. 

- S  bộ chọn kích thước cột tầng1 theo công thứcsau: 

F=K  

Trong đó:  

- Rb: Cư ng độ tính toán của bêtông, giả thiết là bê tông B25 có Rb=1,45 KN/m2 

- K= 0.9÷1,5 là hệ số kể đến dộ lệch tâm (tức là hệ số kể đến s  làm việc uốn của 

momen. Lấy K=1,2 ( do ảnh hưởng moomen là bé kt=1,1÷1,2 ) 

- N: L c nén lớn nhất tác d ng lên chân cột: N= S.q.n với: 
  

 S: diện chịu tải của cột.  

 n: số tầng nhà. 

 q=10  14 (KN/ m2).với s n có độ dày 10  14 cm. Tải trọng s  bộ tính trên    1m2 

sàn ( lấy q= 10 KN/m2 đối với nhà dând ng). 

b

N

R
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* Cột trục A-4, D-4:  

Ta có diện chịu tải của cột giữa chịu tải lớn nhất:  

S1= 28
5,2 20,8

2
m  

N = 20,8x10x9 = 1872 KN  

- Ta có diện tích yêu cầu:  

Ab=K = 1,2
1872

14500
=0.154 2m   

 

- Chọn b= 0,3 m  h=0.51 m  chọn h = 0,6 m.  

 Vậy chọn s  bộ tiết diện cột : b x h = 30 x60cm   

 

 

 

b

N

R



Đồ án tốt nghiệp: Chung cư A2 – Hải An – Hải Phòng 

SVTH: Nguyễn Huy Hoàng – XDL902 
 

20 

 

* Cột trục B-4, C-4: 

Ta có diện chịu tải của cột giữa chịu tải lớn nhất:  

S2 = 28 3,2
.5,2 29,12

2 2
m

 
  

 
 

N = 29,12x10x9 = 2620,8 KN  

- Ta có diện tích yêu cầu:  

F=K = 1,2
2620.8

14500
= 0.21

2m   

 

- Chọn b= 0,3 m  h=0.7 m  chọn h = 0,7 m.  

 Vậy chọn s  bộ tiết diện cột : b x h = 30 x70cm   

* Kết luận:  

- Chọn tiết diện cột A-4, D-4:  

 Tầng 1,2 và 3 : 300x600 mm 

 Tầng 4,5 và 6 : 300x500 mm 

 Tầng 7, 8và 9 : 300x400 mm 

- Chọn tiết diện cột B-4, C-4:  

 Tầng 1,2 và 3 : 300x700 mm 

 Tầng 4,5 và 6 : 300x600 mm 

 Tầng 7, 8và 9 : 300x500 mm 

 

II.2.6. Chọn kích thƣớc tƣờng. 

*Tƣờng bao. 

   - Tư ng bao được xây chung quanh chu vi nhà, do yêu cầu chống thấm, chống ẩm nên 

tư ng dày22 cm xây bằng gạch đặc Mác 75#. Tư ng có hai lớp trát dày 2x1,5 cm, ngoài 

ra tư ng 110 được x y l m tư ng ngăn cách giữa các phòng với nhau. 

*  Tƣờng ngăn.  

   - Dùng ngăn chia kh ng gian giữa các khu trong 1 phòng với nhau. Do chỉ làm nhiệm 

v  ngăn cách kh ng gian nên ta x y tư ng dày 22xây bằng gạch rỗng Mác 75# v  tư ng 

có hai lớp trát dày 2 x 1.5 cm 

 

 

b

N

R
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C ƢƠNG 3: TÍN  TOÁN SÀN TẦNG 4. 

 . CƠ SỞ TÍNH TOÁN. 

 

Mặt bằng sàn điển hình. 

Trên c  sở mặt bằng kiến tr c, do c ng năng c ng trình l  nh  ở và do các ô bản có kích 

thước tư ng t  như nhau nên ta chỉ cần tính toán cho 1 số ô bản điển hình rồi suy ra ô 

bản khác tư ng t .  

 

Ta sẽ tính toán cho các ô bản có kích thước:  

Ô bản S1:   5,2x 4,0 m.  

Ô bản S2:   2,8 x 1,8m.  

Ô bản S3:   5,2 x 3,2 m.  

Ô bản S4:   4,0 x 3,4 m. 

Bản là một trong các bộ phận chính của nhà. Bản được kê lên tư ng và dầm, chúng chia 

bản thành từng  . Th ng thư ng các ô bản hình chữ nhật. Xét trư ng hợp l c phân bố 

đều, tuỳ theo điều kiện liên kết mà bản bị uốn theo 1 phư ng hay 2 phư ng.  

Theo sức bền vật liệu ta có:  

 

Từ điều kiện làm việc chung của 2 dải bản f1 = f2. Ta có:  

 

Khi đó nếu l2 > l1 thì M1>M2 rất nhiều. Theo phư ng cạnh ngắn bản chịu uốn nhiều 

h n. Khi tăng l2 lên đến một l c n o đó có thể bỏ qua s  chịu uốn của bản theo phư ng 

cạnh d i. Trong đó fi, Mi, li – l  độ võng, momen, nhịp tính toán của bản. Trong tính toán 

th c tế ngư i ta chia ra 2 loại bản:  
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Khi l2 < 2l1 tính toán bản chịu uốn theo 2 phư ng (bản kê 4 cạnh). Khi l2≥ 2l1 bỏ qua s  

uốn của bản theo phư ng cạnh dài, tính toán bản như bản loại dầm  theo phư ng cạnh 

ngắn.  

Để tính toán nội l c s n có hai s  đồ tính l  s  đồ đ n hồi v  s  đồ có kể đến biến dạng 

dẻo (s  đồ khớp dẻo). Sàn nhà dân d ng và sàn nhà công nghiệp được tính theo s  đồ 

khớp dẻo, tận d ng hết khả năng l m việc của cốt thép. Các sàn nhà chịu tải trọng rung 

động v  trong m i trư ng xâm th c (ví d : khu WC) nên tính theo s  đồ đ n hồi, coi vật 

liệu làm việc trong giai đoạn đ n hồi.  

Chiều dày bản sàn h=10 cm, chọn a= 2 cm, do đó chiều cao làm việc của sàn là:  ho = h – 

ao = 10-2=8 cm. 

 

II. THIẾT KẾ, TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 4. 

II.1. Tính toán sàn phòng khách S1 kích thƣớc 5,2x4,0 m:  

II.1.1. Số liệu tính toán. 

Vì là sàn nhà dân d ng nên ta tính theo s  đồ khớp dẻo, tận d ng hết khả năng l m việc 

của cốt thép. 

* Nhịp tính toán của ô bản: 

Nhịp tính toán theo phư ng cạnh dài: 

lt2  = 5,2 - 0,22 = 4,98 m 

Nhịp tính toán theo phư ng cạnh ngắn: 

lt1  = 4,0 - 0,22 = 3,78 m 

*Tổng tải trọng tác dụng: 

qb  = g + ptt  = 3,789 + 2,40 = 6,189 KN/m2 

*  ác định nội lực: 

Tỷ số r = 1

2

l

l
= 
    

    
 = 1.31 < 2 

Bản làm việc theo 2 phư ng. 

Để tính toán ô bản bất kì trích ra từ các ô bản liên t c. Gọi các cạnh bản là A1 B1, A2  

B2 (Xem hình vẽdưới). 
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Bảng 6.2 - cuốn “S n sư n BTCT toàn khối” của Gs. Nguyễn Đình Cống. 

 

Các giá trị: , A1, A2, B1, B2 tra theo bảng, ph  thuộc tỷ số  r = lt2/ lt1. r=1,31 

Tra bảng ta có  Φ = 0.712  

 A1= B1 = 1,24  

A2= B2 = 0.88 

M 1 = 
26,189  3,78 .(3.4,98-3,78) 

2,223
12[(2 1,24 1,24)4,98 (2.0,712 0,88 0,88)3,78]

x
kNM

    
= 222,3 kGm 

Do đó: 

M2 = Φx M1= 0,712 x 222,3  = 158,2(kGm) 

MA1= MB1= A1 x M1 = 1,24x 222,3 =275,6 (kGm)  

MA2 = MB2=A2   x M1 = 0,88.222,3 =195,624 (kGm) 
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II.1.2. Tính toán cốt thép. 

a) Tính toán cốt thép theo phƣơng cạnh ngắn: 

* Cốt thép chịu mômen dƣơng: 

M =M1= 275,6 kGm  

Chọn a = 2 cm , ho = 10 - 2 = 8 cm 

+ Xác định  α m = 
2

0.. hbR

M

b

 ( đIều kiệ m  R ): 

αm = 
2

0.. hbR

M

b

= 
2

2

8.100.145

106,275 x
 R=0.3 

 = 
2

.211 m
= 0,82 

Diện tích cốtthép: 
tt

sA  =  
0.. hR

M

s 
=  

8.82,0.2250

106,275 2x
= 1,86 (cm

2 
) 

+Tính h m lượng cốt thép :  = 
0.100 h

Abt

s .100% = 
8.100

86.1
100%= 0.23%  

=>>min = 0.05%. 

Khoảng cách giữa các cốt thép là : a = 
s

s

A

a
100= 

86,1

503,0
100= 27,04 cm 

 Chọn thép 8 a200  có AS = 2.52 cm
2
 

* Cốt thép chịu mô men âm : 

 Tính tư ng t  như trên với MA1 = 195,62  kGm. 

Ta chọn thép 8a200 có As = 2,52 cm
2 

b). Tính theo phƣơng cạnh dài: 

Theo phư ng cạnh dài ta có : 

M  men dư ng M2 = 158,2kGm < M1 

Mô men âm  MA2 = 195,624 kGm < MA1 

Vậy thép theo phư ng cạnh d i đặt theo cấu tạo  8a200 có As = 2.52 cm
2
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II.2. Tính toán ô sàn phòng vệ sinh S2 kích thƣớc 2,8 x 1,8m. 

II.2.1. Số liệu tính toán. 

S n nh  khu WC nên tính theo s  đồ đ n hồi, coi vật liệu làm việc trong giai đoạn đ n 

hồi. 

*Nhịp tính toán của ô bản: 

lt1=1,8m; l=2,8m 

*Tổng tải trọng tác dụng: 

qb  = g + ptc  = 4,50 + 2,40 = 6,90 KN/m2 = 6900 kG/m2 

 

   * ác định nội lực:  

Tỷ số r = 1

2

l

l
= 
   

   
 = 1.55 < 2 

Theo mỗi phư ng của ô bản cắt ra một rải rộng b = 1 m. 

Momen theo phư ng cạnh ngắn: 

M1 = α1 x q x l1 x l2. 

MA1 = MB1 = β1x q x l1 x l2. 

Momen theo phư ng cạnh dài: 

M2 = α2 x q x l1 x l2. 

MA2 = MB2 = β2 x q x l1 x l2. 

Với αi, βi là các hệ số ph  thuộc liên kết của bản theo đư ng chu vi và tỉ số giữa  

2nhịptínhtoántheo2phư ng. 

Tra bảng ph  l c 6 sách sàn BTCT toàn khối với bản liên kết ngàm theo chu vi  và tỉ số 

lt2/lt1  = 1,55 tacó: 

1

2

1

2

0,029

0,0109

0,0589

0,0256
















 

 

Thay v o các phư ng trình: 

1

2

1

2

0,029.690.1,55.2,55 79,1 

0,0109.690.1,55.2,55 29,73 

0,0589.690.1,55.2,55 160,6 

0,0256.690.1,55.2,55 69,82 

A

A

M kGm

M kGm

M kGm

M kGm

 


 


 
  

 

 

II.2.2. Tính toán cốtthép. 

a) Tính toán cốt thép theo phƣơng cạnhngắn: 
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* Cốt thép chịu mômen dƣơng: 

M =M1= 79,1 kGm  

Chọn a = 2 cm , ho = 10 - 2 = 8 cm 

+ Xác định  αm = 
2

0.. hbR

M

b

 ( đIều kiện αmα R ): 

αm = 
2

0.. hbR

M

b

= 
2

2

8.100.145

101,79 x
= 0,008 <α R=0.3;  = 

2

.211 m
= 0,99 

Diện tích cốtthép: 
tt

sA  =  
0.. hR

M

s 
=  

8.99,0.2250

101.79 2x
= 0,44 (cm

2 
) 

Do As quá nhỏ => vậy ta đặt cốt thép theocấu tạo Φ8 a200 

Chọn thép Φ8 a200 có As = 2,52(cm
2
) 

+Tính h m lượng cốt thép :  = 
0.100 h

Abt

s .100% = 
8.100

52.2
100%= 0.23% =>>min = 0.05%. 

   * Cốt thép chịu mô men âm :  

MA1 = 160,6  kGm; chọn a = 2 cm , ho  = 10 - 2 = 8 cm 

αm = 2

0.. hbR

M

b

= 
2

2

8.100.145

106,160 x
= 0,017 <α R=0.3;  = 

2

.211 m
= 0,99 

Diện tích cốtthép: 
tt

sA  =  
0.. hR

M

s 
=  

8.99,0.2250

106,160 2x
= 0,9 (cm

2 
) 

Do As quá nhỏ => vậy ta đặt cốt thép theocấu tạo Φ8 a200 

Chọn thép Φ8 a200 có As = 2,52(cm
2
) 

+Tính h m lượng cốt thép :  = 
0.100 h

Abt

s .100% = 
8.100

52.2
100%= 0.23% =>>min = 0.05%. 

b)Tính toán cốt thép theo phƣơng cạnh dài:  

*Cốt thép chịu m men dư ng:  M =M2=29,73 kGm < M1: Chọn thép Φ8 a200 có As = 2,52(cm
2
) 

*Cốt thép chịu mômen âm: M=MA2= 69,82 kNm < MA1  

Vậy thép phư ng cạnh d i đặt theo cấu tạo: Chọn  thép Φ8 a200   As =2,52 (cm2) 

II.3. Tính toán ô sàn S3, S4 

Tính toán tư ng t  như   s n S1, cốt thép ta chọn thép Φ8 a200   As =2,52 (cm2) 
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III. THỐNG KÊ CỐT THÉP. 

 

Mặt bằng bố trí thép sàn 
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Mặt cắt 1-1 

 

Mặt cắt 2-2 
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I. TÍNH TOÁN NỘI L C. 

I.1. Sơ đồ tính toán. 

A. Sơ đồ tính toán. 

- Trước khi tính toán tải trọng v o khung ta thư ng phải ph n tích s  đồ kết cấu để  

chọn ra s  đồ tính toán hợp lýnhất. 

- Khi chọn s  đồ tính toán thư ng có khung hướng tìm cách đ n giản hoá có thể được, 

nhằm  giảm nhẹ việc tính toán nhưng vẫn không gây ảnh hưởng tới quá trình tínhtoán. 

- S  đồ tính toán ta chọn phải phủ hợp với s  đồ làm việc th c tế của khung, phản ánh 

tư ng đối đ ng các liên kết mắt tại khung, việc đ n giản hoá thư ng hướng vào việc 

phân chia khung thành một số phần riêng lẻ để tínhtoán. 

- Nhưng để đ n giản hoá khi tính toánkhung: 

+ Coi khung làm việc như một khung phẳng với diện truyền tải chính bằng bước 

khung 

+ Với những khung phẳng bình thư ng có thể bỏ qua ảnh hưởng của biến dạng 

trượt tới độ cứng chống uốn của cấu kiện. 

+ Khi phân phối tải trọng thẳng đứng cho một khung n o đó cho phép bỏ qua 

tính liên t c của dầm dọc hoặc dầm ngang, nghĩa l  tải trọng truyền v o khung được 

tính như phản l c của dầm  đ n giản đối với tải trọng thẳng đứng truyền truyền từ 2 

phía   lân cậnkhung. 

- Nhận xét: Kết cấu nhà có mặt bằng đối xứng, làm việc theo phư ng ngang nh , cột 

làmviệctheophư ngx,nénđ ngt mtheophư ngXv nénlệcht mtheophư ngY. 

- Ở đ y, phư ng pháp tính toán cốt thép cột chịu nén lệch tâm sẽ được tính toán 

theo giáo trình  kết cấu bê tông cốt thép  Của GS. TS. Ngô Thế Phong. GS. 

TS.Nguyễn 

Đình Cống và PGS. TS Phan Quang Minh. Việc thiết kế cấu kiện bê tông cốt 

thép theo tiêu chuẩn TCVN 356-2005. 

- Để thuận tiện cho thi công, những cột chịu l c xấp xỉ nhau thì nên tính cho 1 

cột rồi bố trí cốt thép cho các cột khác giốngnhau. 

Chọn hệ kết cấu chịu l c cho ng i nh  l  khung bê t ng cốt thép to n khối cột liên 

kết với dầm tại các n t cứng. Khung được ng m cứng v o đất như hình vẽ sauđ y: 
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S  đồ hình học khung tr c 4 

 

 

 

 

 

B. Hệ số quy đổi tải trọng. 

- Với ô sàn lớn, kích thƣớc 5,2x4 (m) 
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Tải trọng ph n bố tác d ng lên khung có dạng hình thang. Để qui đổi sang dạng tải trọng 

ph n bố hình chữ nhật, ta cần xác định hệ số chuyển đổi K: 

3221  k  với 
4

2 2.5, 2

n

d

L

L
   =0,38→k=0,76. 

- Với ô sàn kích thƣớc 5.2x3,2 (m) 

Tải trọng ph n bố tác d ng lên khung có dạng hình thang. Để qui đổi sang dạng tải trọng 

ph n bố hình chữ nhật, ta cần xác định hệ số chuyển đổi k 

3221  k  với 
3, 2

2 2.5, 2

n

d

L

L
   =0,307→k=0,83. 

 

I.2. Xác định tải trọng tĩnh tác dụng vào khung trục 4. 

A. Mặt bằng truyền tải, sơ đồ dồn tải tầng 2 – 9 
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 Tĩnh tải phân bố tác dụng lên khung trục 4 tầng 2- 9 

STT  Tĩnh 

tải 

Nguyên nhân   Đ n vị 

 

 

 

 

1  

g1= 

g2= 

g4= 

g5   

Do trọng lượng bản th n s n Ô1 truyền v o dạng ph n bố hình tam giác    

    

 g1= g2= g4= g5= 1 5 4
. . 0,76. .3,789.

2 8 2

l
k g   

 

3,59 (KN/m)  

  Tư ng 220 phân bố trên dầm tr c 4 q= k.gt.ht 

ht= htầng - hdầm = 3,3 – 0.7 =2,6 

q= 4,98.2,6   12.948 (KN/m)  

Tổng tĩnh tải ph n bố: g1= g2= g4= g5 16.538 (KN/m)  

 

 

2  

 

 

 

 

g3=  

Do trọng lư ng bản thân sàn O2 truyền vào dạng phân bố hình 

tam giác. 

  

g3= 1
3

5 3,2
. . 0,83. .3,789.

2 8 2

l
g k g    

 

 

 

3,14 

 

 

(KN/m)  
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Tĩnh tải tập trung tác dụng lên khung trục 4 tầng 2- 8  

STT  Tên 

tải  

Nguyên nhân  Đ n vị  

1  G1=  

G6 

Do trọng lượng bản th n s n Ô1truyền v o dạng ph n bố hình thang  

 

      Sàn O1 truyền v o: (0,76.3,789.4.0,5).5,2 29,94 (KN)  

Trọng lượng bản th n tư ng 220 trên dầm tr c A 

         của cửa 0,7 l : 

với hệ số giảm lỗ  

q= 4,98.2,9.5.2 .0,7 52,56 (KN)  

     Trọng lượng bản th n dầm 40x22  

gd = h.b.d. Ld.n.  = 0,4.0,22.5,2.1,1.25 
12,584 (KN)  

Tổng tĩnh tải tập trung G1= G6 95,084 (KN)  

2  G2=  

G5 

Do trọng lượng bản th n s n Ô1truyền v o dạng   ph n bố hình thang  

Sàn O1 truyền v o: (0,76.3,789.4.0,5).5,2 29,94 (KN)  

Trọng lượng bản th n tư ng 110 trên dầm 40x22  

gt110.ht. Lt= 2,802.2,9.5,2 42,25 (KN)  

      Trọng lượng bản th n dầm 40x22  

gd = h.b.d. Ld.n.γbt = 0,4.0,22.5,2.1,1.25 12,584 (KN)  

Tổng tĩnh tải tập trung G2= G5=  84,77 (KN)  

3   

 

 

G3=  

G4 

       Do trọng lượng bản th n s n Ô1truyền v o dạng p h n bố hình thang  

      Sàn O1 truyền v o: (0,76.3,789.4.0,5).5,2 29,94 (KN)  

      Sàn O2 truyền v o: 0,83.3,789.3,2.0,5).5,2 26,16 (KN)  

      Trọng lượng bản th n tư ng 220 trên dầm tr c B   

gt220 = 4,98.2,9.5,2 75,09 (KN)  

Trọng lượng bản th n dầm 40x22  

gd = b.h.d. Ld.n. γbt = 0,4.0,22.5,2.1,1.25 12,584 (KN)  

Tổng tĩnh tải tập trung G3= G4=  143,77 (KN)  

bt  
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B. Mặt bằng truyền tải, sơ đồ dồn tải tầng mái. 
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 Tĩnh tải phân bố tác dụng lên khung trục 4 tầng 2- 8  

STT  Tên 

tải  

Nguyên nhân  Đ n vị  

1  g1= 

g2= 

g4=  

g5   

Do trọng lượng bản th n s n Ô1 truyền v o dạng ph n bố hình tam giác 

  

 g1= g2= g4= g5= 1
1

5 4
. . 0.76. .3,181.

2 8 2
so

l
k g   

 

3,59 (KN/m)  

Tư ng thu hồi 220 ph n bố trên dầm tr c 4   

gt220 = 4,98.1,5   7.47 (KN/m)  

Tổng tĩnh tải ph n bố: g1= g2= g4= g5 11.06 (KN/m)  

2  g3=  Do trọng lượng bản th n s n O2 truyền v o dạng 

ph n bố hình tam giác 

 

  

 g3= 1
1

5 3.2
. . 0,83. .3,181.

2 8 2
so

l
k g   

 

2,64 (KN/m)  

    Tư ng thu hồi 220 ph n bố trên dầm tr c 4       

 gt220.ht. Lt= 4,98.1,5 

7.47 (KN/m)  

Tổng tĩnh tải ph n bố g3 10.11  (KN/m)  
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 Tĩnh tải tập trung tác dụng lên khung trục 4 tầng mái  

STT  Tên 

tải  

Nguyên nhân  Đ n vị  

1  G1= 

G6 

Do trọng lượng bản th n s n Ô1truyền v o dạng ph n bố hình thang  

      S n O1 truyền v o: (0,76.3,181.4.0,5).5,2 25,14 (KN)  

Trọng lượng bản th n dầm 40x22  

 gd4025 = bd.hd. Ld.n. = 0,4.0,22.5,2.1,1.25=  
12,584 (KN)  

    Do trọng lượng Sên  nhịp 0,8 

3,181.0,8.5,2 13,23 (KN) 

    Tư ng sên  cao 0,8m, d y 8cm bằng BTCT 

25.1,1.0,08.0,8.5,2 9,152 (KN) 

Tổng tĩnh tải tập trung G1= G6 60,1 (KN)  

2  G2= 

G5 

Do trọng lượng bản th n s n Ô1truyền v o dạng ph n  

 bố hình thang  

 S n O1 truyền v o: (0,76.3,181.4.0,5).5,2    25,14   | (KN)  

     Trọng lượng bản th n dầm 40x22  

 gd4025 = bd.hd. Ld.n. = 0,4.0,22.5,2.1,1.25 
12,584 (KN)  

Tổng tĩnh tải tập trung G2= G5= 37,7 (KN)  

 

3  G3= 

G4 

Do trọng lượng bản th n s n Ô1truyền v o dạng ph  n bố hình thang  

S n O1 truyền v o: (0,76.3,181.4.0,5).5,2 25,14 (KN)  

S n O2 truyền v o: (0,83.3,181.3,2.0,5).5,2 21,96 (KN)  

Trọng lượng bản th n dầm 40x22  

 gd4025 = bd.hd. Ld.n.  = 0,4.0,22.5,2.1,1.25 
12,584 (KN)  

Tổng tĩnh tải tập trung G3= G4 59,684 (KN)  

 

 

 

bt 

bt 

bt 
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 .3.  ác định hoạt tải 1 – tầng 2,4,6,8  tác dụng vào khung trục 4. 

A. Mặt bằng truyền tải, sơ đồ dồn tải từ tầng 2-4-6-8: 

 

 

 

 oạt tải 1 phân bố tác dụng lên khung trục 4 tầng 2- 8 

STT  TÊN  

TẢI  

NGUYÊN NHÂN  ĐƠN VỊ  

1  p1=  

p2= 

p4= 

p5=  

Do trọng lượng bản th n s n O1 truyền v o dạng ph n bố hình tam giác 

 

p1= p2= p4= p5= k.g.L1/2 = 0,76.
5

8
 .2,4.

4

2
 2,28 (KN/M)  

 oạt tải 1 tập trung tác dụng lên khung trục 4 tầng 2- 8 

STT  TÊN  

TẢI  

NGUYÊN NHÂN   ĐƠN VỊ  

1  P1=  

P3=  

P4=  

P6 

Do trọng lượng bản th n s n O1truyền v o dạng  

Ph n bố hình thang 

S n O1 truyền v o: (0,76.2,4.4.0,5)x5,2 18,9 (KN)  
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2  P2=  

P5 

Do trọng lượng bản th n s n O1truyền v o dạng ph n bố hình thang 

Sàn O1 truyền v o:(0,76.2,4.4.0,5)x5,2x2 

 

37,8 (KN)  

B. Mặt bằng truyền tải, sơ đồ dồn tải tầng mái.  

 

 

 

 oạt tải 1 phân bố tác dụng lên khung trục 4 tầng mái 

TÊN  

TẢI  

NGUYÊN NHÂN  ĐƠN VỊ  

p1= 

p2= 

p4= 

p5=  

Do trọng lượng bản th n s n O1 truyền v o dạng ph n bố hình tam giác 

 

 p1= p2= p4= p5=  k.g.l1/2 = 0,76.
5

8
 .0,3.

4

2
 0,29 (KN/M)  

 oạt tải 1 tập trung tác dụng lên khung trục 4 tầng mái 

TÊN  

TẢI  

NGUYÊN NHÂN   ĐƠN VỊ  
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P1=  

P3=  

P4=  

P6 

Do trọng lượng bản th n s n O1truyền v o dạng 

Ph n bố hình thang 

S n O1 truyền v o: (0,76.0,3.4.0,5)x5,2 2,37 (KN) 

Do tải trọng sên  truyền v o 

0,3.0,8.5,2 1.248 (KN) 

P2=  

P5 

 

Do trọng lượng bản th n s n O1truyền v o dạng ph n bố hình thang 

Sàn O1 truyền v o:(0,76.0,3.4.0,5)x5,2x2 

 

4,74 (KN) 

 

 .4.  ác định tải trọng hoạt tải 2, tầng 3,5,7,9 tác dụng vào khung trục 4. 

A. Mặt bằng truyền tải, sơ đồ dồn tải tầng 3,5,7,9: 
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 oạt tải 2 phân bố tác dụng lên khung trục 4 tầng 2- 8 

STT  TÊN  

TẢI  

NGUYÊN NHÂN  ĐƠN VỊ  

1   

p3=  

Do trọng lượng bản th n s n O1 truyền v o dạng ph n bố hình tam giác 

 

p3 = k.g.L1/2 = 0,83.
5

8
 .3,6.

3, 2

2
 2,98 (KN/M)  

 oạt tải 2 tập trung tác dụng lên khung trục 4 tầng 2- 8 

STT  TÊN  

TẢI  

NGUYÊN NHÂN   ĐƠN VỊ  

1  P3=  

P4 

Do trọng lượng bản th n s n O1truyền v o dạng  

Ph n bố hình thang 

S n O1 truyền v o: (0,83.3,6.3,2.0,5)x5,2 24,86 (KN)  

 

B. Mặt bằng truyền tải, sơ đồ dồn tải tầng mái.
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 oạt tải 2 phân bố tác dụng lên khung trục 4 tầng mái 

STT  TÊN  

TẢI  

NGUYÊN NHÂN  ĐƠN VỊ  

1   

p3 

Do trọng lượng bản th n s n O1 truyền v o dạng ph n bố hình tam giác 

 

p3= k.g.L1/2 = 0,83.
5

8
 .0,3.

3, 2

2
 0,25 (KN/M)  

 oạt tải 2 tập trung tác dụng lên khung trục 4 tầng mái 

STT  TÊN  

TẢI  

NGUYÊN NHÂN   ĐƠN VỊ  

1 P3=  

P4 

Do trọng lượng bản th n s n O1truyền v o dạng ph n bố hình thang 

S n O1 truyền v o:(0,83.0, 3.3,2.0,5)x5,2 

 

2.1 (KN)  

 

 

 .5.  ác định tải trọng ngang. 

Do đặc điểm công trình có khe lún nên bỏ qua  phân tải ngang.  

* Xác định tải trọng gió tác dụng vào khung. 

 

Do chiều cao của c ng trình h = 35m < 40m nên khi tính toán ta chỉ xét đến th nh 

phần tĩnh của gió.  

* Tải trọng gió xác định theo tcvn 2737 - 95, c ng trình được x y d ng tại Hải 

Ph ng, có áp l c gió tiêu chuẩn l  wo = 155 kg/m
2
, thuộc dạng địa hình iv-b.  

* Coi tải trọng gió ph n bố đều theo mức s n của nh .  

 Áp l c gió thay đổi theo chiều cao xác định theo c ng thức:    

0 d

0

. .W :

 

. .

. : .W . .

d

h h

Gió đay

G

q n k C B

q n kió h Bt Cu




 

Với  n= 1,2: hệ số vượt tải.        

C:Hệ số khí động 

𝛼 = 10 
0
 

k:Hệ số độ cao và dạng địa hình lấy theo TCVN 2737 - 95 
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Hệ số k đƣợc nội suy từ bảng 5 (tải trọng và tác động tcxd 2737-95)  

 

TẦNG  CAO  

TRÌNH  HTẦNG 
k n 

B 

(M) CĐẩy CHút 

QĐẩy 

KN/M  

QHút 

KN/M  

1  4,4 3,9 0,824  1,2  5,1  0,8  0,6  6,25  4,68 

2  7,7 3,3  0,925  1,2  5,1  0,8  0,6  7,01  5,26 

3  11 3,3  1,003  1,2  5,1  0,8  0,6  7,61  5,70 

4  14,3 3,3  1,056  1,2  5,1  0,8  0,6  8,01  6,01 

5  17,6 3,3  1,098  1,2  5,1  0,8  0,6  8,33  6,24 

6  20,9 3,3  1,131  1,2  5,1  0,8  0,6  8,58  6,43 

7  24,2 3,3  1,159  1,2  5,1  0,8  0,6  8,79  6,59 

8  27,5 3,3  1,190  1,2  5,1  0,8  0,6  9,03  6,77 

9  30,8 3,3  1,220  1,2  5,1  0,8  0,6  9,25  6,94 

MÁI  34,1 3,0  1,238  1,2  5,1  -0,8  0,6  9,39 7,04  

I.6. Tổ hợp nội lực. 

A. Sơ đồ tính toán. 

- S  đồ tính toán của c ng trình l  s  đồ khung phẳng ng m tại mặt đ imóng. 
- Tiết diện cột v  dầm lấy đ ng như kích thước s bộ. 
- Tr c dầm lấy gần đ ng nằm ngangm ở mứcs n. 
- Tr c cột giữa trùng tr c nh  ở vị trí các cột để đẩm bảo tính chính xác so với 

m  hình chiatải. 

- Chiều d i tính toán của dầm lấy bằng khoảng cách các tr c cột tư ng ứng, 
chiều d i tính toán các phần tử cột các tầng trên lấy bằng khoảng cách cács n. 

* Tảitrọng. 

- Tải trọng tính toán để xác định nội l c bao gồm: Tĩnh tải bản thân, hoạt tải 

sử d ng, tải trọnggió. 

- Tĩnh tải được chất theo s  đồ làm việc th c tế của côngtrình. 
- Hoạt tải chất lệch tầng lệchnhịp. 

- Tải trọng gió bao gồm thành phần gió tĩnh theo phư ng X gồm gió trái và 

gió phải. 

Vậy ta có các trư ng hợp tải khi đưa v o tính toán như sau: 

+ Trư ng hợp tải 1 : Tĩnh tải. 

+ Trư ng hợp tải 2 : Hoạt tải sử d ng. 

+ Trư ng hợp tải 3 : Gió X trái(dư ng). 
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+ Trư ng hợp tải 4 : Gió X phải (âm). 

* Phƣơng pháp tính. 

- Dùng chư ng trình SAP2000 để tính nội l c. Kết quả tính toán nội l c xem trong 

phần ph  l c (chỉ lấy ra kết quả nội l c cần ding trong tính toán). Trong quá trình giải 

l c bằng chư ng trình Etabs ,có thể có những sai lệch về kết quả do nhiều nguyên  

nhân: lỗi chư ng trình; do v o sai số liệu; do quan niệm sai về s  đồ kết cấu: tải 

trọng...Để có c  sở khẳng định về s  đ ng đắn hoặc đáng tin cậy của kết quả tính toán 

bằng máy, ta tiến hành một số tính toán so sánh kiểm tra nhưsau. 

-  

* Về mặt định tính: 

+ Đối với các trư ng hợp tải trọng đứng (tĩnh tải và hoạt tải) thì biểu đồ 

momen có dạng gần như đối xứng ( công trình gần đối xứng). 

+ Đối với tải trọng ngang (gió, động đất), biểu đồ momen trong khung phải âm ở 

phần dưới v  dư ng ở phần trên của cột, dư ng ở đầu thanh và âm ở cuối thanh của 

các thanh ngang theo hướng gió. 
* Về mặt định lƣợng: 

+ Tổng l c cắt ở chân cột trong 1 tầng n o đó bằng tổng các l c ngang tính 

từ mức tầng đó trởlên. 

+ Nếu dầm chịu tải trọng phân bố đều thì khoảng cách từ đư ng nối tung độ 

momen  m đến tung độ momen dư ng ở giữa nhịp có giátrị bằng ql
2
/2. 

 

 

- Sau khi kiểm tra nội l c theo các bước trên ta thấy đều thỏa mãn, do đó kết quả  

nội l c tính được l  đ ng.Vậy ta tiến h nh các bước tiếp theo: tổ hợp nội l c, tính thép 

cho khung, thiết kếmóng 

B. Tổ hợp nội lực 

- Nội l c được tổ hợp với các loại tổ hợp sau: Tổ hợp c  bản I, Tổ hợp c  bảnII, 

- Tổ hợp cơ bản I: Gồm nội l c do tĩnh tải với nội l c do 1 hoạt tải bất lợinhất. 
- Tổ hợp cơ bản II: Gồm nội l c do tĩnh tải với ít nhất 2 trư ng hợp nội l c do 

hoạt tải và tải trọng gió gây ra với hệ số tổ hợp của tải trọng ngắn hạn là0,9. 

- Việc tổ hợp sẽ được tiến hành với những tiết diện nguy hiểm nhất đó l : Với 

phần tử cột là tiết diện chân cột và tiết diện đỉnh cột. 

Với tiết diện dầm là tiết diện 2 bên mép dầm, tiết diện chính giữa dầm. (có thêm 

tiết diện khác nếu có nội l c như tiết diện có tải trọng tập trung). Tại mỗi tiết diện 

phải trọn được tổ hợp có cặp nội l c nguy hiểm nhưsau: 

+ Đốivớicột:  

 Mmax và Ntu 

 Mmin và Ntu 

 Nmax và Mtu 

+ Đối với dầm:   Mmax  , Mmin  và Qmax. 
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Sơ đồ các phần tử dầm và cột của khung. 
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Sơ đồ tĩnh tải tác dụng lên nút khung trục 4 
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Sơ đồ tĩnh tải tác dụng lên thanh khung trục 4 
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Sơ đồ hoạt tải 1 tác dụng lên nút khung trục 4 
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Sơ đồ hoạt tải 1 tác dụng lên thanh khung trục 4. 
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Sơ đồ hoạt tải 2 tác dụng lên nút khung trục 4. 
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Sơ đồ hoạt tải 2 tác dụng lên thanh khung trục 4. 
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Sơ đồ gió trái tác dụng lên khung trục 4. 
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Sơ đồ gió phải tác dụng lên khung trục 4. 
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Lực dọc do tĩnh tải gây ra. 
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Lực cắt do tĩnh tải gây ra. 
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Momen do tĩnh tải gây ra. 
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Lực dọc do hoạt tải 1 gây ra. 
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Lực cắt do hoạt tải 1 gây ra. 
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Momen do hoạt tải 1 gây ra. 
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Lực dọc do hoạt tải 2 gây ra. 
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Lực cắt do hoạt tải 2 gây ra. 
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Momen do hoạt tải 2 gây ra. 
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Lực dọc do gió trái gây ra. 
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Lực cắt do gió trái gây ra. 
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Momen do gió trái gây ra. 
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Lực dọc do gió phải gây ra. 
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Lực cắt do gió phải gây ra. 
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Momen do gió phải gây ra. 
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II. TÍNH TOÁN CỐT THÉP KHUNG. 

 

 

Sơ đồ các phần tử dầm và cột của khung. 

 

 

II.1. Tính toán cốt thép dầm. 
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* Vật liệu sử dụng 

1. Bê tông B25  có:  Rb=14,5 Mpa, Rbt=1,05 Mpa, Eb=30000Mpa 

2. Cốt thép dùng thép nhóm AII có: Rs=Rsc= 280Mpa , Es=210000Mpa 

 

II.1.1. Dầm 37 dến 40 và 55 đến 58.

 
II.1.1.1. Mặt cắt 1-1  

Momen Mmax = -430.3 KN.m& Qmax = -209.63 KN 

Tính toán tiết diện hình chữ nhật bxh=30x70 cm với các th ng số: 

 Lớp bảo vệ a = 3cm  

 Chiều cao l m việc của tiết diện: h0 = h - a = 700 - 30= 670 mm = 67cm. 

- Tính 2

0

 
. .

m

b

M

R b h
   = 

6

2

430,3 10

14.5 300 670

x

x x
 = 0.21< R = 0.42 

 

=>  0.5( 1+ 1 2 ) = 0.5( 1+ 1 2 0.21) 0,88m x      

- Diện tích cốt thép: 
6

2 2

0

430,3 10
 =  =  2606 mm 26.06 cm

280 0,88 670
s

s

M x
A

R h x x
   

- Kiểm tra điều kiện hạn chế: 

min

0

2606
100% .100 1.29% 0.05%

300.670

sA

bh
       

- Chọn thép: 5Φ28 có sA  = 30.8 cm
2 

 

II.1.1.2. Mặt cắt 2-2: 

Momen Mmax = 218,17 KN.m& Qmax = -112.32 KN. 

* Tính toán theo tiết diện chữ T với các th ng số:  

Lớp bảo vệ a = 3cm  

Chiều cao l m việc của tiết diện: h0 = h - a = 700 - 30= 670 mm   

 - Chiều d y cánh = 10 cm = chiều d y s n. 

Bề rộng cánh đƣa vào tính là bc: bc = b + 2c1 

Trong đó c1 kh ng vượt quá trị số bé nhất trong 2 giá trị sau: 

        +1/2 khoảng cách 2 mép trong của dầm: 0.5 b0 = 0.5x(5.2-0.3)=2.45 m 
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        + 1/6 nhịp tính toán của dầm: 1/6x8= 1.33 m 

Vậy chọn c1 = 1,4 m => bc = b+ 2c1= 0.3+2x1.4= 3.1m = 310 cm 

    -Xác định vị trị tr c trung h a 

Momen: Mc = Rnbchc.(h0 – 0.5hc) = 14500x3.1x0.1x(0.67 – 0.5x0.1)= 2787 KN.m 

Vậy ta có Mc>M = 167.12 KN.m => tr c trung h a đi qua cánh => ta tính toán như đối 

với tiết diện chữ nhật: bxh = bcxh = 310x67 cm. 

- Tính 2

0

 
. .

m

b

M

R b h
   = 

6

2

215 10

14.5 3100 670

x

x x
 = 0.001 < R = 0.42 

=>  0.5( 1+ 1 2 ) = 0.5( 1+ 1 2 0.001)  0.99m x      

- Diện tích cốt thép: 
6

2 2

0

215 10
 =  =  1157 mm 11.57 cm

280 0.99 670
s

s

M x
A

R h x x
   

- Kiểm tra điều kiện hạn chế: 

min

0

899
100% .100 0.44% 0.05%

300.670

sA

bh
       

- Chọn thép: 2Φ28 có sA  = 12.32 cm
2 

 

II.1.1.3. Mặt cắt 3-3: 

Momen Mmax = -455.13 KN.m & Qmax = 215.22 KN 

Tính toán tiết diện hình chữ nhật bxh=30x70 cm với các th ng số: 

 Lớp bảo vệ a = 3cm  

 Chiều cao l m việc của tiết diện: h0 = h - a = 700 - 30= 670 mm   

- Tính 2

0

 
. .

m

b

M

R b h
   = 

6

2

455.13 10

14.5 300 670

x

x x
 = 0.23 < R = 0.42 

=>  0.5( 1+ 1 2 ) = 0.5( 1+ 1 2 0.23)  0.86m x      

- Diện tích cốt thép: 
6

2 2

0

455.13 10
 =  =  2821 mm 28.21 cm

280 0.86 670
s

s

M x
A

R h x x
   

- Kiểm tra điều kiện hạn chế: min

0

2821
100% .100 1.4% 0.05%

300.670

sA

bh
       

- Chọn thép: 5Φ28 có sA  = 30.8 cm
2 

Bố trí thép th nh 2 lớp. 

1.1.4. Tính toán cốt đai. 

- Để d n giản trong thi công, ta tính toán cốt đai cho dầm có l c cắt lớn nhất và bố trí 

tư ng t  cho các dầm còn lại. 
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- L c cắt lớn nhất trong các dầm: Qmax = 215.22 KN 

- Giả thiết dùng thép Φ8 ( fd = 0.503 cm
2
), n = 2. 

- Khoảng cách giữa các cốt đai theo tính toán: 

utt = Rsw.n.fđ.
2

0

2

8 .kR b h

Q
 = 

2
3 4

2

8.1050.0,3.0,67
175.10 .2.0,5.10 .

215.22


 = 0.42 m =  40cm. 

  Trong đó:  -Rsw cư ng độ tính toán cốt thép đai, Rsw = 175Mpa 

                    -n: số nhánh cốt đai 

                    -fd: tiết diện cốt đai. 

- Khoảng cách lớn nhất giữa các cốt đai: 

 umax = 
2 2

01,5. . . 1,5.1050.0,3.0,67

215,22

kR b h

Q
  = 0.98m 

- Khoảng cách giữa các cốt đai phải thỏa mãn điều kiện: 

 

max

40

70
23,33

3 3

98

ttu cm

h
u cm

u cm



  



 

- Vậy chọn cốt thép đại l  Φ8 a 200 

- Điểm dầm ph  gối lên dầm khung 37 ta phải gia cư ng thêm 6Φ8 a100 ( cốt treo ) 

- Do khung 3 đối xứng ( chịu các tải trọng giống nhau ) nên các dầm ta chọn tư ng t  

dầm 37. 

 

1.1.5. Tính toán cốt treo. 

- Tại vị trị dầm ph  gác lên dầm chính cần bố trí cốt treo để gia cố cho dầm chính. 

- L c tập chung do dầm ph  truyền vào dầm chính là: 

P1 = G2 + P2 =  84,77 + 37,8 = 122,57 KN. 

- Cốt treo đặt dưới dạng cốt đại, diện tích tính toán là: 

As= 

1

0

w

270
. 1 122570. 1

670

175

s

s

h
P

h

R

       
      418 mm

2 

- Dùng thép đại Φ8 có: Asw = 0,503 (cm
2
); số nhánh ns = 2, số lượng đại cần thiết là: 

n= 
w

4,18

. 2.0,503

s

s s

A

n A
   4.15 

- Đặt mỗi bên mép dầm ph  l  3 đai trong đoạn hs = 270 mm. 

Khoảng cách giữa các cốt đai l  100 mm. 
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II.1.2. Dầm mái 45 và 63.

 
II.1.2.1. Mặt cắt 4-4. 

Momen Mmax = -86,02 KN.m& Qmax = -88.17 KN 

Tính toán tiết diện hình chữ nhật bxh=30x70 cm với các th ng số: 

 Lớp bảo vệ a = 3cm  

 Chiều cao l m việc của tiết diện: h0 = h - a = 700 - 30= 670 mm = 67cm. 

- Tính 
2

0

 
. .

m

b

M

R b h
   = 

6

2

86,02 10

14.5 300 670

x

x x
 = 0.041< R = 0.42 

=>  0.5( 1+ 1 2 ) = 0.5( 1+ 1 2 0.041)  0.97m x      

- Diện tích cốt thép: 
6

2 2

0

86,02 10
 =  =  445 mm 4.45 cm

280 0.97 670
s

s

M x
A

R h x x
   

- Kiểm tra điều kiện hạn chế: min

0

445
100% .100 0.22% 0.05%

300.670

sA

bh
       

- Chọn thép: 2Φ25 có sA  = 9,81 cm
2 

 

 

 

 

 

II.1.2.2. Mặt cắt 5-5: 

Momen Mmax = 134.8 KN.m& Qmax = -19.793 KN. 
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* Tính toán theo tiết diện chữ T với các th ng số:  

Lớp bảo vệ a = 3cm. 

Chiều cao l m việc của tiết diện: h0 = h - a = 700 - 30= 670 mm   

 - Chiều d y cánh = 10 cm = chiều d y s n. 

 

Bề rộng cánh đƣa vào tính là bc: 

        bc = b + 2c1 

Trong đó c1 kh ng vượt quá trị số bé nhất trong 2 giá trị sau: 

        +1/2 khoảng cách 2 mép trong của dầm: 0.5 b0 = 0.5x(5.2-0.3)=2.45 m 

        + 1/6 nhịp tính toán của dầm: 1/6x8= 1.33 m 

Vậy chọn c1 = 1,4 m => bc = b+ 2c1= 0.3+2x1.4= 3.1m = 310 cm 

    -Xác định vị trị tr c trung h a 

Momen: Mc = Rnbchc.(h0 – 0.5hc) = 14500x3.1x0.1x(0.67 – 0.5x0.1)= 2787 KN.m 

Vậy ta có Mc>M = 167.12 KN.m => tr c trung h a đi qua cánh => ta tính toán như đối 

với tiết diện chữ nhật: bxh = bcxh = 310x67 cm. 

- Tính
2

0

 
. .

m

b

M

R b h
   = 

6

2

134,8 10

14.5 3100 670

x

x x
 = 0.006 < R = 0.42 

=>  0.5( 1+ 1 2 ) = 0.5( 1+ 1 2 0.006)  0.99m x      

- Diện tích cốt thép: 
6

2 2

0

134,8 10
 =  =  725,8 mm 72,58 cm

280 0.99 670
s

s

M x
A

R h x x
   

- Kiểm tra điều kiện hạn chế: min

0

725.8
100% .100 0.44% 0.05%

300.670

sA

bh
       

- Chọn thép: 2Φ25 có sA  = 9,81 cm
2 

 

II.1.2.3. Mặt cắt 6-6: 

Momen Mmax = -116.3 KN.m & Qmax = 96,113 KN 

Tính toán tiết diện hình chữ nhật bxh=30x70 cm với các th ng số: 

 Lớp bảo vệ a = 3cm  

 Chiều cao l m việc của tiết diện: h0 = h - a = 700 - 30= 670 mm   

- Tính 
2

0

 
. .

m

b

M

R b h
   = 

6

2

116,3 10

14.5 300 670

x

x x
 = 0.06 < R = 0.42 

=>  0.5( 1+ 1 2 ) = 0.5( 1+ 1 2 0.06)  0,96m x      

- Diện tích cốt thép: 
6

2 2

0

116,3 10
 =  =  645,7 mm 6,45 cm

280 0.96 670
s

s

M x
A

R h x x
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- Kiểm tra điều kiện hạn chế: min

0

645,7
100% .100 0,32% 0.05%

300.670

sA

bh
       

- Chọn thép: 2Φ25 có sA  = 9,81 cm
2 

 

1.2.4. Tính toán cốt đai. 

- Để đ n giản trong thi c ng, ta tính toán cốt đai cho dầm có l c cắt lớn nhất v  bố trí 
tư ng t  cho các dầm c n lại.  

- L c cắt lớn nhất trong các dầm: Qmax = 96,113 KN  

- Kiểm tra điều kiện hạn chế về l c cắt, đảm bảo bê t ng kh ng bị phá hoại trên tiết diện 

nghiêng theo ứng suất nén chính:  

max 00,3. . . . .wl bl bQ R b h   

- Giả thiết h m lượng cốt đai tối thiểu Φ8 a = 150mm 

+ 
w

2.50,3
0,0024

. 300.150

swA

b s
     ; 

4

3

21.10
7

30.10

s

b

E

E
     

 

wl 00,3 . . . .bl bR b h  > Qmax = 96,113 KN => Thỏa mãn khả năng chịu ứng suất chính. 

- Kiểm tra khả năng chịu l c của bê t ng:  

Kl.Rk.b.h0= 0,6.0,105.30.67 = 126,63 KN > Qmax = 96,113 

- Vậy đặt cốt đai theo cấu tao: Φ8 a200. 

- Điểm dầm ph  gối lên dầm mái ta phải gia cư ng thêm 6Φ8 a 100 ( cốt treo ) 

 

Mặt cắt dầm mái  

 

 

II.1.3. Dầm 41 đến 44 và 59 đến 62. 

Tính toán cốt thép tƣơng tự dầm 37 ta đƣợc kết quả nhƣ sau. 
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II.1.4. Dầm hành lang 46 đến 53. 

Tính toán cốt thép tƣơng tự dầm 37 ta đƣợc kết quả nhƣ sau. 

 
 

Mặt cắt dầm hành lang. 

 

1.4. Dầm mái 54. 

Tính toán cốt thép tƣơng tự dầm mái 45 ta đƣợc kết quả nhƣ sau. 

 
 

 

 

 

II.2. Tính toán cốt thép cột. 

* Vật liệu sử dụng 

1. Bê tông B25  có:  Rb=14,5 Mpa, Rbt=1,05 Mpa, Eb=30000Mpa 
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2. Cốt thép dùng thép nhóm AII có: Rs=Rsc= 280Mpa , Es=210000Mpa 

II.2.1. Tính toán cốt thép cột trục A, D: 

- S  đồ tính của cột 1 đầu ng m, 1 đầu khớp nên chiều dài tính toán của cột là l0 = 0,7 

+Tầng : H= 3,9m   l0 =0,7 x 3,9  = 2,73 m; H= 3,3m  l0=0,7 x 3,6 = 2,52 

xét tỉ số:   = lo/h =273/60 

+ Tầng 1 :  = 4,55< 8 ; Tầng 2,3:  = 4,2< 8 

- Như vậy các cột đều có < 8 nên ta kh ng xét đến ảnh hưởng của uốn dọc, lấy = 1 để 

tính toán. 

II.2.1.1. Phần tử (1,2,3,28,29,30) tiết diện cột: bxh= 30x60 cm.. 

Cột được tính theo tiết diện chịu nén lệch t m đặt cốt đối xứng. 

Kích thước tiết diện: b x h = (30x60) cm 

Chọn  a = a' = 3 cmho = h - a = 57 cm; Za= h0- a = 57 -3 = 54 cm 

  -Độ lệch tâm ngẫu nhiên: 

ea = Max (1/600.H ;1/30.hC ) =Max (1/600.390;1/30.60)= Max(0,65; 2) =2(cm) 

 

stt Đặc 

điểm 

M(KN.m) N(KN) e1=M/N 

(cm) 

ea(cm) e0= 

max(e1;ea) 

       

1 emax 195 1727 11,3 2 11,3 

2 |N|max 246 2697 9,5 2 9,5 

 

 

*) Cặp nội lực 1 

+ Độ lệch tâm tính toán: 
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e = .e0 + 0,5.h – a = 1x11,3 + 0,5x60 – 3 = 38,2 cm 

 

+ Chiều cao vùng nén: 

  x = 
1727.1000

14,5 300b

N

R xb x
  = 397 mm = 39,7 cm 

 x > R.h0 = 0,623 x 57 = 35,35 cm  

 Sảy ra trư ng hợp nén lệch tâm bé 

Tính lại x 

với:       x = [
R

 +  
0

1

1 50.( )2

R

h

e





]*h0 = [ 0,623 + 
1 0,623

11,3
1 50.( )2

60





]*57= 36,59 cm 

 x  >
0Rh   

   +  Diện tích cốt thép yêu cầu:  

'

SA  = 0
. . . .( 0,5 )b

SC a

N e R b x xh
R Z

   

= 
 31727.10 382 14,5 300 365,9 570 0,5 365,9

280 540

x x x x x

x

 
 = 1924 mm

2
 =19,24 cm

2
 

'

S SA A = 20 cm
2 

+Kiểm tra điều kiện hạn chế. 

% = 
0* hb

AS
*100= 2000

300*570
*100=1,2% >min = 0,05% 

t = 2 = 2.1,2%= 2,4% <max = 3% ( hạn chế việc sử d ng nhiều thép ). 

 

*) Cặp nội lực 2 

+ Độ lệch tâm tính toán: 
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e = .e0 + 0,5.h – a = 1x9,5 + 0,5x60 – 3 = 36,5 cm 

+ Chiều cao vùng nén: 

  x = 
2697.1000

14,5 300b

N

R xb x
  = 620 mm = 62 cm 

 x > R.h0 = 0,623 x 57 = 35,35 cm  

 Sảy ra trư ng hợp nén lệch tâm bé 

Tính lại x 

với:       x = [
R

 +  
0

1

1 50.( )2

R

h

e





]*h0 = [ 0,623 + 
1 0,623

9,5
1 50.( )2

60





]*57= 36,78 cm 

 x  >
0Rh   

   +  Diện tích cốt thép yêu cầu:  

'

SA  = 0
. . . .( 0,5 )b

SC a

N e R b x xh
R Z

 
 

= 
 32697 365 14,5 300 367,8 570 0,5 367,8

280 540

x x x x x

x

 
 = 2425 m

2
 =24,25 cm

2
 

'

S SA A = 24,25 cm
2 

+Kiểm tra điều kiện hạn chế. 

% = 
0* hb

AS
*100= 2425

300*570
*100=1,41% >min = 0,05% 

t = 2 = 2.1,41%= 2,82% <max = 3% ( hạn chế việc sử d ng nhiều thép ). 

* Chọn và bố trí cốt thép. 

- Qua kết quả tính toán cốt thép, ta được tiết diện cốt thép cần As max = 24,25 cm
2
. 

- Chọn thép 5Φ25 có Fa = 24,55 cm
2
. Bố trí đối xứng 2 bên. 

* Tính cốt thép đai. 
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- Đư ng kính cốt đai thỏa mãn điều kiện không nhỏ h n. 

max

5

25.0,25 6,25 .
4

d

mm

mm





  
 



 

- Khoảng cách cốt đai thỏa mãn. 

0

min

500

. 15.25 375
d

a mm
a

K mm


 

 
 

- Do vậy ta chọn thép Φ8 a200 

* Cấu tạo cốt thép cột. 

 

Bố trí thép cột trục A – D Phần tử (1,2,3,28,29,30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.1.2. Phần tử (4,5,6,31,32,33) tiết diện cột: bxh= 30x50 cm.. 

Cột được tính theo tiết diện chịu nén lệch t m đặt cốt đối xứng. 

Kích thước tiết diện: b x h = (30x50) cm 
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- Chọn  a = a' = 3 cmho = h - a = 47 cm 

- Za= h0- a = 47 -3 = 44 cm 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên: 

 - ea = Max (1/600.H ;1/30.hC ) =Max (1/600.330;1/30.50)= Max(0,55;1,6) =1,6(cm) 

 

stt Đặc 

điểm 

M(KN.m) N(KN) e1=M/N 

(cm) 

ea(cm) e0= 

max(e1;ea) 

       

1 emax 179 1467 12,2 1,6 12,2 

2 |N|max 180 1684 10,6 1,6 10,6 

 

*) Cặp nội lực 1 

+ Độ lệch tâm tính toán: 

e = .e0 + 0,5.h – a = 1x12,2 + 0,5x50 – 3 = 34,2 cm 

+ Chiều cao vùng nén: 

  x = 
1467.1000

14,5 300b

N

R xb x
  = 337 mm = 33,7 cm 

 x > R.h0 = 0,623 x 47 = 29,3 cm  

 Sảy ra trư ng hợp nén lệch tâm bé. 

 

 

Tính lại x. 
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với:       x = [
R

 +  
0

1

1 50.( )2

R

h

e





]*h0 = [ 0,623 + 
1 0,623

12,2
1 50.( )2

50





]*47= 29,97 cm 

 x  >
0Rh   

   +  Diện tích cốt thép yêu cầu:  

'

SA  = 0
. . . .( 0,5 )b

SC a

N e R b x xh
R Z

   

= 
 31467.10 342 14,5 300 299,7 470 0,5 299,7

280 440

x x x x x

x

 
 = 684 mm

2
 =6,84 cm

2
 

'

S SA A = 6,84 cm
2 

+Kiểm tra điều kiện hạn chế. 

% = 
0* hb

AS
*100=

684

300*570
*100= 0,4% >min = 0,05% 

t = 2 = 2.0,4%= 0,8% <max = 3% ( hạn chế việc sử d ng nhiều thép ). 

*) Cặp nội lực 2 

+ Độ lệch tâm tính toán: 

e = .e0 + 0,5.h – a = 1x10,6 + 0,5x50 – 3 = 32,6 cm 

+ Chiều cao vùng nén: 

  x = 
1684.1000

14,5 300b

N

R xb x
  = 387 mm = 38,7 cm 

 x > R.h0 = 0,623 x 47 = 29,3 cm  

 Sảy ra trư ng hợp nén lệch tâm bé. 

 

 

Tính lại x. 
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với:       x = [
R

 +  
0

1

1 50.( )2

R

h

e





]*h0 = [ 0,623 + 
1 0,623

10,6
1 50.( )2

50





]*47= 30,07 cm 

 x  >
0Rh   

   +  Diện tích cốt thép yêu cầu:  

'

SA  = 0
. . . .( 0,5 )b

SC a

N e R b x xh
R Z

   

= 
 31684.10 326 14,5 300 300 470 0,5 300

280 440

x x x x x

x

 
 = 1066 mm

2
 = 10,66 cm

2
 

'

S SA A = 10,66 cm
2 

+Kiểm tra điều kiện hạn chế. 

% = 
0* hb

AS
*100=

1066

300*470
*100= 0,7% >min = 0,05% 

t = 2 = 2.0,7%= 1,4% <max = 3% ( hạn chế việc sử d ng nhiều thép ). 

* Chọn và bố trí cốt thép. 

- Qua kết quả tính toán cốt thép, ta được tiết diện cốt thép cần As max = 10,661 cm
2
. 

- Chọn thép 3Φ22 có Fa = 11,4 cm
2
. Bố trí đối xứng 2 bên. 

* Tính cốt thép đai. 

- Đư ng kính cốt đai thỏa mãn điều kiện không nhỏ h n. 

max

5

25.0,22 5,5 .
4

d

mm

mm





  
 



 

- Khoảng cách cốt đai thỏa mãn. 

0

min

500

. 15.22 330
d

a mm
a

K mm


 

 
 

- Do vậy ta chọn thép Φ8 a200 
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* Cấu tạo cốt thép cột. 

 
 

Bố trí thép cột trục A – D Phần tử (4,5,6,31,32,33) 

 

II.2.1.3. Phần tử (7,8,9,34,35,36) tiết diện cột: bxh= 30x40 cm.. 

Cột được tính theo tiết diện chịu nén lệch t m đặt cốt đối xứng. 

Kích thước tiết diện: b x h = (30x40) cm 

- Chọn  a = a' = 3 cmho = h - a = 37 cm 

- Za= h0- a = 47 -3 = 34 cm 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên: 

 - ea = Max (1/600.H ;1/30.hC ) =Max (1/600.330;1/30.40)= Max(0,55;1,3) =1,3(cm) 

 

 

stt Đặc 

điểm 

M(KN.m) N(KN) e1=M/N 

(cm) 

ea(cm) e0= 

max(e1;ea) 

1 emax 111 642 17,2 1,3 17,2 

2 |N|max 121 740 16,3 1,3 16,3 
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*) Cặp nội lực 1 

+ Độ lệch tâm tính toán: 

e = .e0 + 0,5.h – a = 1x17,2 + 0,5x40 – 3 = 34,2 cm 

+ Chiều cao vùng nén: 

  x = 
642.1000

14,5 300b

N

R xb x
  = 147,5 mm = 14,75 cm 

 x < R.h0 = 0,623 x 37 = 29,3 cm  

 Sảy ra trư ng hợp nén lệch tâm lớn.  

   +  Diện tích cốt thép yêu cầu:  

'

SA  = 0
.( 0,5. )

SC a

N e x h
R Z

   = 
 642.1000 342 0,5 147,5 370

280 340

x x

x

 
 = 308 mm

2
 = 3,08 cm

2
 

'

S SA A = 3,08 cm
2 

+Kiểm tra điều kiện hạn chế. 

% = 
0* hb

AS
*100=

308

300*370
*100= 0,27% >min = 0,05% 

t = 2 = 2.0,27%= 0,55% <max = 3% ( hạn chế việc sử d ng nhiều thép ). 

 

 

 

 

*) Cặp nội lực 2. 

+ Độ lệch tâm tính toán: 

e = .e0 + 0,5.h – a = 1x16,3 + 0,5x40 – 3 = 33,3 cm 

+ Chiều cao vùng nén: 
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  x = 
740.1000

14,5 300b

N

R xb x
  = 170 mm = 17 cm 

 x < R.h0 = 0,623 x 37 = 29,3 cm  

 Sảy ra trư ng hợp nén lệch tâm lớn.  

   +  Diện tích cốt thép yêu cầu:  

'

SA  = 0
.( 0,5. )

SC a

N e x h
R Z

   = 
 740.1000 333 0,5 170 370

280 340

x x

x

 
 = 573 mm

2
 =5,73 cm

2
 

'

S SA A = 5,73 cm
2 

+Kiểm tra điều kiện hạn chế. 

% = 
0* hb

AS
*100=

573

300*370
*100= 0,33% >min = 0,05% 

t = 2 = 2.0,33%= 0,66% <max = 3% ( hạn chế việc sử d ng nhiều thép ). 

* Chọn và bố trí cốt thép. 

- Qua kết quả tính toán cốt thép, ta được tiết diện cốt thép cần As max = 3,73 cm
2
. 

- Chọn thép 3Φ16 có Fa = 6,03 cm
2
. Bố trí đối xứng 2 bên. 

* Tính cốt thép đai. 

- Đư ng kính cốt đai thỏa mãn điều kiện không nhỏ h n. 

max

5

16 / 4 4 .
4

d

mm

mm





  
 



 

- Khoảng cách cốt đai thỏa mãn. 

0

min

500

. 15.16 240
d

a mm
a

K mm


 

 
 

- Do vậy ta chọn thép Φ8 a200 

* Cấu tạo cốt thép cột. 
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Bố trí thép cột trục A – D Phần tử (7,8,9,34,35,36) 

II.2.2. Tính toán cốt thép cột trục B, C: 

Tính toán tư ng t  tr c cột A, D ta có kết quả như sau. 

Phần tử 

cột 

Tiết 

diện 

cột 

emax Nmax Bố trí 

CT 

Thé

p 

đai 
M 

KN.

m 

N 

KN 

ett 

cm 

x 

cm 

As 

cm
2 

M 

KN.m 

N 

KN 

ett 

cm 

x 

cm 

As 

cm
2 

10,11,12, 

19,20,21 

30x70 369 2630 46 42,9 20,07 41 3237 34,3 47,6 12,04 5Φ25 

As= 

24,5cm
2 

Φ8 

a200 

13,14,15 

22,23,24 

30x60 235 1676 41 41,9 2 94 2089 31,5 38 -4,1 3Φ16 

As= 

6,03cm
2 

Φ8 

a200 

16,17,18 

25,26,27 

30x50 158 766 42,5 17,5 4,12 85 951 30,1 22,1 0,82 3Φ16 

As= 

6,03cm
2 

Φ8 

a200 
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Bố trí thép cột trục B – CPhần tử (10,11,12,19,20,21) 

 
Bố trí thép cột trục B – CPhần tử (13,14,15,22,23,24) 

 

Bố trí thép cột trục B – CPhần tử (16,17,18,22,23,24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đồ án tốt nghiệp: Chung cư A2 – Hải An – Hải Phòng 

SVTH: Nguyễn Huy Hoàng – XDL902 
 

88 

C ƢƠNG 5. T  ẾT KẾ MÓNG KHUNG TRỤC 4. 

I. SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT 

Phư ng pháp khảo sát: Khoan lấy mẫu TN0 trong ph ng kết hợp xuyên tĩnh (CPT) v  

xuyên tiêu chuẩn (SPT). Kết quả cho thấy đất nền trong khu v c x y d ng gồm các lớp 

sau:  

*Lớp 1:Độ d y 3m; có các chỉ tiêu c  lý sau: 

 

+ Hệ số rỗng t  nhiên: 

0 (1 0,01 )
1

w
e





 
   =

2,69.1.(1 0,01.36,5)
1

1,76


 = 1,086 

+ Chỉ số dẻo: A= Wnh  - Wd = 32,8 – 18,1 = 14,7% 

                       7 < A < 17 => Đất sét pha 

+ Độ sệt B: ( W – Wd)/A = (36,5 – 18,1)/14,7 = 1,25 

 => Đất ở trạng thái nhão (   = 4  6) 

qc =0,21Mpa = 210 KN/m
2 

E0 =  .qc = 5.210 = 1050 KN/m
2 

 

* Lớp 2: Độ d y 4,6 m có các chỉ tiêu c  lý sau: 

 
 

+ Hệ số rỗng t  nhiên: 

0 (1 0,01 )
1

w
e





 
   =

2,7.1.(1 0,01.31,5)
1

1,84


 = 0,930 

+ Chỉ số dẻo: A= Wnh  - Wd = 44,0 – 22,5 = 21,5%>17 => Đất sét. 

+ Độ sệt B: ( W – Wd)/A = (31,5 – 22,5)/17 = 0,42 

=> Đất ở trạng thái dẻo ( = 6) 

 



Đồ án tốt nghiệp: Chung cư A2 – Hải An – Hải Phòng 

SVTH: Nguyễn Huy Hoàng – XDL902 
 

89 

 
Biểu đồ thí nghiệm nén ép e-p 

+ Hệ số nén l n trong khoảng áp l c 200 – 400 Kpa 

 
*Lớp 3: chiều d y 6,6m. Có các chỉ tiêu c  lý như sau: 
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* Nhận xét:Đ y l  lớp đất có cư ng độ chịu tải kh ng cao, sức kháng xuyên trung bình, 

mooddun đ n hồi khá nhỏ. Chỉ l  lớp tạo ma sát v  cho cọc xuyên qua. 

 

*Lớp 4: Rất d y, có các chỉ tiêu c  lý như sau: 
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II. PHƢƠNG ÁN NỀN MÓNG, VẬT LIỆU. 

 

-Phư ng án móng n ng: Móng n ng chỉ phù hợp cho những c ng trình có tải trọng 

tính toán nhỏ, điều kiện địa chất tốt. Đối với c ng trình 9 tầng tải trọng tính toán khá lớn 

nên kh ng hợp lí. Phư ng án móng s u: Có nhiều ưu điểm h n móng n ng, khối lượng 

đ o đắp giảm, tiết kiệm vật liệu v  tính kinh tế cao.   

Móng s u thư ng thiết kế l  móng cọc.  

-Cọc đóng: Sức chịu tải của cọc lớn, th i gian thi c ng nhanh, đạt chiều s u đóng 

cọc lớn, chi phí thấp, chủng loại máy thi c ng đa dạng, chiều d i cọc lớn vì vậy số mối 

nối cọc ít chất lượng cọc đảm bảo (Độ tin cậy cao ). Áp d ng rất hiệu quả với n i có điều 

kiện l  đất sét. Tuy nhiên biện pháp n y cũng có nhiều nhược điểm :g y ồn  o, g y  i 

nhiễm m i trư ng, g y trấn động đất xung quanh n i thi c ng, như vậy sẽ g y ảnh hưởng 

đến một số c ng trình l n cận. Biện pháp n y kh ng phù hợp với việc x y chen trong 

th nh phố v  g y ảnh hưởng tới khu học tập của học viên trong trư ng. Hiện nay việc thi 

c ng cọc đóng trên th nh phố l  bị cấm. Do vậy phư ng án n y kh ng được l a chọn.   

-Cọc khoan nhồi: Sức chịu tải một cọc lớn, thi c ng kh ng g y tiếng ồn, rung động 

trong điều kiện x y d ng trong th nh phố.   

Nhược điểm của cọc khoan nhồi l  biện pháp thi c ng v  c ng nghệ thi c ng phức 

tạp. Chất lượng cọc thi c ng tại c ng trư ng kh ng đảm bảo. Giá th nh thi c ng cao.  

-Cọc ép: Kh ng g y ồn v  g y chấn động cho các c ng trình l n cận, cọc được chế 

tạo h ng loạt tại nh  máy chất lượng cọc đảm bảo. Máy móc thiết bị thi c ng đ n giản. 

Rẻ tiền. Tuy  nhiên nó vẫn tồn tại một số nhược điểm : Chiều d i cọc ép bị hạn chế vì 

vậy nếu chiều d i cọc lớn thì khó chọn máy ép có đủ l c ép, c n nếu để chiều d i cọc 

ngắn thì khi thi c ng chất lượng cọc sẽ kh ng đảm bảo do có quá nhiều m í nối   

Như vậy từ các  ph n tích trên cùng với  các điều kiện địa chất v  tải trọng của c ng 

trình ta l a chọn phư ng án móng cọc ép.  
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III. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƢỚC CỌC. 

- D a v o điều kiện địa chất ta sử d ng phư ng án dùng cọc BTCT 30x30 cm, đ i đặt 

vào lớp 1, mũi cọc hạ sâu hết lớp 3 vào lớp 4 một đoạn 0,8m, dùng phư ng pháp ép. 

- Đ i cọc: Dùng bê tông B25: có: Rb= 14500 KN/m
2
, Rbt = 1050 KN/m

2 

                   Cốt thép: AII  có Rs = 280000 KN/m
2 

- Đ i liên kết ngàm với cột và cọc, thép của cọc neo đ i >20d, đoạn đầu cọc trong đ i 

10cm. 

- Cọc bê t ng đúc sẵn: 

Bê tông B25: có: Rb= 14500 KN/m
2
, Rbt = 1050 KN/m

2 

Cốt thép: AII  có Rs = 280000 KN/m
2 

 

- Chiều dài cọc: Lc = 3 + 4,6 + 6,6 – 1,5 + 0,5 + 0,8 = 14m 

Cọc được chia th nh 2 đoạn, mỗi đoạn dài 7m 

Cốt thép dọc chịu l c: 4Φ20 có Fa= 12,56 cm
2
 

 

IV. TÍNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC. 

IV.1. Tính sức chịu tải của cọc theo vật liệu: 

 
Trong đó: 

 m: hệ số điều kiện l m việc ph  thuộc loại cọc v  số lượng cọc trong móng. 

 
 

IV.2. Sức chịu tải của cọc theo điều kiện địa chất đất nền:  

Sức chịu tải của cọc chủ yếu nh  v o sức chống của đất ở mũi cọc 

Pd = m.R.F 

Trọng đó: 

 
R: Cư ng độ tính toán của đất đá dưới mũi cọc chống  được lấy bằng 20.10

4
 Kpa 

=>  
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IV.3. Sức chịu tải của cọc theo kết quả TN0 xuyển tiêu chuẩn ( SPT ). 

 
 

IV.4. Sức chịu tải của cọc theo kết quả TN0 xuyên tĩnh ( CPT ). 

 

 
 

Vậy sức chịu tải của cọc lấy theo kết quả TN0 xuyên tĩnh CPT [P] = 772,5 KN. 

 

V. XÁC ĐỊNH SỐ LƢỢNG CỌC VÀ BỐ TRÍ CỌC TRONG MÓNG: 
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Móng khung trục 4. 

V.1. Móng M1. 

V.1.1.Kiểm tra móng cọc: 

- Trọng lượng tư ng tầng x y 220 tr c A, hệ số cửa 0.7: 
tt

tN  = 4,98.0,7(3,9-0,35).5,2 = 64,3 KN 

- Trọng lượng tư ng tầng x y 220 tr c 6: 
tt

tN  = 4,98.(3,9-0,35).4= 70,71 KN 

- Trọng lượng bản th n giằng móng : Ngiằng = 0,6.0,3.(3,3 + 3,1).25 = 28,8KN 

Nội l c tại ch n cột: 

 

 
Chọn bảng nội l c ta được 

0

ttN  = 2697+ 64,3+70,71+28,8 = 2860,81=> 0

tcN = 2860,81/1,15 = 2576,6 KN 

0

ttM = 260 KNm => 0

tcM = 226 KNm 

0

ttQ  = 121,11 KN => 0

tcQ = 105,3 KN 

 

V.1.2. Chọn số lƣợng cọc và bố trí. 

- Xác định số lượng cọc:  

n=   .
N

P
= 1,2. 

2576,6

772,5
= 4,1 cọc 
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Chọn 5 cọc v  bố trí như hình vẽ, đảm bảo khoảng cách giữa các cọc = 3d   6d 

 
 

-Từ việc bố trí cọc chọn kích thước đ i: Bđ.Lđ = 1,8x2,2m l  hợp lý. 

Chọn hđ = 1m => hođ = 1 – 0,1 = 0,9m 

-Xác định chiều s u ch n đ i: 

Hmin= 0,7tg
'

45 .
2 .

o Q

b





 
 

 
 

Trong đó: 

Q:Tổng các l c ngang: Qx = 105,3 KN 
' : Dung trọng t  nhiên của lớp đất đặt đ i, '  = 17,6 KN/m

3
. 

b: Bề rộng đ i = 1,8m. 

 : Góc nội ma sát = 8
o
. 

=> hmin = 0,7tg
4 105,3

45 .
2 17.6 1.8

o
o

x

 
 

 
 = 1,09m. 

Chọn hm> hmin  => chọn hm = 1,5m. 

 

V.1.3. Kiểm tra sự làm việc đồng thời của công trình, móng cọc và nền. 

* Giả thiết coi cọc chỉ chịu tải dọc tr c v  chỉ chịu kéo hoặc nén. 

- Trọng lượng của đ i v  đất trên đ i: 

Gđ = Fđ.hm. tb  = (1,8.2,2).1,5.20= 118,8 KN. 

 

+ Tải trọng tác d ng lên cọc. 

2

1

.y i

i n

i

i

M xN
P

n
x



 


 ; N= 0

tt

dN G  

+ Tải trọng dưới đáy đ i l : 
ttN  = 0

ttN + Gd = 2576,6 + 118,8 = 2695,4 KN. 

ttM = 0

ttM + Q.hđ = 226+ 105,3.1 = 331,3 KNm. 
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ttQ  = 0

ttQ = 105,3 KN. 

Với xmax = 0,8m; ymax = 0,6m 

Pmax,min = 
2

2695,4 331,3.0,8

5 4.0,8
 ; Pmax = 642,6 KN; Pmin = 435,5 KN. 

- Tải trọng tác d ng lên cọc kh ng kể trọng lượng bản th n cọc v  lớp đất phủ từ đáy đ i 

trở lên tính với tải trọng tính toán: 00
0

2

1

. i

i n

i

i

M xN
P

n
x



 


 

 
Bảng số liệu tải trọng ở các đầu cọc 

Pmax = 642,6 KN; Pmin = 435,5 KN . Vậy tất cả các cọc đều chịu nén. 

Pmin + qc> 0 => Kiểm tra: P= Pmax + qc [ ]P  

Trọng lượng tính toán cọc qc = 2,5a
2
.Lc.n ( n= 1,1) 

qc= 25.0,3
2
.14.1,2= 34,65 KN 

P= 642,6+ 34,65 = 677,25 < [P] = 772,5 KN. 

- Vậy tất cả các cọc đều đủ khả năng chịu tải v  bố trí như trên l  hợp lý. 

* Kiểm tra cư ng độ đất nền tại mũi cọc. 

Giả thiết coi móng cọc l  móng khối quy ước như hình vẽ. 

- Điều kiện kiểm tra: Pq-< Rđ ; Pmaxq-< 1,2.Rđ 

- Xác định khối móng quy ước  
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+ Chiều s u móng khối quy ước Hm = hm + Lc = 15m. 

+ Do lớp 1,2 l  lớp đất yếu nên khi tính toán bỏ qua 2 lớp đất n y. 

 
+ Chiều d i của đáy móng khối quy ước: 

 
+ Bề rộng khối móng quy ước: 

 
- Xác định tải trọng tính toán dưới đáy khối móng quy ước: 

+ Trọng lượng của đất v  đ i từ đáy đ i trở lên: 

 
+ Trọng lượng khối đất từ mũi cọc tới đáy đ i: 

 
+ Trọng lượng cọc: 

Qc = 5.0,3
2
.14.25= 157,5 KN. 

Tải trọng tại mức đáy móng:  

N= 0

tcN + N1 + N2 + Qc = 2576,6+ 1858+15460+157,5 = 15460KN. 

M= 0

tcM = 226 KNm. 

- Áp l c tính toán tại đáy móng khối quy ước: 

 

 

 Pmaxq- = 
15460 226

252
61,9 80

 
2/KN m  

Pminq- = 
15460 226

246,9
61,9 80

 
2/KN m  

2max min 252 246,9
249,45 /

2 2
qu

P P
P KN m

 
    

- Cư ng độ tính toán của đất ở đáy móng khối quy ước ( C ng thức Terzaghi ) 

 
Đáy móng khối quy ước đặt ở lớp 4, có   = 35

0 

Tra bảng có:  
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Rđ = [0,5.40,7.18,8.7,77+( 33,3-1). 18,8 + 46,1]/3 + 18,8.15,5= 4039 KN/m

2 

Pmaxq- =252 < 1,2Rđ = 4847 KN/m
2. 

quP = 2249,45 /KN m < Rđ = 4039 KN/m
2
 

Như vậy nền đất dưới mũi cọc đủ khả năng chịu l c. 

- Tính l n cho móng cọc. 

+ Ứng suất bản th n tại đáy móng khối quy ước: 

 
+ Ứng suất g y l n tại đáy móng khối quy ước: 

 
+ Độ l n của móng cọc có thể tính được gần đ ng như sau: 

 
- Lớp đất dưới mũi cọc l  cát chặt vừa, hạt vừa => 0  = 0,25 

 
 

V.1.4. Tính toán kiểm tra đài cọc: 

Đ i cọc l m việc như bản conson cứng, phía trên chịu l c tác d ng dưới cột N0, M0, phía 

dưới l  phản l c đầu cọc P0i. Cần phải tính toán 2 khả năng 

- Kiểm tra cư ng độ trên tiết diện nghiêng, điều kiện chống đ m thủng 

Giả thiết bỏ qua ảnh hưởng của cốt thép ngang. 

+ Kiểm tra cột đ m thủng đ i theo dạng hình tháp 
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Điều kiện kiểm tra : Pđt  Pcđt 

Trọng đó: 

Pđt: L c đ m thủng bằng tổng phản l c của cọc nằm ngo i phạm vi của đáy tháp đ m 

thủng. 

Pđt = P01 +P02 +P03 +P04 +P05 = 435,5+642,6+435,5+642,6= 2156,2 KN. 

Pcđt : L c chống đ m thủng. 

Pcđt=  1 2 1 2 0.( ) .( ) . .c c kb C h C h R     với 

2

0
1

1

2

0
2

1,5 1 4,1

1,5 1 4,7
2

h

C

h

C






 

    
  

  

    
 

 

bc.hc: kích thước tiết diện cột =  0,3x0,6m. C1 = 0,35m ; C2 = 0,3 m. 

Pcđt=  4,1.(0,3 0,3) 4,7.(0,6 0,3) .0,9.1050    = 6322 KN. 

Vậy Pđt  Pcđt : Chiều cao l m việc của đ i = 1m thỏa mãn điều kiện chống đ m thủng. 

+ Kiểm tra khả năng h ng cọc chọc thủng đ i theo tiết diện nghiêng. 
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V.1.5. Tính toán uốn cốt thép đài. 

Coi đ i tuyệt đối cứng, l m việc như bản conson ng m tại mép cột 

 

 

+ Momen tại mép cột theo mặt cắt 1-1 

 

 
+ Momen tại mép cột theo mặt cắt 2-2  

 

 

 
 

 

+ H m lượng cốt thép: 
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Vậy bố trí cốt thép với khoảng cách như trên l  hợp lý. 
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V.2. Móng M2. 

V.1.1.Kiểm tra móng cọc: 

- Trọng lượng tư ng tầng 1: Ntư ng = 4,98.(4,8+3,61).4,6 = 193 kN 

- Trọng lượng bản th n giằng móng : Ngiằng= 0,6.0,3.(3,3 + 3,2 + 0,3).25 = 29,7 kN 

Nội l c tại ch n cột: 

 
Chọn bảng nội l c ta được 

0

ttN  = 3237.68+ 193+29,7 = 3460,38=> 0

tcN = 3524,3/1,15 = 3009 kN 

0

ttM = 369.105 KNm => 0

tcM = 320,9 kNm 

0

ttQ  = 152,62 KN => 0

tcQ = 132,7 kN 

 

V.1.2. Chọn số lƣợng cọc và bố trí. 

- Xác định số lượng cọc:  

n=   .
N

P
= 1,2. 

3460,38

772,5
= 5,4 cọc 

 

Chọn 5 cọc v  bố trí như hình vẽ, đảm bảo khoảng cách giữa các cọc = 3d   6d 

 
 

-Từ việc bố trí cọc chọn kích thước đ i: Bđ.Lđ = 1,8x2,4m l  hợp lý. 

Chọn hđ = 1m => hođ = 1 – 0,1 = 0,9m 

-Xác định chiều s u ch n đ i: 

Hmin= 0,7tg
'

45 .
2 .

o Q

b





 
 

 
 

Trong đó: 

Q:Tổng các l c ngang: Qx = 132,7 KN 
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' : Dung trọng t  nhiên của lớp đất đặt đ i, '  = 17,6 KN/m
3
. 

b: Bề rộng đ i = 1,8m. 

 : Góc nội ma sát = 8
o
. 

=> hmin = 0,7tg
4 132,7

45 .
2 17.6 1.8

o
o

x

 
 

 
 = 0,9m. Chọn hm> hmin  => chọn hm = 1,5m. 

 

V.1.3. Kiểm tra sự làm việc đồng thời của công trình, móng cọc và nền. 

* Giả thiết coi cọc chỉ chịu tải dọc tr c v  chỉ chịu kéo hoặc nén. 

- Trọng lượng của đ i v  đất trên đ i: 

Gđ = Fđ.hm. tb  = (1,8.2,4).1,5.20= 129,6 KN. 

 

+ Tải trọng tác d ng lên cọc. 

2

1

.y i

i n

i

i

M xN
P

n
x



 


 ; N= 0

tt

dN G  

+ Tải trọng dưới đáy đ i l : 
ttN  = 0

ttN + Gd = 3460,38 + 129,6 = 3589,98 KN. 

ttM = 0

ttM + Q.hđ = 369,105+ 152,62.1 = 521,7 KNm. 

ttQ  = 0

ttQ = 152,62 KN. 

Với xmax = 0,9m; ymax = 0,6m 

Pmax,min = 
2

3589,98 521,7.0,8

6 4.0,9
  

Pmax = 715 KN. 

Pmin = 503 KN. 

- Tải trọng tác d ng lên cọc kh ng kể trọng lượng bản th n cọc v  lớp đất phủ từ đáy đ i 

trở lên tính với tải trọng tính toán: 00
0

2

1

. i

i n

i

i

M xN
P

n
x



 


 

 
Bảng số liệu tải trọng ở các đầu cọc 
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Từ bảng trên ta có: 

Pmax = 715 KN; Pmin = 503 KN . Vậy tất cả các cọc đều chịu nén. 

Pmin + qc> 0 => Kiểm tra: P= Pmax + qc [ ]P  

Trọng lượng tính toán cọc qc = 2,5a
2
.Lc.n ( n= 1,1) 

qc= 25.0,3
2
.14.1,1= 34,65 KN 

P= 715+ 34,65 = 677,25 < [P] = 772,5 KN. 

- Vậy tất cả các cọc đều đủ khả năng chịu tải v  bố trí như trên l  hợp lý. 

* Kiểm tra cư ng độ đất nền tại mũi cọc. 

Giả thiết coi móng cọc l  móng khối quy ước như hình vẽ. 

- Điều kiện kiểm tra: Pq-< Rđ ; Pmaxq-< 1,2.Rđ 

 

- Xác định khối móng quy ước  

 
+ Chiều s u móng khối quy ước Hm = hm + Lc = 15m. 

+ Do lớp 1,2 l  lớp đất yếu nên khi tính toán bỏ qua 2 lớp đất n y. 

 
+ Chiều d i của đáy móng khối quy ước: 

 
+ Bề rộng khối móng quy ước: 

 
- Xác định tải trọng tính toán dưới đáy khối móng quy ước: 

+ Trọng lượng của đất v  đ i từ đáy đ i trở lên: 

 
+ Trọng lượng khối đất từ mũi cọc tới đáy đ i: 
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+ Trọng lượng cọc: 

Qc = 6.0,3
2
.14.25= 189 KN. 

Tải trọng tại mức đáy móng:  

N= 0

tcN + N1 + N2 + Qc = 3009 + 1888+15692+189 = 20834KN. 

M= 0

tcM = 320,9 KNm. 

- Áp l c tính toán tại đáy móng khối quy ước: 

 
2 2

3

2 2 2
3

. 8,1.7,77
W 82

6 6

. 8,1 .7,77
W 85

6 6

M M
x

M
y

L B
m

L B
m

  

  

 

2

qF =8,1.7,77=62,94m  

 Pmaxq- = 220834 320,9
+ =334 KN/m

62,94 82

 

Pminq- = 220834 320,9
- =328KN/m

62,94 82

 

2max min
qu

P +P 334+328
P = = = 331 /

2 2
KN m  

- Cư ng độ tính toán của đất ở đáy móng khối quy ước ( C ng thức Terzaghi ) 

 
Đáy móng khối quy ước đặt ở lớp 4, có   = 35

0 

Tra bảng có:  

 
Rđ = [0,5.40,7.18,8.7,77+( 33,3-1). 18,8.15,5+46,1]/3+18,8.15,5=4039 KN/m

2 

Pmaxq- =334 
2KN/m < 1,2Rđ = 4847 KN/m

2. 

quP =
2331 KN/m < Rđ = 4039 KN/m

2
 

Như vậy nền đất dưới mũi cọc đủ khả năng chịu l c. 

- Tính l n cho móng cọc. 

+ Ứng suất bản th n tại đáy móng khối quy ước: 

 
+ Ứng suất g y l n tại đáy móng khối quy ước: 
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+ Độ l n của móng cọc có thể tính được gần đ ng như sau: 

 
- Lớp đất dưới mũi cọc l  cát chặt vừa, hạt vừa => 0  = 0,25 

 
 

V.1.4. Tính toán kiểm tra đài cọc: 

Đ i cọc l m việc như bản conson cứng, phía trên chịu l c tác d ng dưới cột N0, M0, phía 

dưới l  phản l c đầu cọc P0i. Cần phải tính toán 2 khả năng 

- Kiểm tra cư ng độ trên tiết diện nghiêng, điều kiện chống đ m thủng 

Giả thiết bỏ qua ảnh hưởng của cốt thép ngang. 

+ Kiểm tra cột đ m thủng đ i theo dạng hình tháp 

 
 

Điều kiện kiểm tra : Pđt  Pcđt 

Trọng đó: 

Pđt: L c đ m thủng bằng tổng phản l c của cọc nằm ngo i phạm vi của đáy tháp đ m 

thủng. 

Pđt = P01 +P02 +P03 +P04 +P05 = 503+609+715+715+609+503=3654 KN 
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Pcđt : L c chống đ m thủng. 

Pcđt=  1 2 1 2 0.( ) .( ) . .c c kb C h C h R     với 

2

0
1

1

2

0
2

1,5 1 3,7

1,5 1 4,7
2

h

C

h

C






 

    
  

  

    
 

 

bc.hc: kích thước tiết diện cột =  0,3x0,7m. C1 = 0,4m ; C2 = 0,3 m. 

Pcđt=  4,1.(0,3 0,3) 4,7.(0,6 0,3) .0,9.1050    = 6322 KN. 

Vậy Pđt  Pcđt : Chiều cao l m việc của đ i = 1m thỏa mãn điều kiện chống đ m thủng. 

+ Kiểm tra khả năng h ng cọc chọc thủng đ i theo tiết diện nghiêng. 

 
 

V.1.5. Tính toán uốn cốt thép đài. 

Coi đ i tuyệt đối cứng, l m việc như bản conson ng m tại mép cột 

 

 

+ Momen tại mép cột theo mặt cắt 1-1 
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+ Momen tại mép cột theo mặt cắt 2-2  

 

 

 

+ H m lượng cốt thép:
4

0

34,56.10
0,17% 0,05%

2,2.0,9

a

d

F

L h




     

Vậy bố trí cốt thép với khoảng cách như trên l  hợp lý. 
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V . TÍN  TOÁN ĐỘ BỀN BẢN T  N CỌC. 

- Khi vận chuyển cọc:  

 
Tải trọng ph n bố: q = . .F n  

Trong đó:  
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n: hệ số động = 1,5 => q= 2,5.0,3.,03.1= 0,34T/m = 3,4 KN/m 

Chọn a sao cho 1M 

1M   ; a= 0,207.lc = 0,207.7 = 1,45m 

M1 = M = 0,043.q.l
2
 = 0,043.0,34.8

2
 = 0,7 T.m = 7 KNm 

- Khi treo cọc lên giá b a:  

 
b= 0,294.lc = 0,294.7 = 2,06m 

M2 = M= 0,086.q.l
2
 = 0,086.0,34.12

2
 = 1,4 T.m = 14 KN.m 

 

Ta thấy M1< M2 nên ta dùng M2  để tính toán. 

Chọn lớp bảo vệ của cọc a‟= 3cm. 

h0 = 30-2 = 28 cm. 

M = 6,28.2700.28 = 474768 Kg.cm = 47,5 KN.m > M2 

Cốt thép dọc chịu momen uốn của cọc l  2Φ20 có Fa = 6,28 cm
2 

Vậy cọc đủ khả năng chịu l c. 

- Tính toán thép l m móc cẩu: dùng thép Φ12 có Fa = 1,13 cm
2
 

L c Q m  1 móc cẩu phải chịu l  : Qm = 
27,2.5.0,3

2 2

cQ
  = 0,81T = 8,1 KN 

L c Qn m  1 nhánh của móc cẩu phải chịu l : 0,5n mQ Q  = 4,05 KN 

Chọn thép Φ12, Fa = 0,503 cm
2
; Rs = 280000 KN/m

2
 

Khả năng chịu l c của thép: A= Ra.Fa = 28.1,13 = 31,64 KN 

Qn = 6,75 < A = 31,64 KN 

- Vậy móc cẩu đủ khả năng chịu l c. 
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P ẦN    : 

THI CÔNG(45%) 
 

Giáo viên hƣớng dẫn   : ThS.Lê  uy Sinh 

Sinh viên thực hiện      : Nguyễn  uy  oàng 

Mã sinh viên                 : 1513104025 

 

NHIỆM VỤ ĐƢỢC GIAO 

A-Kỹ thuật thi công: 

1 . Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm: 

- Lập biện pháp ép cọc. 

 - Đ o đất hố móng, lấp đất. 

 - Móng, giằng. 

2 . Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công phần thân: 

-Cột, dầm, sàn, tầng điển hình. 

B-Tổ chức thi công:                  

              - Lập tiến độ thi c ng theo phư ng pháp s  đồ ngang. 

             - Thiết kế mặt bằng thi công ( Hạn chế 2 mặt công trình, có công trình lân cận 

cách 2,5 m) 

            - Các giải pháp chính về an to n lao động. 

Các bản vẽ kèm theo: 

 TC01: Mặt bằng đ o đất. 

 TC02: Thi c ng ép cọc. 

 TC03: Thi công móng. 

 TC04: Thi c ng phần th n. 

 TC05: Tổng tiến độ c ng trình. 

 TC06: Tổng mặt bằng thi c ng. 
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C ƢƠNG 6: G ỚI THIỆU CÔNG TRÌNH. 
I. GIỚI THIỆU C NG TRÌN  VÀ CÁC Đ ỀU KIỆN LIÊN QUAN. 

I.1. Tên công trình và địa điểm xây dựng. 

C ng trình: “ Nhà chung cƣ A2 “ được x y d ng tại quận Hải An, th nh phố Hải Ph ng. 

I.2. Mặt bằng định vị công trình: 

 

I.3. Phƣơng án kiến trúc, kết cấu móng công trình. 

C ng trình “Chung cư A2” được xây d ng tại: Quận Hải An – Hải Phòng. 

C ng trình 9 tầng, chiều cao 35m, diện tớch 1609m2. C ng trình được xây d ng trên 

một khu đất rộng rãi, bằng phẳng nằm trong khu d n cư. Vị trí c ng trình như trên thì 

khiđưaracácgiảiphápthicôngcôngtrìnhcónhữngmặtthuậnlợiv khókhănsau 

đ y:  

- Thuận lợi: 

+ Công trình thi công nằm trên tuyến giao thông chính, nên thuận lợi cho các 

phư ng tiện cung ứng vật liệu, thuận lợi cho việc sử d ng bê t ng thư ngphẩm. 

+ Công trình xây d ng thuộc vùng có sẵn các nguồn nguyên vật liệu nên không 

cần nhiều kho bãi lớn, chủ động được vật liệu cung cấp cho côngtrình. 

+ Phư ng tiện vận chuyển thuận tiện, có sẵn và hiện đại. 

+ Các tập đo n x y d ng có đủ phư ng tiện, thiết bị máy móc và kỹ sư giỏi để thi 

công công trình. 

+ Công trình nằm trong quận nên điện nước ổn định, do vậy điện nước ph c v  thi 

c ng được lấy tr c tiếp từ mạng lưới cấp của thành phố, đồng th i hệ thống thoát nước 
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của c ng trư ng cũng xả tr c tiếp vào hệ thống thoát nướcchung. 

- Khó khăn: 

+ Công trư ng thi công nằm trong khu d n cư nên mọi biện pháp thi c ng đưa ra 

trước hết phải đảm bảo được các yêu cầu vệ sinh m i trư ng như tiếng ồn, b i, đồng 

th ikhôngảnhhưởngđếnkhảnăngchịul cvàantoànchocáccôngtrìnhlâncậndo đó biện 

pháp thi c ng đưa ra bị hạn chế. 

 

I.4.Điều kiện địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn. 

I.4.1. Điều kiện địa hình. 

       - Công trình xây d ng trên nền khu đất khá bằng phẳng ,phía dưới lớp đất trong 

phạm vi mặt bằng không có hệ thống kỹ thuật ngầm chạy qua do vậy không cần đề phòng 

đ o phải  hệ thống ngầm ch n dưới l ng đất khi đầo hố móng .Theo kết quả báo cáo khảo 

sát địa chất c ng trình được tiến h nh trong giai đoạn khảo sát thiết kế thì nền đất phía 

dưới của công trình gồm các lớp đất như sau: 

 .4.2. Điều kiện địa chất. 

Theo kết quả khảo sát địa chất c ng trình, địa chất dưới lỗ khoan gồm các lớp 

đất như sau: 

+ Lớp 1từ0,0 - 3,0 m là lớp sétpha 

+ Lớp 2từ3,0 - 7,6 m là lớp sétdẻo 

+ Lớp 3từ7,6 - 14,2 m là lớp sột pha,dẻo nửacứng. 

+ Lớp 4 từ 14,2 m là lớp cỏt hạt vừa. 

 

 .4.3. Điều kiện thủy văn. 

- C ngtrìnhđượcxâyd ngtạithànhphốHảiPhòngthuộcvùngIVBtrongbảnđồ phân vùng khí 

hậu của Việt Nam. 

- M c nước ngầm nằm ở độ sâu -3,5m so với mặt đất t  nhiên nên cần chú ý biện pháp 

thu v  b m h t nước ngầm trong hố đ o. Theo các t i liệu thu thập được thì nước ngầm 

kh ng có tính ăn m n bê t ng cácloại. 

 

I.5. Một số điều kiện liên quan khác. 

 .5.1. Điều kiện cung cấp vốn và nguyên vật liệu. 

    - Vốn đầu tư được cấp theo từng giai đoạn thi công công trình. 

    - Nguyên vật liệu ph c v  thi c ng c ng trình được đ n vị thi công kí kết hợp đồng 

cung cấp với các nhà cung cấp lớn, năng l c đảm bảo sẽ cung cấp liên t c v  đầy đủ ph  

thuộc vào từng giai đoạn thi công công trình. 
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     - Nguyên vật liệu đều được chở tới tận chân công trình bằng các phư ng tiện vận 

chuyển. 

 .5.2. Điều kiện cung cấp thiết bị máy móc  và nhân lực phục vụ thi công. 

    - Đ n vị thi công có l c lượng cán bộ kĩ thật có trình độ chuyên môn tốt, tay nghề cao, 

có kinh nghiệm thi công các công trình nhà cao tầng. Đội ngũ c ng nh n l nh nghề được 

tổ chức thành các tổ đội thi công chuyên môn. Nguồn nhân l c lu n đáp ứng đủ với yêu 

cầu tiến độ. Ngoài ra có thể sử d ng nguồn nhân l c l  lao động từ các địa phư ng để 

làm các công việc phù hợp, không yêu cầu kĩ thuật cao. 

    - Năng l c máy móc, phư ng tiện thi c ng của đ n vị thi c ng đủ để đáp ứng yêu cầu 

v  tiến độ thi c ng c ng trình. 

 .5.3. Điều kiện cung cấp điện nƣớc. 

- Điện dùng cho c ng trình được lấy từ mạng lưới điện thành phố và từ máy phát d  trữ 

phòng s  cố mất điện. Điện được sử d ng để chạy máy, thi công và ph c v  cho sinh 

hoạt của cán bộ công nhân viên. 

    - Nước dùng cho sản xuất và sinh hoạt được lấy từ mạng lưới cấp nước thành phố. 

 .5.4. Điều kiện giao thông đi lại. 

- Hệ thống giao th ng dảm bảo được thuận tiện cho các phư ng tiện đi lại v  vận chuyển 

nguyên vật liệu cho việc thi c ng trên c ng trư ng . 

    - Mạng lưới giao thông nội bộ trong c ng trư ng cũng được thiết kế thuận tiện cho 

việc di chuyển của các phư ng tiện thi công. 

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƢỚC KHI THI CONG. 

II.1. Nghiên cứu hồ s  thiết kế v  các điều kiện liên quan, lập và phê duyệt biện pháp kỹ 

thuật thi công và tổ chức kỹ thuật thi công công trình. 

II.2. Công tác san dọn mặt bằng thi c ng, định vị và giác móng công trình, thi công các 

công trình tạm trên c ng trư ng theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt. 

* Giác móng công trình:  

  + Căn cứ vào mốc chuẩn đã được chủ đầu tư b n giao theo các vị trí 1234, đặt máy kinh 

vĩ tại điểm 1 v  hướng chuẩn l  hướng bắc theo phư ng 1X. Từ điểm 1 ta mở một tia 1Y 

hợp với tia 1X một góc là   = 7
0
, Trên tr c 1Y ta lấy điểm A, đặt máy kinh vĩ tại điểm A 

quay 1 góc  = 174
0 

so với tia 1Y được đư ng A1, trên đư ng thẳng A1ta lấy điểm B 

cách điểm A 16,8m, Đặt máy tại điểm B, quay 1 góc 90
0
 so đư ng AB được đư ng C, 

Trên đư ng BC lấy điểm C cách điểm B 58.8m. Đặt máy tại điểm C, quay 1 góc 90
0
 so 

đư ng BC được đư ng C, Trên đư ng C lấy điểm D cách điểm C l  16.8m. L m tư ng t  

với các điểm còn lại đư ng cuối cùng  đi qua điểm A l  ta đã chính xác, ta đã xác định 

được 12 góc của công trình . 
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+ Bằng phư ng pháp hình học đ n giản và kéo dây giao hội ta xác định được vị trí 

từng hố đ o theo các tr c trên mặt bằng đ ng theo bản vẽ thiết kế 

 

 
 

II.3. Tập kết máy móc, thiết bị vật tƣ và nhân lực về công trƣờng. 

      - Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị máy móc ở c ng trư ng, v n h nh để kiếm tra hoạt 

động của máy. Tính toán số nhân công cần thiết tránh lãng phí…. 
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C ƢƠNG 7: LẬP BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG. 

 

I. THI CÔNG PHẦN NGẦM. 

I.1. Lập biện pháp thi công cọc. 

Lập biện pháp thi công cọc ép theo tiêu chuẩn hiện h nh TCVN 9394: 2012 : Đóng v  ép 

cọc -Thi công và nghiệm thu. 

Phƣơng án 1:  

- Tiến h nh đ o hố móng đến cao trình đỉnh cọc sau đó đưa máy móc, thiết bị ép 

đến và tiến hành ép cọc đến độ sâu cần thiết. 

* Ưu điểm: 

        +  Đ o hố móng thuận lợi, không bị cản trở bởi các đầu cọc như ở phư ng án ép cọc 

trước. 

       + Không phải ép âm. 

* Nhược điểm:  

       + Những n i có mạch nước ngầm cao, việc đ o hố móng trước, rồi mới thi công ép 

cọc khó th c hiện được. 

       + Khi thi công ép cọc gặp tr i mưa, nhất thiết phải có biện pháp b m h t nước ra 

khỏi hố móng. 

       + Việc di chuyển máy móc, thiết bị ph c v  thi công ép cọc gặp nhiều khó khăn. 

        + Với mặt bằng không rộng rãi, xung quanh đang tồn tại các công trình, việc thi 

c ng theo phư ng án n y gặp khó khăn lớn, đ i khi kh ng th c hiện được. 

Phƣơng án 2: 

Tiến hành san mặt bằng cho phẳng để tiện di chuyển thiết bị ép và vận chuyển cọc, 

sau đó tiến hành ép cọc theo yêu cầu thiết kế. Như vậy để đạt được cao trình đỉnh cọc 

thiết kế cần phải ép âm. Cần phải chuẩn bị các đoạn cọc dẫn bằng thép hoặc BTCT để 

cọc ép được tới chiều sâu thiết kế. Sau khi ép cọc xong tiến h nh đ o đất hố móng để thi 

công phần đ i cọc, hệ giằng đ i cọc. 

* Ưu điểm:  

+ Việc di chuyển thiết bị ép cọc và công tác vận chuyển cọc có nhiều thuận lợi, kể 

cả khi gặp tr i mưa. 

+ Không bị ph  thuộc vào mạch nước ngầm 

+ Tốc độ thi công nhanh 

* Nhược điểm:  

+ Phải d ng thêm các đoạn cọc dẫn để ép âm, có nhiều khó khăn khi ép đoạn cọc 

cuối cùng xuống chiều sâu thiết kế. 

+ C ng tác đ o đất hố móng khó khăn, phải đ o thủ c ng, khó c  giới hoá. 
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+ Việc thi c ng đ i, giằng khó khăn h n. 

Kết luận: 

Căn cứ v o ưu nhược điểm của 2 phư ng án nêu trên, căn cứ vào mặt bằng công 

trình của ta kh ng được rộng rãi và xung quanh tồn tại các công trình khác ta chọn 

phư ng án thi c ng ép trước. 

 

I.1.2. Công tác chuẩn bị phục vụ thi công cọc. 

I.1.2.1. Nghiên cứu tài liệu. 

    - Tập hợp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật có liên quan như:  Hồ s  thiết kế móng, hồ s  địa 

chất c ng trình, địa chất thủy văn,…    

   - Nghiên cứu kỹ hồ s  thiết kế c ng trình, các quy định của thiết kế về công tác ép cọc. 

   - Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị ép cọc. 

   - Phải có hồ s  về nguồn gốc, nhà sản xuất bao gồm phiếu kiểm nghiệm vật liệu và cấp. 

I.1.2.2. Chuẩn bị mặt bằng thi công, chuẩn bị cọc. 

   - Thiết lập quy trình kỹ thuật thi c ng theo các phư ng tiện thiết bị sẵn có. 

   - Lập kế hoạch thi công chi tiết, quy định th i gian cho các bước c ng tác v  s  đồ dịch 

chuyển máy trên hiện trư ng. 

   - Từ bản vẽ bố trí cọc trên mặt bằng ta đưa ra hiện trư ng bằng cách đóng những cọc 

gỗ đánh dấu những vị trí đó trên hiện trư ng. 

  - Vận chuyển rải cọc ra mặt bằng c ng trình theo đ ng số lượng và tầm với của cần tr c. 

   - Tiến h nh định vị đ i cọc và tim cọc chính xác bằng cách từ vị trí các tim cọc đã xác 

định được khi giác móng ta xác định vị trí đ i móng v  cọc trong đ i bằng máy kinh vĩ. 

   - Sau khi xác định được vị trí đ i móng v  cọc ta tiến hành rải cọc ra mặt bằng sao cho 

đ ng tầm với, vùng hoạt động của cần tr c. 

   - Trình t  thi công cọc ép ta tiến hành ép từ giữa c ng trình ra hai bên để tránh tình 

trạng đất nền bị nén chặt làm cho các cọc ép sau đẩy trồi các cọc ép trước hoặc cọc ép sau 

không thể ép đến độ sâu thiết kế được. 

I.1.2.3. Các yêu cầu kỹ thuật của cọc và thiết bị thi công cọc. 

 I.1.2.3.1. Các yêu cầu kỹ thuật đối với cọc. 

* Các yêu cầu kỹ thuật đối với việc hàn nối cọc. 

+ Tr c của đoạn cọc được nối trùng với phư ng nén. 

+ Bề mặt bê tông ở đầu 2 đoạn cọc nối phải tiếp x c khít, trư ng hợp tiếp xúc 

không khít phải có biện pháp chèn chặt. 

+ Khi hàn cọc phải sử d ng phư ng pháp "h n leo" (h n từ dưới lên trên) đối với 

các đư ng h n đứng. 

  + Kiểm tra kích thước đư ng hàn so với thiết kế. 
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        + Đư ng hàn nối các đoạn cọc phải có trên cả 4 mặt cọc. Trên mỗi mặt chiều dài 

đư ng hàn không nhỏ h n 10cm.       

+ Sử d ng cọc bê tông cốt thép đặc, cọc có tiết diện 0,3 x 0,3 m gồm 2 loại  đoạn cọc là 

phần thân cọc và phần mũi cọc. Chiều dài cọc thiết kế là 14 m.  

 

* Các yêu cầu kỹ thuật đối với các đoạn cọc ép: 

   - Cốt thép dọc của đoạn cọc phải hàn vào vành thép nối theo cả hai bên của thép dọc và 

trên suốt chiều cao vành. 

   - Vành thép nối phải thẳng, kh ng được cong vênh, nếu vênh thì độ vênh cho phép của 

vành thép nối phải nhỏ h n 1% trên tổng chiều dài cọc. 

   - Bề mặt bêt ng đầu cọc phải phẳng không có bavia. 

   - Tr c cọc phải thẳng góc v  đi qua trọng tâm tiết diện cọc, mặt phẳng bêt ng đầu cọc 

và mặt phẳng các mép của vành thép nối phải trùng nhau, cho phép mặt phẳng bêtông 

đầu cọc song song v  nh  cao h n mặt phẳng vành thép nối kh ng được lớn h n 1mm. 

  - Cọc phải thẳng không có khuyết tật. 

I.1.2.3.2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị ép cọc. 

   - Lý lịch máy, máy phải được các c  quan kiểm định các đặc trưng kỹ thuật định kỳ về 

các thông số chính như sau: 

   - Phiếu kiểm định chất lượng đồng hồ đo áp l c dầu và van chịu áp 

   - L c nén (danh định) lớn nhất của thiết bị không nhỏ h n 1.4 lần l c nén lớn nhất 

yêu cầu theo quy định của thiết kế. 

   - L c nén của kích phải đảm bảo tác d ng dọc tr c cọc, không gây l c ngang khi ép. 

   - Chuyển động của pitông kích phải đều, và khống chế được tốc độ ép cọc. 

   - Đồng hồ đo áp l c phải tư ng xứng với khoảng l c đo. 

   - Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện để vận h nh theo đ ng quy định về an toàn lao 

động khi thi công. 

   - Giá trị đo áp l c lớn nhất của đồng hồ kh ng vượt quá hai lần áp l c đo khi ép cọc, 

chỉ nên huy động  khả năng tối đa của thiết bị. 

   - Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện để vận h nh theo đ ng quy định về an toàn lao 

đ ng khi thi c ng. 

  

epmax
P

0,7 0,8
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I.1.2.4. Tính toán lựa chọn thiết bị thi công ép cọc. 

I.1.2.4.1. Chọn máy ép cọc. 

Để đưa cọc xuống độ s u thiết kế cọc phải qua các tầng địa chất khác nhau. Ta thấy cọc 

muốn qua được những địa tầng đó thì l c ép cọc phải đạt giá trị:  

Trong đó: 

    + - l c ép cần thiết để cọc đi s u v o đất nền tới độ s u thiết kế. 

    + K = 1,5  2, ph  thuộc v o loại đất v  tiết diện cọc. 

    + - tổng sức kháng tức th i của đất nền,  gồm hai phần: phần kháng mũi cọc( ) 

v  phần ma sát của cọc( ) 

 - Sức chịu tải của cọc Pc = Pspt = 72,08 T. 

 - Để đảm bảo cho cọc được ép đến độ s u thiết kế, l c ép của máy phải thoả mãn 

điều kiện: 1,5 1,5.72,08 108,12 145,3ep vlcoc
P xP T P T      

  - Vì chỉ cần sử d ng 70%-80% khả năng l m việc tối đa của máy ép cọc. Do vậy 

ta chọn máy ép thủy l c có l c ép danh định: 

. 

Chọn thiết bị ép cọc có l c nén lớn nhất  

Trên c  sở tính toán v  diều kiện th c tế ta chọn máy ep như sau: 

-  Chọn máy ép loại ETC - 03 - 94 (CLR - 1502-ENERPAC) 

- Cọc ép có tiết diện 15x15 đến30x30cm. 

- Chiều dài tối đa của mỗi đoạn cọc là 8m. 

- L c ép gây bởi 2 kích thuỷ l c có đư ng kính xi lanh200mm 
- Lộ trình của xi lanh là130cm 

L c ép máy có thể th c hiện được là139T. 

I.1.2.4.2. Chọn giá ép cọc. 

Kích thước hố móng theo kết cấu a x b = 1,8 x 2,4 (m) (M2) 

a x b = 1,8 x 2,2 (m) (M1) 

 

Ta thiết kế cho móng lớn nhất là móng M2. 

Kích thước tim cọc lớn nhất là 1,2 (m). 

Giá ép được chọn sao cho số cọc ép được tại một vị trí của giá ép là nhiều nhất, nhưng 

không quá nhiều sẽ cần đến hệ dầm, giá quá lớn. Ta chọn s  đồ máy ép có kích thước 

như hình vẽ: a x b = 8,4 x 2,5(m) 

e c
P K P 

e
P

c
P

c
P

m
P

ms
P

epdd

e

P 59,943
P 135T

0,8 0,8
  

P 135T
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 .1.2.4.3.  ác định đối trọng. 

- Điều kiện chống lật theo phư ng Y quanh điểm A khi ép cọc số 1;4;5: 

 

Hình : Kiểm tra chống lật tại điểm A 

Ta có :     

  

Với Q l  trọng lượng mỗi bên của đối trọng. 

-  Điều kiện chống lật theo phư ng X khi ép cọc số 5; 6 quanh điểm B :  

 

2 .1,35 1,725. epQ P

1,725. 1,725.135
86,25

2.1,35 2.1,35

epP
Q T  
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Hình: Kiểm tra chống lật tại điểm B 

Ta có:        

  

Vậy chọn đối trọng mỗi bên cần l  Q > 38,29 T, chọn 10 khối (311)có V= 10*7,5 = 75 

T . 

  Kích thước khung dẫn v  khối đối trọng như hình vẽ:  

 

I.1.2.4.5. Số máy ép cọc cho công trình. 

   - Khối lượng cọc cần ép của công trình thể hiện trong bảng sau: 

Tên 

móng 

Số lượng 

đ i móng 

Số cọc  

trong đ i 

Chiều  

dài cọc(m) 

Chiều dài 

 ép âm(m) 

Chiều dài  

ép cọc(m) 

Chiều dài 

ép cọc 

âm(m) 

M1 32 5 14 1,2 2240 195.2 

M2 34 6 14 1,2 2856 244.8 

Tổng chiều dài ép cọc cả mặt bằng công trình 5096 437 

.(1,5 7,5) 4,875. epQ P 

4,875. 4,875.135
72,12

9 9

epP
Q T  
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- Theo định mức d  toán 1776-2007(AC.25223) đối với cọc tiết diện 30x30cm, dài >4m 

đất cấp I ta tra được 2,5ca/100m cọc, sử d ng một máy ép ta có: 

- Số ca máy cần thiết: (5096 437)
2,5

100

  = 138 ca. 

    Chọn 1 máy ép, một ng y l m việc 2 ca có thể tăng ca, th i gian ph c v  ép cọc 

khoảng 69 ng y  

 

I.1.2.4.5. Chọn cẩu cho công tác ép cọc. 

- Chọn theo sức cẩu: 

Trọng lượng cọc: 0,3.0,3.7.2,5 =1.575(T). Vậy lấy trọng lượng của một khối 

đối trọng bê tông vào tính toán. 

-Khi cẩu đối trọng: Hy/c = 0,9 + 1,5 + 4 = 6,4 (m) 

                               Qy/c = 1,1.6,25 = 6,88 (T) 

- Chọn chiều cao tay với có góc:   = 75
o 

 
 

I.1.2.4.6. Chọn số ca máy ép và nhân công. 

- L a chọn số ca máy ép theo định mức 100m/2,5ca. 

Số ca máy ép cần dùng là : 6048/40 = 151 ca 

- Ta thấy số ca máy ép tư ng đối lớn nên ta chọn 2 máy ép 2 ca 1 ngày. 

- Số nhân công trong 1 ca gồm: 1 ngư i lái cẩu, 2 ngư i điều chỉnh, 2 ngư i lắp d ng. 
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I.1.2.4.7. Chọn xe vận chuyển cọc.  

- Khối lượng cọc cần phải di chuyển là: 6048.0,3.0,3.2,5 = 1361T 

- Dùng xe ô tô chuyên dùng là xe KAMAX 5151 có tải trọng  20T 1 chuyến. 

- Vậy số chuyến xe cần để vận chuyển cọc là 1361/20 = 60 chuyến. Và mỗi chuyến trở 
được số lượng cọc là: 20/1,575 = 12 cọc. 
 

I.1.2.5. Thi công cọc thử. 

I.1.2.5.1. Thí nghiệm nén tĩnh học. 

   - Số lượng cọc thử do thiết kế quy định. Tổng số cọc của công trình là432 cọc, số lượng 

cọc cần thử 2 cọc (theo TCVN 9393-2012: Cọc – Phư ng pháp thử nghiệm hiện trư ng 

bằng tải trọng tĩnh ép dọc tr c, quy định lấy bằng 1% tổng số cọc của c ng trình nhưng 

kh ng ít h n 2 cọc trong mọi trư ng hợp). 

   - Thí nghiệm được tiến hành bằng phư ng pháp dùng tải trọng tĩnh ép dọc tr c sao cho 

dưới tác d ng của l c ép, cọc l n s u thêm v o đất nền. 

I.1.2.5.2. Quy trình gia tải. 

   - Trước khi thí nghiệm chính thức, tiến hành gia tải trước nhằm kiểm tra hoạt động của 

thiết bị thí nghiệm và tạo tiếp xúc tốt giữa thiết bị v  đầu cọc. Gia tải trước được tiến 

hành bằng cách tác d ng lên đầu cọc khoảng 5% tải trọng thiết kế sau đó giảm tải về 0, 

theo dõi hoạt động của thiết bị thí nghiệm. Th i gian gia tải và th i gian giữ tải ở cấp 0 

khoảng 10 phút. 

   - Cọc được nén theo từng cấp, tính bằng % của tải trọng thiết kế. Tải trọng được tăng 

lên cấp mới nếu sau 1 gi  quan sát độ lún của cọc nhỏ h n 0,2mm v  giảm dần sau mỗi 

lần đọc trong khoảng th i gian trên. Th i gian gia tải và giảm tải ở mỗi cấp không nhỏ 

h n các giá trị ghi trong bảng sau: 
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THỜI GIAN TÁC DỤNG CÁC CẤP TẢI TRỌNG 

% Tải trọng thiết kế Th i gian gia tải tối thiểu 

25 

50 

75 

100 

75 

50 

25 

0 

50 

100 

150 

200 

150 

100 

75 

50 

25 

0 

1h 

1h 

1h 

1h 

10 phút 

10 phút 

10 phút 

10 phút 

30 phút 

6h 

1h 

6h 

10 phút 

10 phút 

10 phút 

10 phút 

10 phút 

1h 

   - Trong quá trình thử tải cọc cần ghi chép giá trị tải trọng, độ lún, và th i gian ngay sau 

khi đạt cấp tải tư ng ứng vào các th i điểm sau: 

    + 15 phút/lần trong khoảng th i gian gia tải 1h 

    + 30 phút/lần trong khoảng th i gian gia tải 1h đến 6h 

    + 60 phút/lần trong khoảng th i gian gia tải lớn h n 6h 

   - Trong quá trình giảm tải cọc, tải trọng, độ lún và th i gian được ghi chép ngay sau khi 

giảm cấp tải trọng tư ng ứng và ngay sau khi bắt đầu giảm xuống cấp mới. 
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I.1.2.6.Lập biện pháp thi công cọc cho công trình. 

 .1.2.6.1. Sơ đồ thi công ép cọc.  

 

MẶT BẰNG THI CÔNG ÉP CỌC 

 
SƠ ĐỒ ÉP CỌC 

I.1.2.6.2. Kỹ thuật thi công cọc. 

* Trƣớc tiên ép đoạn cọc có mũi C1 
- Đoạn cọc C1 cần phải căn chỉnh chính xác để tr c cọc trùng với phư ng nén của 

thiết bị ép v  đi qua điểm định vị cọc, độ sai lệch t m kh ng quá 1cm. Đầu trên của cọc 

(C1) phải được gắn chặt v o thanh định hướng của khung mỏy. 

- Khi thanh chốt tiếp xúc chặt với đỉnh cọc C1 thỡ điều khiển tăng dần áp l c. Trong 

những gi y đầu tiên áp l c dầu nên tăng chậm, đều để đoạn C1 cắm sâu dần v o đất 1 

cách nhẹ nhàng với vận tốc xuyên không quá 1cm/s. Với lớp đất lấp hay có những dị vật 

nhỏ, cọc xuyên qua dễ d ng nhưng hay bị nghiêng, khi phát hiện thấy nghiêng cần phải 

căn chỉnh lại. 
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   * Lắp nối và ép đoạn cọc tiếp theo C2 

- Trước tiên cần kiểm tra 2 đầu của đoạn cọc , sửa chữa cho thật phẳng; kiểm tra các 

chi tiết mối nối đoạn cọc và chuẩn bị mỏy hàn. 

- Dùng cần cẩu cẩu lắp đoạn C2  trùng với phư ng nén v  đư ng tr c C1. Độ 

nghiêng của C2 kh ng quỏ 1%. 

- Gia tải l n cọc 1 l c tạo tiếp xúc sao cho áp l c ở mặt tiếp xúc khoảng 3  

4KG/cm
2
 để tạo tiếp xúc giữa bề mặt bê tông của 2 đoạn cọc. Nếu bề mặt tiếp xúc không 

chặt thỡ phải chốn chặt bằng Các bỏn thộp đệm sau đó mới tiến hành hàn nối cọc theo 

qui định của thiết kế. Trong quá trỡnh hàn phải giữ nguy n l c tiếp xỳc. 

Khi đó nối xong và kiểm tra mối hàn mới tiến hành ộp đoạn cọc C2 . Tăng dần l c 

nén (từ giá trị 3  4KG/cm
2
) để máy ép có đủ th i gian cần thiết tạo đủ l c ép thắng l c 

ma sát và l c kháng của đất ở mũi cọc để cọc chuyển động xuống. 

Điều chỉnh để th i gian đầu đoạn cọc C2 đi s u v o lũng đất với vận tốc không quá 

1cm/s. Khi đoạn cọc C2 chuyển động đều mới cho nó chuyển động tăng dần lên nhưng 

không quá 2cm/s. 

        - Khi l c nén tăng đột ngột tức l  mũi cọc đó gặp phải đất cứng h n (Hoặc gặp dị 

vật, c c bộ) như vậy cần phải giảm l c nén để cọc có đủ khả năng v o đất cứng h n 

(hoặc kiểm tra để tỡm biện phỏp xử lý) và giữ để l c ép không quá giá trị tối đa cho 

phép. 

 * Điều kiện kết thúc thi công ép xong 1 cọc. 

      - Cọc được coi là ép xong khi thoả món 2 điều kiện sau: 

        + Chiều đ i cọc được ép s u v o trong lũng đất d i h n chiều dài tối thiểu do thiết 

kế qui định. 

        + L c ép vào th i điểm cuối cùng đạt trị số thiết kế quy định trên suốt chiều sâu 

xuyên > (3d = 0,75m). Trong khoảng đó vận tốc xuyên phải  1cm/s. 

Theo thiết kế thì phần cọc được ng m v o đ i l  50 cm; Cốt đế đ i so với cốt thiên 

nhiên là (-1,2 m) . Do vậy đoạn cọc được ép s u v o trong đất là: 1,2 -  0,5 = 0,7 m. Để 

ép được đoạn cọc n y v o trong đất ta phải dùng cọc dẫn. 

Thao tác ép như sau: Sau khi đoạn cọc cuối cùng (C2) được ép v o trong đất cũn lại 

phần tr n mặt đất khoảng 30cm nữa thỡ ta dừng ộp lại, đưa đoạn cọc dẫn trùm lên đoạn 

C2 và tiến hành ép xuống như trước. 

- Đoạn cọc dẫn có cấu tạo như sau: Được làm từ thép bản hàn lại, chiều dày bản 

thép là 10mm cạnh trong của cọc có chiều d i: 34 cm; Phía trong được phân 4 thanh thép 

góc L ở cách đầu dưới của cọc 10cm để ch p kín với đầu đoạn cọc ép và cọc ép được tỳ 

lên 4 thanh thép góc này khi ép. Phía trên cọc dẫn có lỗ  30  để việc r t đoạn cọc dẫn ra 

được thuận tiện, đầu trên cũng đánh dấu  vị  trí  để  khi  ép  ta  biết được đoạn cọc C2 đó 

xuống được đến cao trình thiết kế (Cách mặt đất 0,8m), khoảng cách từ vị trí đánh dấu 

đến điểm cuối của cọc dẫn tư ng ứng là 0,8m. Chọn chiều d i đoạn cọc dẫn: 1,0 m. 
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* Ghi chép theo dõi lực ép theo chiều dài cọc :Mẫu nhật ký 

 

Tên Nhà thầu:................................................................. 

Công trình: .................................................................... 

                ( Từ N
0
.....................đến N

0
.................) 

                 Bắt đầu.....................Kết thúc...................... 

1. Loại máy ép cọc ......................................................................................................................  

2. áp l c tối đa của b m dầu, kg/cm
2
 ......................................................................................... 

3. Lưu lượng b m dầu, l/ phút .................................................................................................... 

4. Diện tích hữu hiệu của pittông, cm
2
 ....................................................................................... 

5. Số giấy kiểm định ................................................................................................................... 

Cọc số ( theo mặt bằng bãi cọc) ................................................................................................. 

1. Ngày tháng ép ......................................................................................................................... 

2. Số lượng và chiều d i các đoạn cọc ....................................................................................... 

3. Cao độ tuyệt đối của mặt đất cạnh cọc. ............................................................................................................  

4. Cao độ tuyệt đối của mũi cọc ................................................................................................. 

5. L c ép quy định trong thiết kế ( min, max), tấn ..................................................................... 

 

a

a - a

c h i t iÕt  c ä c  d Én  Ðp ©m
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I.1.2.7. Các sự cố xảy ra khi đang ép cọc. 

    - Cọc  bị nghiêng lệch khỏi vị trí thiết kế 

Nguyên nhân: gặp chướng  ngại vật, mũi cọc khi chế tạo có độ vát kh ng đều. 

     Biện pháp xử lý: 

       + Cho dừng ngay việc ép cọc lại. 

       + Tìm hiểu nguyên nhân: nếu gặp vật cản tại mũi cọc biện pháp đ o phá bỏ, nếu 

do mũi cọc vát kh ng đều thì phải khoan dẫn hướng cho cọc xuống đ ng hướng. 

       + Căn chỉnh lại vị trí cọc bằng dọi và cho ép tiếp. 

     - Cọc đang ép xuống khoảng 0,5  1m đầu tiện thì bị cong, xuất hiện vết nứt, gãy ở 

vùng chân cọc. 

     Nguyên nhân: Do gặp chướng ngại vật cứng nên l c ép lớn. 

     Biện pháp xử lý: Cho dừng ép, nhổ cọc vỡ hoặc gãy, thăm d  dị vật, khoan phá bỏ, 

thay cọc mới và ép tiếp. 

      - Khi ép cọc chưa đến độ sâu thiết kế (Cách độ sâu thiết kế (1  2m) cọc đã bị chối, 

có hiện tượng bênh đối trọng, gây nên s  nghiêng lệch, làm gãy cọc. 

Biện pháp xử lý: + Cắt bỏ đoạn cọc gãy 

                                   + Cho ép chèn bổ sung cọc mới. 

Nếu cọc gãy, khi nén chưa s u thì có thể dùng kích thuỷ l c để nhổ cọc, thay cọc 

khác. 

I.2. Biện pháp thi công đào đất. 

I.2.1. Yêu cầu kỹ thuật khi thi công đào đất.   

- Yêu cầu kĩ thuật thi công hố đ o:  

+ Đ o đ ng cao trình thiết kế, v  đ ng hệ số mái dốc thiết kế để không ảnh hởng 

đến khối lợng công tác đất và an toàn trong thi công hố đ o. 

+ Đất thừa v  đất xấu phải đổ ra bãi thải đ ng n i quy định, kh ng đổ bừa bãi làm 

ứ đọng nớc, cản trở giao thông trong công trình và trong quá trình thi công. 

+ Những phần đất đ o nếu đợc sử d ng đắp hoàn trả phải đổ những vị trí hợp lí để 

sau n y khi đắp hoàn trả và tôn nền không phải vận chuyển xa mà không ảnh hởng 

đến quá trình thi công các công tác khác. 

- Độ sâu lớn nhất của hố đ o bằng độ sâu của đáy lớp bê tông lót h = 1,6 m kể từ mặt đất 

thiên nhiên. 

- Kích thước hố đ o tối thiểu phải bằng kích thớc đáy móng cộng với khoảng cách neo 

chằng v  đặt ván khuôn. Lấy khoảng các neo chằng v  đặt ván khuôn hay là khoảng cách 

từ ch n móng đến chân hố đ o e = 0,5 m. 

- Theo số liệu địa chất phần đất để đ o hố móng nằm trong lớp đất cát trung chặt vừa nên 

ta chọn hệ số mái dốc đ o hố móng m = 0,5. 
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- Vậy ta có phần mở rộng cần đ o l  B = 0,5 x 1,6 = 0,8 m. 

- Do khoảng cách các hố móng không sát nhau nên l a chọn ph ng pháp đ o móng đ o 

từng hố đ n kết hợp với đ o rãnh giằng móng. 

I.2.2. Lựa chọn biện pháp đào đất.  

Khi thi c ng đ o đất có ba phư ng án: 

 Phư ng án đ o ho n to n bằng thủ công: 

     Thi c ng đất bằng phư ng pháp thủ c ng l  phư ng pháp truyền thống, được áp d ng 

cho những công trình nhỏ, khối lượng đ o đắp ít. D ng c  dùng để l m đất là cuốc, xẻng, 

mai…để vận chuyển đất dùng quang gánh, xe cút kít một bánh, xe g ong… 

     Nếu thi c ng theo phư ng pháp đ o thủ c ng thì tuy có ưu điểm là dễ tổ chức theo dây 

chuyền, nhưng với khối lượng đất đ o lớn thì số lượng nh n c ng cũng phải lớn mới đảm 

bảo rút ngắn th i gian thi công, do vậy nếu tổ chức không khéo thì rất khó khăn g y trở 

ngại cho các bên liên quan dẫn đến năng suất lao động giảm, kh ng đảm bảo kịp tiến độ 

v  kh ng c  giới hóa. 

 Phư ng án đ o ho n to n bằng máy: 

     Thi công bằng máy với ưu điểm nổi bật là rút ngắn th i gian thi c ng, đảm bảo kỹ 

thuật. Tuy nhiên việc sử d ng máy đ o hố móng tới cao trình thiết kế thì không nên vì 

thứ nhất nếu sử d ng máy để đ o đến cao trình thiết kế sẽ làm phá vỡ kết cấu lớp đất đố 

làm giảm khả năng chịu tải của đất nền, thứ hai sử d ng máy đ o khó tạo được độ bằng 

phẳng để thi c ng đ i móng. Vì vậy cần phải bớt lại một phần đất để đ o bằng thủ công. 

Việc đ o bằng thủ c ng đến cao trình đế móng sẽ được th c hiện dễ dàng và triệt để h n 

khi dùng máy. 

 Phư ng án kết hợp giữa thủ c ng v  c  giới: 

 Từ những phân tích trên ta lựa chọn phƣơng án kết hợp giữa cơ giới và thủ công. 

     Theo phư ng án n y sẽ giảm được tối đa th i gian thi công và tạo điều kiện cho 

phư ng tiện thuận lợi đi lại khi thi công. 

     Đất đ o được bằng máy, xúc lên ôtô vận chuyển ra n i quy định. Sau khi thi công 

xong đ i móng, giằng móng sẽ tiến hành san lấp ngay. Công nhân thủ c ng được sử d ng 

khi máy đ o gần đến cốt thiết kế, đ o đến đ u sửa đến đấy. Hướng đ o đất v  hướng vận 

chuyển vuông góc với nhau thể hiện ở bản vẽ thi công móng. 

     Song song với quá trình đ o đất bằng máy, dùng phư ng pháp đ o thủ công lần 1 

phần còn lại  như đã tính ở trên. 

     Sau khi đ o đất đến cốt yêu cầu, tiến h nh đập đầu cọc, bẻ chếch tréo cốt thép đầu cọc 

theo đ ng yêu cầu thiết kế. 
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     Sau khi đập đầu cọc một đoạn 0,5m và sửa xong hố đ o đến cốt đáy lớp bêtông lót thì 

tiến h nh đổ bêt ng lót móng, sau đó lắp d ng ván khuôn, cốt thép v  đổ bêt ng đ i cọc 

và dầm giằng móng. 

I.2.3. Tính khối lƣợng đất đào. 

  + Thể tích đ o đất được tính theo c ng thức : 

  (1) 

Trong đó: 

a l  chiều rộng đáy dưới  

c l  chiều rộng đáy trên 

b l  chiều d i đáy dưới  

d l  chiều d i đáy trên 

h l  chiều cao đ o 

 

 

 Cốt t  nhiên l  - 0,9; cốt đáy đ i móng l  - 2,4 (m). Chiều cao lớp lót bê t ng l  0,1(m). 

Do vậy cốt đáy hố đ o s u 2,5 (m). 

 Cốt đáy giằng ở độ s u 1,7 (m). Giằng có tiết diện 300x600. Lớp bê t ng lót cao 

h=0,1(m). Vậy cốt đáy giằng – 1,8 (m). 

 Đáy đ i ở lớp sét dẻo mềm, tra bảng với H = 1.6m, độ dốc cho phép của mái đ o l  1: 

0,25, ta có: 

 

   - Để thuận tiện cho c ng tác thi c ng đ o: Mỗi bên ta lấy rộng thêm 0,5m (50cm) kể từ 

mép móng bê t ng trở ra 2 phía cho cả giằng v  đ i móng. 

     Trên c  sở mặt bằng đ i móng v  giằng móng ta chọn giải pháp đ o độc lập cho to n 

   dcdbcaba
h

V ...
6



1 1,6 1,6 0,25
0,4

0,25 1

H x
B m

B B
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bộ c ng trình từ cốt t  nhiên đến độ s u 0,9m bằng máy x c g u nghịch. Phần đất đ o 

được đổ đ ng n i quy định để ph c v  cho c ng tác lấp đất hố móng v  san nền.  

 

MẶT CẮT HỐ ĐÀO. 

I.2.3.1. Khối lƣợng đất đào hố móng M1, M2. 

-Với M1: 2,2x1,8x1(m) 

a = a1 +2e =2,2+2.0,5=3,2m b = b1 +2e =1,8+2.0,5=2,8m c = a+2B =3,2+2.0,8=4,8m d = 

b+2B=2,8+2.0,8=4,4m 

H = 1,6m : chiều sâu tới đáy bt lót. 

-Với M2: 2,4x1,8x1(m) 

a = 6,88m; b = 2,8m; c =8,48m; d = 4,4m 

H = 1,6m : chiều sâu tới đáy bê t ng lót. 

VM1=1,6/6[3,2.2,8 +(3,2+4,8).(2,8+4,4)+4,8.4,4] .36 = 842(m3 ) 

VM2=1,6/6[6,88.2,8+(6,88+8,48).(2,8+4,4)+8,48.4,4] .17=758(m3)  

VM =VM1+VM2=842+758 = 1600(m3) 

- Khối lượng đất đ o móng bằng máy: H=0,9m 

- Với móng M1: a1=3,9m; b1=3,5m  

- Với móng M2  :a2=7,58m;b2=3,5mc1=4,8m; d1=4,4m; c2=8,48m ;d2=4,4m 

V‟M1=0,9/6[3,9.3,5 +(3,9+4,8).(3,5+4,4)+4,8.4,4] .36 = 559(m3 ) 

V‟M2=0,9/6[7,58.3,5+(7,58+8,48).(3,5+4,4)+8,48.4,4] .17=486(m3) 

V‟M =V‟M1+V‟M2=559+486 = 1045(m3) 

I.2.3.2. Khối lƣợng đất đào hố móng thang máy. 

a3=6,4m b3=4,3m 

c3=8m d3=5,9m 

VTM=1,6/6[6,4.4,3 +(6,4+8).(4,3+5,9)+8.5,9] = 59(m3 ) 

-Khốilượngđấtđ omóngbằngmáy:H=0,9m 

a3=7,1m b3=5m 

c3=8m d3=5,9m 

V‟TM=0,9/6[7,1.5 +(7,1+8).(5+5,9)+8.5,9] = 37(m
3

) 

 

1
5

1
5

M?T C?T B-B (T? L? 1/50) D

M?T C?T A-A (T? L? 1/50)

CBA
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I.2.3.3. Khối lƣợng đất đào giằng móng: 0,3x0,6 (m). 

VG1= Ltb x S =((3,07+4,27)/2 x 2,28)x36= 301 (m
3

) 

VG2= Ltb x S =((0,7+1,9)/2 x 2,28)x62= 184 (m
3
) 

VG = VG1+ VG2 = 301+ 184 = 485 (m
3
) 

- Khốilượngđấtđ ogiằngmóngbằngmáy(90%) 

V‟G=(VGx90)/100=485x90/100=437(m
3
) 

 

I.2.3.4. Khu vực có cọc. 

VC = 0,3 x 0,3 x 0,6 x 432 = 23 (m
3
) 

 

I.2.3.5. Tổng khối lƣợng đất đào. 

 

VTổng = VM + VG +VTM – VC = 1600 + 485 +59– 23 = 2121 (m
3
) 

- Khốilượngđấtđ obằngmáy: 

Vmáy = V‟M + V‟G + V‟TM=1045+437+37= 1519 (m
3
) 

- Khối lượng đất đ o thủcông: 

Vtc = V tổng – V máy = 2121 – 1519 = 602 (m
3 

) 

 

I.2.4. Tính khối lƣợng đất lấp. 

Thể tích đất đắp sẽ bằng thể tích đất đ o cộng với thể tích tôn nền kể từ mặt đất t  nhiên 

trừ đi thể tích bê t ng lót, bê t ng đ i, bê t ng giằng và thể tích bê tông cổ móng, 

Vđất đ o = 602 m
3
 

Vtôn nền = [10,1x17x2 + 9,4x39,6 + 12,2x5,4] x 1,2 = 1250,43 m
3
 

VBT Lót = 28,12 m
3
 

VBT đ i v  giằng  = 190,17 m
3
 

VBT cổ móng = 44x0,22x0,6x1,1 + 24x0,22x0,22x1,1 = 7,66 m
3
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     Vậy thể tích đất đắp là:  

Vđất đắp = 602+1250,43- 28,12 - 190,17 -6,7 = 1974,75  m
3
 

 

 Phương án kết hợp giữa cơ giới và thủ công: 

     Đ y l  phư ng án tối ưu. Ta lấp đất bằng cách sử d ng máy xúc gầu nghịch x c đất đổ 

vào từng hố móng rồi dùng nhân công thủ c ng để san phẳng thành từng lớp v  đầm theo 

đ ng kĩ thuật.Phư ng án n y gi p giảm th i gian thi c ng, đảm bảo quy trình kĩ thuật và 

không ảnh hưởng đến chất lượng của bêt ng móng, đồng th i tạo điều kiện cho phư ng 

tiện đi lại thuận tiện khi thi công. 

I.2.5. Chọn máy đào. 

- Việc l a chọn máy đ o phải d a trên các yêu cầu kỹ thuật sau: 

+ Chiều rộng hố đ o: 6,4 m 

+ Chiều sâu hố đ o: 1,5 m 

+ Đặc tính kỹ thuật của máy đ o 

+ Th i gian đ o 

+ Loại đất đ o 

D a vào các nguyên tắc đã nêu ta chọn loại máy đ o gầu số hiệu EO -3322 B1 

- Các thông số kỹ thuật của máy đ o 

+ Dung tích gầu  : 0,5 m3 

+ C  cấu di chuyển : bánh xích 

+ Tốc độ di chuyển :5,1km/h 

+ Chiều s u đ o lớn nhất : 4,2 m 

+ Bán kính đ o lớn nhất : 7,5 m 

+ Chiều cao đổ lớn nhất : 4,8 m 

+ Chu kỳ làm việc : t = 17 s 

+ Kích thước bao : 

 Chiều dài  : 6085mm 

Chiều cao : 2700mm Chiều rộng : 2260mm 

+ Khối lượng máy : 14,5 Tấn 

 

I.2.6. Tính năng suất của máy đào. 

Năng suất th c tế của máy đ o một gầu được tính theo công thức: 
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Năng suất của máy đ o: 

 

Một ca ( 1 ngày ) làm việc 8 gi  đ o được: 8.27,5 = 220 m
3 

=> Số ca máy cần thiết là 1519/220 = 6,9 ca, 

Chọn 7 ca mỗi ca 4 ngư i ph c v . 

Vậy ta chọn 2 máy đ o đất trong 4 ngày. 

 

I.2.7. Tính số lƣợng xe vận chuyển đất. 

- Số xe vận chuyển phải đủ để phù hợp với năng suất của máy đ o, đảm bảo cho máy làm 

việc liên t c 

- Chọn xe có thùng ben (thùng có dung tích 3,5 m3) 

- Số gầu đ o cho 1 xe : g = 3,5/0,25.0,8 = 17,5(gầu) = 18(gầu) Năng suất máy đ o trong 1gi  

là : 27,5 m3/h 

Chu kỳ máy đ o trong 1 gi  là : 165 s  

Vậy th i gian máy đ o cho 1 xe chở 

txe  = (3600/165).18 = 393(s) = 7 phút cho 1 xe 

- N i đổ đất cách xa công trình khoảng 10km coi vận tố trung bình của xe vận chuyển là 
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20km/h . Vậy th i gian chu kỳ của 1 xe là 

Tck = t(đổ đất lên xe) + t(chạy đi) + t(chạy về) + t(đổ) 7+(10/20).60+(10/20).60+1 = 68 phút 

= 1,14 gi  

- Số chuyến xe chở hết 1519 (m3) đất là 

 n = 1519/3,5 = 434 chuyến 

- Với th i gian 8h = 480 phút thì 1 xe chở đất đi được số chuyến là  

nxe  = 480/68 = 7 chuyến 

- Số xe dùng để chở đất 

n = 434/7 = 62 xe 

- Máy đ o hoạt động trong 4 ng y thì đ o xong móng, do đó 1 ng y cần 15-16 xe. 

- Đất đ o thủ c ng được đổ lên 2 bên hố móng để sau khi đổ bê tông móng bảo dưỡng 

xong thì lấp hố móng. 
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I.2.8.Biện pháp tiêu thoát nƣớc mƣa khi thi công đào đất. 

Đang đ o đất, gặp tr i mưa l m cho đất bị s t lở xuống đáy móng. Khi tạnh mưa nhanh 

chóng lấy hết chỗ đất sập xuống, l c vét đất sập lở cần chữa lại 15cm đáy hố đ o so với 

cốt thiết kế. Khi bóc bỏ lớp đất chữa lại này (bằng thủ c ng) đến đ u phải tiến hành làm 

lớp lót móng bằng bê tông gạch vỡ ngay đến đó .
 

     Cần tiêu nước bề mặt để khi gặp mưa nước không chảy từ mặt xuống hố đ o. L m 

rãnh ở mép hố đ o để thu nước, phải có rãnh quanh hố móng để tránh nước trên bề mặt 

chảy xuống hố đ o . 

I.3. Biện pháp thi công bê tông đài, giằng móng. 

I.3.1. Công tác chuẩn bị trƣớc khi thi công bê tông móng. 

I.3.1.1. Chuyển tim móng xuống đáy hố đào. 

    Sau khi đ o đất xong, th c hiện chuyển tim các tr c của công trình xuống đáy hố đ o , 

ta xác định vị trí các móng theo đ ng thiết kế. 

 .3.1.2. Công tác phá đầu cọc.  

-Cao trình đầu cọc sau khi ép cao h n cao trình đấy đ i 50 cm, phầnbê tông 

ng m v o đ i một đoạn 10 cm, như vậy phần bê t ng đập bỏ là 0,4 m. 

Sử d ng máy hoặc cho ống đ c đầu nhọn để phá bỏ phần bê t ng t ng đổ quá cốt 

cao độ làm cốt thép lộ ra. Phư ng pháp n y có nhược điểm l  khi đ c có thể làm nứt 

bê t ng t ng đầu cọc có thể làm hai cốt thép. 

Vậy ta l a chọn phư ng pháp sử d ng máy phá vì phư ng pháp n y thi c ng đ n 

giản hiệu quả. 

C ng tác phá đầu cọc được th c hiện ngay sau c ng tác đ o móng bằng thủ công 

đến cao độ thiết kế v  được th c hiện bằng máy phá bê t ng MITSUI SEIKI. Đầu cọc 

đập ra phải dọn sạch, chuyển đi n i khác ra ngo i hố móng. 

-Khối lượng bê tông cần đập bỏ của một 

cọc: V = 0,4 0,3 0,3 = 

0,036(m3). 

-Tổng khối lượng bê tông cần đập bỏ của cả công trình: 

Vt  = 0,036 432 = 15,55(m3) 

-Tra Định mức xây dựng cơ bản cho công tác đập phá bê t ng đầu cọc, với nhân 

công 3,5/7 cần 4,7 công / 1 m3. 

-Số nhân công cần thiết là:  4,7 15,55 = 73(công). 

Như vậy ta cần 15 công nhân làm việc trong 5ngày. 
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I.3.2. Lập biện pháp thi công ván khuôn, cốt thép, bê tông đài, giằng móng. 

I.3.2.1. Tính khối lƣợng bê tông, phân đợt thi công, lựa chọn biện pháp và thiết bị 

thi công. 

a). Tính khối lƣợng bê tông. 

Khối lượng bêt ng đ i v  giằng: 

Đ i : 

Loại đ i Kích thước, m V, m3 Số lượng Tổng V 1 loại đ i, m3 

ĐC1 1,8 2,2 1,5 5,94 32 190,08 

ĐC2 1,8 2,4 1,5 6,48 34 220,32 

          Tổng 410,4 m3 

+ Giằng: Vgiằng = 0,4x0,6x126,225= 30,294m3 

Vbê t ng đ i giằng  = 124,119 + 30,294 = 154,413m3 lấy tr n 155 m3 do kể đến 

những hao tổn khi thi c ng. 

*) Khối lượng bêt ng lót móng: 

 

b. Phân đoạn, phân đợt thi công: 

 Khối lượng bê t ng móng kh ng lớn (V=124,119 m3) v  chiều cao đ i móng l  

1,2m nên c ng tác đổ bê t ng móng kh ng ph n đoạn thi c ng. Móng v  cổ móng được 

chia th nh 2 đợt, thi c ng đ i móng xong tiến h nh lắp d ng cổ móng. 

c. Dự kiến phƣơng án thi công bê tông móng, giằng móng, cổ cột. 

- Bê t ng móng v  giằng móng đổ bê t ng bằng bê t ng thư ng phẩm. 

- Bê t ng cổ cột đổ bằng thủ c ng. 

 .3.2.2 Lựa chọn ván khuôn. 

   - Chọn cốt pha kim loại để sử d ng cho to n bộ c ng trình 

   - Các đặc tính kỹ thuật của tấm cốp pha được nêu trong bảng sau: 
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Rộng (mm) Dài (mm) Cao 

(mm) 

Momen quán 

tính (cm4) 

Momen kháng 

uốn (cm3) 

250 

250 

250 

250 

250 

220 

220 

220 

220 

220 

200 

200 

200 

200 

200 

150 

150 

150 

150 

150 

100 

100 

100 

100 

100 

1800 

1500 

1200 

900 

600 

1800 

1500 

1200 

900 

600 

1800 

1500 

1200 

900 

600 

1800 

1500 

1200 

900 

600 

1800 

1500 

1200 

900 

600 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

28,46 

28,46 

28,46 

28,46 

28,46 

20,2 

20,2 

20,2 

20,2 

20,2 

17,63 

17,63 

17,63 

17,63 

17,63 

15,63 

15,63 

15,63 

15,63 

15,63 

14,53 

14,53 

14,53 

14,53 

14,53 

 

4,57 

4,57 

4,57 

4,57 

4,57 

4,42 

4,42 

4,42 

4,42 

4,42 

4,3 

4,3 

4,3 

4,3 

4,3 

4,08 

4,08 

4,08 

4,08 

4,08 

3,86 

3,86 

3,86 

3,86 

3,86 
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Bảng đặc tính kỹ thuật tấm khu n góc trong: 

Kiểu Rộng (mm) Dài (mm) 

 

 

 

7575 

6565 

3535 

1500 

1200 

900 

 

 

 

 

 

150150 

 

100150 

 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 

Bảng đặc tính kỹ thuật tấm khu n góc ngo i: 

Kiểu Rộng (mm) Dài (mm) 

 

 

 

 

 

100100 

150150 

 

1800 

1500 

1200 

900 

750 

600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.2.2. Tính toán cốp pha móng, giằng móng. 

I.3.2.3.1. Tổ hợp và cấu tạo ván khuôn: 
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Móng cọc cốp pha đ i móng tổ hợp theo phư ng đứng, có kết quả chọn như sau: 

CáC LOạI CốP PHA Đ I MóNG 

Móng M1 (1,25x1,25x0,8)m 

Cốp pha đứng 
Cốp pha góc ngo i  

để liên kết 4 góc đ i móng Cạnh 1,25m Cạnh 1,25m 

5tấm (250x900x55) 5 tấm (250x900x55) 4 tấm (100x100x900) 

Móng M2 (1,25x0,5x0,8)m 

Cốp pha đứng 
Cốp pha góc ngo i  

để liên kết 4 góc đ i móng Cạnh 1,25m Cạnh 0,5m 

5 tấm (250x600x55) 
1 tấm (300x600x55) 

1 tấm (200x600x55 
4 tấm (100x100x900) 

 

I.3.2.3.2. Tính toán cốp pha đài móng. 

   *  S  đồ tính 

 Cốp pha móng l  dầm liên t c nhận các sư n ngang l m gối t a. Vì chiều cao đ i 

nhỏ nên bố trí 2 sư n ngang ở 2 đầu, nên coi s  đồ tính dầm l  dầm đ n giản. 

 

 * Tải trọng tác d ng, theo tiêu chuẩn thi c ng bê t ng cốt thép TCVN 4453-1995 ta có:  

stt Tên tải trọng C ng thức n 
  

tt

s  ê n  n g an g

c h è n g  x iª n

s  ê n  ®øn g

q

v k  t h Ðp

l
s

n

s ¬  ®å  t Ýn h  v k  ®µi mã n g

M
m

a
x

tc 2q (kG / m ) tt 2q (kG / m )
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1 áp l c bêt ng đổ  1,3 1750 2275 

2 
Tải trọng do đổ 

bêt ng bằng b m  1,3 400 520 

3 
Tải trọng do đầm 

bêtông  1,3 200 260 

4 Tổng tải trọng  2150 2795 

* Tính toán theo điều kiện khả năng chịu l c: 

tt tt

bq q b 2795 0,22 614,9kG / m 6,149kG / cm     
 

tt 2

b sn
max

q l
M R W

8


  

 

  Trong đó:  

     + R: Cư ng độ của ván khu n kim loại R = 2100  (kG/cm2) 

     + 


= 0,9  -  hệ số điều kiện l m việc 

     + W: M  men kháng uốn của ván khu n, với bề rộng tấm 22cm ta có W = 4,42cm3 

  Từ đó   lsn 
tt

b

8 R W 8 2100 4,42 0,9
98,67cm

q 6,149

     
 

 

 Chọn lsn = 80 cm  

* Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

  
 

tc 4

b sn sn1 q l l
f f

128 EJ 400

 
  

  

Trong đó: 
tc tc

bq q b 2150 0,22 473kG / m 4,73kG / cm     
 

Với thép ta có: E = 2,1x106 kG/cm2; tấm 220 có J = 20,2 cm4               



4

6

1 4,73 80
f 0,0398

128 2,1 10 20,2

 
 

    

Độ võng cho phép : 
  snl 80
f 0,2

400 400
  

 

Ta thấy: f = 0,0398 < [f] = 0,2 do đó khoảng cách giữa các sư n ngang lsn = 80 cm l  

đảm bảo. 

 c. Tính toán sư n ngang 

 * S  đồ tính:  

tc

1q H 2500x0,7  

tc

2q 400

tc

3q 200

1 2 3q q max(q ;q ) 
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  Sư n ngang l  dầm đ n giản nhận các sư n đứng l m gối t a:  

* Tải trọng tính toán:  

tt tt

sn snq q l 3120 0,80 2496kG / m 24,96kG / cm     
 

 * Tính toán theo điều kiện khả năng chịu l c: 

   - Chọn sư n ngang bằng gỗ nhóm V, kích thước: 68cm 

 
tt 2

sn sd
max

q l
M W

8


   

 

 Trong đó:  + 
  2

g
150kG / cm 

 

     + W: M  men kháng uốn của sư n ngang.  

 Từ đó   lsđ 

 
g

tt

sn

8 W 8 150 64
55,47cm

q 24,96

    
 

 

 Chọn lsđ = 50 cm  

* Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

  
 

tc 4

sn sd sd1 q l l 50
f f 0,125cm

128 EJ 400 400

 
    

  

  Trong đó: 
tc tc

sn snq q l 2400 0,8 1920kG / m 19,2kG / cm     
 

  Với gỗ ta có: E = 1,1x105 kG/cm2; 

3
46 8

J 256cm
12


 

 


 

4

5

1 19,2 50
f 0,033 f 0,125cm

128 1,1 10 256

 
   

    

 Khoảng cách giữa các sư n đứng bằng lsđ = 50 cm l  đảm bảo với tiết diện sư n 

ngang (68)cm 

 Tại những vị trí sư n ngang l c truyền hết về c y chống xiên nên kh ng cần tính 

   m 
max 

q 
 
tt 

Lsn 
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toán sư n đứng. Kích thước sư n đứng chọn theo cấu tạo: bh = 810cm. 

I.3.2.3.3. Tính toán cốp pha giằng móng. 

+ Chọn cốp pha giằng móng 

 Đối với cốp pha giằng ta chỉ cần ghép 2 bên th nh, đáy giằng đã có bêt ng lót. 

 Chọn cốp pha th nh l  các loại có kích thước khác nhau ghép hỗn hợp vì có chiều 

d i giằng khác nhau. Cốp pha giằng khai triển theo phư ng ngang. 

 Theo chiều cao th nh giằng ta chọn 2 tấm (250x1800x55) cho mỗi bên, xếp nằm 

ngang theo chiều d i giằng móng. 

 + Tính toán cốp pha giằng móng 

 * S  đồ tính: Cốp pha th nh giằng được tính như dầm liên t c nhiều nhịp nhận thanh nẹp 

đứng l m gối t a. 

 

 

 

 
Cấu tạo cốp pha giằng móng. 

 

 

* Tải trọng tác d ng: 

M

q

M

lnd lnd lnd

max

BÊ TÔNG Ð?  Ð? T 1

BÊ TÔNG LÓT

VK 200X1500X55

-3.600

-1.800

-0.900
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stt Tên tải trọng C ng thức n 
tc 2q (kG / m )  

tt 2q (kG / m )  

1 áp l c bêt ng đổ 

tc

1q H

2500 0,6

 

   

1,3 1250 1625 

2 
Tải trọng do đổ bêtông 

bằng b m 

tc

2q 400  1,3 400 520 

3 
Tải trọng do đầm 

bêtông 

tc

3q 200  1,3 200 260 

4 Tổng tải trọng 1 2 3q q max(q ;q ) 
 1650 2145 

* Tính toán theo điều kiện khả năng chịu l c: 

tt tt

gq q b 2145 0,25 536,25kG / m 5,36kG / cm     
 

tt 2

g nd

max

q l
M R W

10


   

 

 Trong đó:  

      + R: Cư ng độ của ván khu n kim loại R = 2100  (kG/cm2) 

      + 


= 0,9  -  hệ số điều kiện l m việc 

      + W: M  men kháng uốn của ván khu n, W = 4,57 cm3 

  Từ đó   lnđ 
tt

g

10 R W 10 2100 4,57 0,9
126,94cm

q 5,36

     
 

 

  Chọn lnđ = 60 cm  

 * Kiểm tra theo điều kiện biến dạng:
 

tc 4

g nd nd
1 q l l

f f
128 EJ 400

 
  

    

 Trong đó: 
tc tc

gq q b 1650 0,25 412,5kG / m 4,125kG / cm     
 

 Với thép ta có: E = 2,1x106 kG/cm2; J =28,46cm4               



4

6

1 4,125 60
f 0,007

128 2,1 10 28,46

 
 

    

 Độ võng cho phép : 
  ndl 60
f 0,15

400 400
  

 

 Ta thấy: f = 0,007 < [f] = 0,15, do đó khoảng cách giữa các nẹp đứng bằng  

  lnđ = 60 cm l  đảm bảo. 
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+ Tính toán nẹp đứng 

* S  đồ tính:  

    Nẹp đứng được tính như dầm liên t c nhiều nhịp nhận các thanh nẹp ngang l m gối 

t a. ở đ y giằng chỉ cao 0,5 m nên bố trí hai nẹp ngang đỡ các nẹp đứng nên s  đồ tính l  

dầm đ n giản một nhịp. 

 

 

* Tải trọng tính toán: 

tt tt

nd ndq q l 2145 0,6 1278kG / m 12,78kG / cm     
 

 * Tính toán theo điều kiện khả năng chịu l c: 

   - Chọn nẹp đứng bằng gỗ nhóm V, kích thước: 68cm 

 
tt 2 2
nd nng

max

q l 12,78 45
M 3234,94kGcm W 9600kGcm

8 8

 
      

 

 Trong đó:  

           + 
  2

g
150kG / cm 

 

           + W: M  men kháng uốn của nẹp ngang. 

2
36 8

W 64cm
6


 

 

                lnng = 45cm thỏa mãn khả năng chịu l c. 

 * Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

BÊ TÔNG LÓT

   m 
max 

q 
nđ 
tt 

Lng 
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tc 4

nd nng nng5 q l l 45
f f 0,1125cm

384 EJ 400 400

 
    

  

 Trong đó: 
tc tc

ndq q b 1650 0,25 412,5kG / m 4,125kG / cm     
 

 Với gỗ ta có: E = 1,1x105 kG/cm2; 

3
46 8

J 256cm
12


 

 


 

4

5

5 4,125 45
f 0,0078 f 0,1125cm

384 1,1 10 256

 
   

    

 Khoảng cách giữa các nẹp ngang bằng lnng = 45 cm l  đảm bảo với tiết diện (68)cm 

+ Tính toán cốp pha cổ móng 

Kích thước ván khu n cổ cột lớn nhất l  (22x50) cm cao 1,35m 

     Khai triển cốp pha theo phư ng đứng. 

Cổ móng (220x500x1350)mm 

Cốp pha đứng 
Cốp pha góc ngo i  

để liên kết 4 góc cổ móng Cạnh 220mm Cạnh 500m 

1 tấm (220x1500x55) 2 tấm (250x1500x55)          4 tấm (100x100x1500) 

- Tính toán cốp pha cổ móng 

 * S  đồ tính: Dầm liên t c nhiều nhịp nhận các g ng l m gối t a.  

 

 

 

 

 

g

g
2lq.

10

q

10

q.l2

lg
lg
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* Tải trọng tác d ng: 

stt Tên tải trọng C ng thức n 
tc 2q (kG / m )  

tt 2q (kG / m )  

1 áp l c bêt ng đổ 

tc

1q H

2500 0,7

 

   
1,3 1750 2275 

2 
Tải trọng do đổ bêt ng 

thủ c ng 

tc

2q 200
 1,3 200 260 

3 
Tải trọng do đầm 

bêtông 

tc

3q 200
 1,3 200 260 

4 Tổng tải trọng 1 2 3q q max(q ;q ) 
 1950 2535 

* Tính toán theo điều kiện khả năng chịu l c: 

tt tt

bq q b 2535 0,22 557,7kG / m 5,577kG / cm     
 

tt 2

b g

max

q l
M R W

10


   

 

 Trong đó:  

       + R: Cư ng độ của ván khu n kim loại R = 2100  (kG/cm2) 

       + = 0,9 -  hệ số điều kiện l m việc 

       + W: M  men kháng uốn của ván khu n, với bề rộng tấm 220cm ta có W = 4,42 cm3 

Từ đó   lg 
tt

b

10 R W 10 2100 4,42 0,9
122,39cm

q 5,577

     
 

 

Chọn lg = 60 cm  

 * Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

  
 

tc 4

b g g1 q l l
f f

128 EJ 400

 
  

  

Trong đó: 
tc tc

bq q b 1950 0,22 429kG / m 4,29kG / cm     
 

Với thép ta có: E = 2,1x106 kG/cm2; tấm 220 có J = 20,2 cm4               



4

6

1 4,29 60
f 0,01

128 2,1 10 20,2

 
 

    

Độ võng cho phép :  
  gl 60
f 0,15

400 400
  

 

 Ta thấy: f = 0,01 < [f] = 0,15, do đó khoảng cách giữa các g ng bằng lg = 60cm l  đảm 
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bảo. 

 .3.2.4. Tính khối lƣợng ván khuôn. 

 

Bảng tính khối lƣợng bê tông móng. 

 

Bảng tính khối lƣợng cốt thép móng. 

 

I.3.2.5. Biện pháp gia công, lắp dựng ván khuôn móng, giằng móng. 

Thi c ng lắp các tấm ván khu n kim loại lại với nhau dùng liên kết l  chốt U v  L. 

Tiến h nh lắp các tấm n y theo hình dạng kết cấu móng, tại các vị trí góc dùng những 

tấm góc trong. 

Tiến h nh lắp các thanh chống kim loại. 

 Ván khu n đ i cọc được lắp sẵn th nh từng mảng vững chắc theo thiết kế ở bên ngo i hố 

móng. 

 Dùng cần cẩu, kết hợp với thủ c ng để đưa ván khu n tới vị trí của từng đ i. Khi 

cẩu lắp ch  ý n ng hạ ván khu n nhẹ nh ng, tránh va cham mạnh g y biến dạng cho ván 

khuôn. 

 Căn cứ v o mốc trắc đạc trên mặt đất, căng d y lấy tim v  hình bao chu vi của 

từng đ i. 
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 Trước khi lắp d ng cốt pha th nh đ i móng ta xác định tim của đáy móng (tim cột) 

bằng d y dọi từ điểm giao nhau của 2 d y căng theo 2 tr c của 2 phư ng c ng trình 

xuống đáy móng, đánh dấu tim móng v  tim tr c bằng dấu đỏ, các tấm ván được ghép lại 

bằng đinh th nh khu n hình chữ nhật có kích thước băng kích thước của móng. 

 Ta lắp d ng ván khu n trên nền bê t ng lót, móng đã đánh dấu tim tr c c n chỉnh 

ván khu n theo từng cạnh, kích thước của các cạnh lấy từ tim ra 2 bên sau đó cố định ván 

khu n bằng c y chống. 

 Cố định các tấm mảng với nhau theo đ ng vị trí thiết kế bằng các d y chằng, neo 

và cây chống. 

 Ván khu n cổ móng được lắp d ng sau khi lắp xong cốt thép v  ván khu n d i 

giằng móng. Dùng các tấm ván kê tr c tiếp lên ván th nh móng kết hợp với hệ thống c y 

chống v  d y neo. 

 Tại các vị trí thiếu h t do m  đun khác nhau thì phải chèn bằng ván gỗ có độ d y 

tối thiểu l  30mm. 

 .3.2.6. Biện pháp gia công và lắp dung cốt thép. 

a. Gia c ng cốt thép 

 - Cốt thép được uốn thẳng, gia c ng theo đ ng thiết kế, bảo quản v o kho(nếu 

cần). 

b. Lắp d ng cốt thép 

 - Cốt thép đ i được gia c ng th nh lưới theo thiết kế v  được xếp  gần miệng hố 

móng. Các lưới thép n y được cần tr c tháp cẩu xuống vị trí đ i móng. 

 .3.2.7. Nghiệm thu trƣớc khi đổ bê tông. 

 Trước khi đổ bê t ng cần nghiệm thu cốt thép, ván khu n đ i móng, giằng móng, 

việc nghiệm thu tu n theo tiêu chuẩn TCVN 4453-1995: 

 Theo các yêu cầu của bảng 1, sai lệch kh ng được vượt quá các trị số của bảng 2  

TCVN 4453-1995 

I.3.2.8. Thi công bê tông móng. 

a. Các yêu cầu đối với vữa bê tông và thi công bê tông. 

  * Đối với bêt ng thư ng phẩm 

 +Vữa bê t ng b m l  bê t ng được vận chuyển bằng áp l c qua ống cứng hoặc 

ống mềm v  được chảy v o vị trí cần đổ bê t ng. Bê t ng b m kh ng chỉ đ i hỏi cao về 

mặt chất lượng m  c n yêu cầu cao về tính dễ b m, độ s t của bêt ng.   

 + Cách r t s t bê t ng thư ng phẩm theo tiêu chuẩn TCVN 3106-1993 : 
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+ Lấy mẫu bê t ng thí nghiệm : theo TCVN 3105 : 1993. 

 Đối với khung v  các kết cấu mỏng (cột, dầm, bản, v m...) cứ 20m3 lấy một tổ 

mẫu... 

  Với khối lượng bê t ng móng l  V=155 m3 Sử d ng bê t ng thư ng phẩm, ta lấy 

1tổ mẫu 15x15x15 cm, đ c tại c ng trư ng v  mang đi bảo dưỡng ch  ng y đi thí 

nghiệm. 

b. Chọn thiết bị thi công. 

  * Máy b m bê t ng 

 Với khối lượng bê t ng móng l  V= 155 m3, D  tính máy b m được đặt ở giữa 

tr c 5 v  6 cách c ng trình 2m. Ta tính được khoảng cách với xa nhất l : L=20,92 m 

 

Chọn máy b m bê t ng Putzmeister 43Z20H với các th ng số kỹ thuật: 

B m cao (m) B m xa (m) B m s u (m) C ng suất(m3/h) Trọng lượng (kg) 

42 38 29,11 200 32524 

 

                                     Ô t  b m bê t ng putzmeister – 43Z20H 

 * Xe vận chuyển bê t ng thư ng phẩm 

 Mã hiệu  t  KAMAZ -5511 có các th ng số kỹ thuật như sau: 

 Kích thước giới hạn: + D i 7,38 m   + Rộng 2,5 m    + Cao 3,4 m  
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Mã hiệu 

Dung tích 

thùng trộn 

(m3) 

Dung tích 

thùng nước 

(m3) 

Công 

suất 

động c  

(w) 

Tốc độ 

quay 

thùng trộn 

(v/ph) 

Độ cao 

đổ phối 

liệu v o 

(m) 

Th i 

gian đổ 

bê tông 

ra (phút) 

Trọng 

lượng 

(T) 

KAM5511 6 0,75 40 9 14,5 3,5 10 21,85 

 Tính toán số xe trộn cần thiết để đổ bê t ng: 

       áp d ng c ng thức: n = 
max

Q L
( T)

V S  

         Trong đó: n: Số xe vận chuyển, 

                  V: Thể tích bê t ng mỗi xe; V = 6m3, 

                  L: Đoạn đư ng vận chuyển; L=10 km, 

                   S: Tốc độ xe; S = 30  35 km, 

       T: Th i gian gián đoạn; T=10 s, 

                 Q: Năng suất máy b m; Q = 109 m3/h. 

    n = 

109 10 10

6 35 60
( )

= 8 xeChọn 6 xe để ph c v  c ng tác đổ bê t ng.  

       Số chuyến xe cần thiết để đổ bê t ng móng l :  

46,93
c = =7,8

6 Chọn 8 chuyến. 

 

                                  Ô t  vận chuyển bê t ng KAMAZ - 5511 

* Máy đầm bê t ng 

     Đầm dùi: Loại dầm sử d ng U21-75. Đầm mặt: Loại dầm U7. 
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Các th ng số của đầm được cho trong bảng sau: 

Các chỉ số Đ n vị tính U21 U7 

Th i gian đầm bê t ng giây 30 50 

Bán kính tác d ng cm 20 - 35 20 - 30 

Chiều s u lớp đầm cm 20 - 40 10 - 30 

 

Năng suất 

Theo diện tích được đầm m2/gi  20 25 

Theo khối lượng bêt ng m3/gi  6 5 - 7 

c. Hướng đổ v  thứ t  đổ 

    Hướng đổ bê t ng theo 2 hướng dọc v  ngang của c ng trình, thứ t  đổ bê t ng từ 

móng đầu tiên tới móng cuối cùng, vị trí đứng của máy bố trí sao cho có thể đổ được tất 

cả các vị trí của móng. 

d. Kỹ thuật đổ bê t ng 

e. Kỹ thuật đầm bêt ng 

   Kh ng được đầm quá l u tại 1 vị trí tránh hiện tượng ph n tầng, đầm1 chỗ  30s). 

    Đầm cho đến khi tạo vị trí đầm nổi nước xi măng bề mặt v  kh ng c n nổi bọt khí thì 

có thể ngừng lại. 

    Lấy chiều d y lớp đổ   1.25 chiều d i của bộ phận chấn động. Với chiều cao đ i móng 

l  1.2m sẽ chia l m 4 lớp mỗi lớp d y 0,3m. 

    Bước tiến của dầm lấy a  1,5R 

      R: l  bán kính tác động của đầm. 

 

 

 

 

 

 

    Đầm dùi phải ăn s u xuống lớp bê t ng dưới 5  10cm để liên kết hai lớp với nhau. 

   Khi đầm kh ng để ch y chạm v o cốt thép vì vậy đầm sẽ l m rung cốt thép phía dưới 

l m bê t ng đã ninh kết bị phá hỏng, Giảm l c bám dính giữa cốt thép v  bê t ng. 

   Khi r t đầm ra khỏi bê t ng phải r t từ từ tránh tạo lỗ hổng trong bê t ng. 
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 .3.2.9. Công tác bảo dƣỡng bê tông đài, giằng móng. 

 Bảo dưỡng bê t ng móng tu n theo tiêu chuẩn TCVN 8828-2011: Bê tông-Yêu 

cầu bảo dưỡng ẩm t  nhiên. Ngay khi đổ bê t ng xong, phải che phủ cho mặt bê t ng. 

 Quá trình bảo dưỡng bê t ng được ph n th nh 2 giai đoạn: bảo dưỡng ban đầu v  

bảo dưỡng tiếp theo. Hai giai đoạn n y liên t c kế tiếp nhau kh ng có bước gián đoạn, kể 

từ khi ho n thiện xong bề mặt bê t ng cho tới khi bê t ng đạt được cư ng độ bảo dưỡng 

tới hạn 

 Đối với bê t ng dùng xi măng poóc lăng: cần thư ng xuyên tưới nước giữ ẩm cho 

mọi bề mặt hở của kết cấu bê t ng cho tới khi bê t ng đạt giá trị cư ng độ bảo dưỡng tới 

hạn  v  th i gian bảo dưỡng cần thiết  như sau:       

   Vùng khí hậu Bảo 

dưỡng ẩm bê t ng 
Tên mùa 

Th i gian trong 

năm, tính theo 

tháng 

Mức giá trị quy định kh ng 

nhỏ h n 

, %R28 , ng y đêm 

Vùng A 
Mùa mưa ẩm 

Mùa hanh khô 

4  9 

10  3 

50  55 

40  50 

3 

4 

 

 .3.2.10. Tháo dỡ cốp pha móng. 

   Cốp pha th nh móng sau khi đổ bêt ng 1-2 ng y khi m  bêt ng đạt cư ng độ 

25kG/cm3 thì tiến h nh tháo dỡ. Việc tháo dỡ tiến h nh ngược với khi lắp d ng. Nhưng ở 

đ y bêt ng móng của ta l  bêt ng khối lớn nên kéo d i th i gian h n khi tháo dỡ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

th
BDR ct

BDT

th
BDR ct

BDT



Đồ án tốt nghiệp: Chung cư A2 – Hải An – Hải Phòng 

SVTH: Nguyễn Huy Hoàng – XDL902 
 

154 

II. THI CÔNG PHẦN THÂN. 

II.1. Giải pháp công nghệ. 

II.1.1. Ván khuôn, cây chống. 

II.1.1.1. Yêu cầu chung. 

a. Ván khuôn 

   - Ván khu n phải được chế tạo đ ng hình dạng, kích thước của các bộ phận kết cấu 

c ng trình. Ván khu n phải đủ khả năng chịu l c theo yêu cầu… 

b. Cây chống  

   - C y chống phải đủ khả năng chịu tải trọng của ván khu n, bêt ng cốt thép v  các tải 

trọng thi c ng trên nó. 

giảm chiều cao. 

 

 .1.1.2. Lựa chọn loại ván khuôn cây chống. 

 a. Ván khuôn 

   - L a chọn loại ván khu n kim loại do c ng ty NITETSU của Nhật Bản chế tạo. 

b. Cây chống 

 Sử d ng giáo PAL do hãng Ho  Phát chế tạo.  

Bảng cao độ v  tải trọng cho phép của giáo Pal 

 

L c giới hạn của cột chống (kG) 35300 22890 16000 11800 9050 

Chiều cao (m) 0,75 1 1,2 1,5 1,75 

 

 .1.1.3. Phƣơng án sử dụng ván khuôn 

 Có các phư ng án cốp pha sau đ y: cốp pha 1 tầng, 1.5 tầng, 2 tầng v  2.5 tầng. 

Để đạt được mức độ lu n chuyển cốp pha tốt, đảm bảo đ ng tiến độ v  chất lượng c ng 

trình, bề mặt bêt ng tốt ta chọn phư ng án 2.5 tầng có nội dung như sau: bố trí hệ c y 

chống v  cốp pha ho n chỉnh cho 2 tầng trên v  dỡ một nửa cho một tầng dưới sát đó. 

 .1.2.Giải pháp tổng thể thi công bê tông 

 .1.2.1. Thi công bêtông cột 

- Cột được ph n th nh 3 c m (khu) để lu n chuyển ván khu n. 

 + C m 1: từ tr c 1 đến tr c 6 

 + C m 2: từ tr c 6 đến tr c 12 

 + C m 3: từ tr c 12 đến tr c 18 
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MẶT BẰNG PHÂN KHU TẦNG ĐIỂN HÌNH 

- Khối lượng bêt ng cột cho một tầng (tầng 3) 

Bảng khối lượng bêt ng cột tầng 3 

stt 
Nộidung 

 c ng việc 

Số 

 lượng 

Kích thước Đ n  

vị 
Khối lượng 

Dài Rộng Cao 

1 Cột C1 (30x60)mm 32 0,6 0,3 2,6 m3 14.976 

2 Cột C2 (30x70)mm 34 0,7 0,3 2,6 m3 18.564 

Tổng khối lượng bêt ng cột m3 33.54 

-  Với khối lượng bêt ng cột V= 33.54 m3 cho 1 tầng l  nhỏ nên ta chọn biện pháp thi 

c ng bê t ng cột  l  trộn bằng thủ c ng. 
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 .1.2.2. Thi công bêtông dầm, sàn 

a. Khối lƣợng bêtông dầm, sàn cho một tầng (tầng 3) 

 

Bảng thống kê khối lƣợng bê tông 

 

TÇng 

 

Tªn cÊu 

kiÖn 

KÝch thƣíc cÊu 

kiÖn(m) 

 

V 1CK 

( m3 ) 

 

SLCK 

1 tÇng 

 
V 

(m3) 

V 

1 tÇng 

( m3) Dµi Réng Cao 

 

 

 

 

    3 

Cét 
0.5 0.3 2.6 0.39 36 14.1  

 

 

 

 

294 

0.6 0.3 2.6 0.47 38 17.8 

 
8.0 0.3 0.7 1.76 36 63.5 

3.2 0.3 0.4 0.36 19 6.8 

4.9 0.22 0.4 0.48 89 42.7 

 
4.9 3.98 0.1 1.89 54 102.4 

4.9 2.98 0.1 1.32 16 21.1 

 

 

=> Với khối lượng V= 294 m3 nên chọn phư ng án đổ bêt ng dầm, s n bằng máy b m 

bê tông. 

 

II.2. Thiết kế ván khuôn, cây chống. 

II.2.1. Tính toán ván khuôn cây chống cho cột. 

II.2.1.1Cấu tạo cốp pha cột. 

Thiết kế ván khu n cho cột giữa (300x700)mm. Ta chỉ ghép cốp pha cột đến cốt đáy 

dầm. Nên chiều cao ghép cốp pha l  2,65 m như đã thống kê ở bảng khối lượng cốp pha 

trên. Triển khai cốp pha cột theo phư ng đứng. 

Cột tiết diện (0,3x0,7)m 

Cốp pha đứng (cho 1 mặt) 
Cốp pha góc ngo i  

để liên kết 4 góc cạnh cột Cạnh 0,30m Cạnh 0,7m 

2tấm (300x1500x55) 4 tấm (200x1500x55) 8 tấm (100x100x1500) 

 



Đồ án tốt nghiệp: Chung cư A2 – Hải An – Hải Phòng 

SVTH: Nguyễn Huy Hoàng – XDL902 
 

157 

  .2.1.2. Sơ đồ tính: 

Dầm liên t c nhiều nhịp nhận các g ng l m gối t a.  

S  đồ tính như hình vẽ: 

 

  .2.1.3 Tải trọng tác dụng: 

  Do tính toán với ván khu n cột tầng 3 có chiều cao H =11,4m > 10 m   Khi tính toán 

ván khu n cột cần kể tới ảnh hưởng của áp l c gió lên hệ thống ván khu n. Ta có lập 

bảng tải trọng tác d ng v o ván khu n. 

Stt Tên tải trọng C ng thức n 
tc 2q (kG / m )  

tt 2q (kG / m )  

1 áp l c bêt ng đổ 

tc

1q H

2500 0,7

 

   

1,3 1750 2275 

2 

Tải trọng do đổ bêt ng 

bằng cần tr c,        

Vthùng =0,5m3 

tc

2q 400  1,3 400 520 

3 Tải trọng do đầm bêt ng 
tc

3q 200  1,3 200 260 

4 Tải trọng gió h t (50%) 
tc

4q 83  1,2 0,5.83.0,6=24,9 29,88 

 Tổng tải trọng 1 2 3 4q q max(q ;q ) q  
 1974,9 2564,88 

 

  .2.1.4 Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

   Kiểm tra theo tấm (300x1500x55)mm 

tt tt

bq q b 2564,88 0,3 557,7(kG / m) 5,577(kG / cm)       

q  . lg

10

tt 2

M
max

lg
lg

lg
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tt 2

b g

max

q l
M R W

10


   

 

  Trong đó:  

        + R: Cư ng độ của ván khu n kim loại R = 2100  (kG/cm2) 

        + 


= 0,9  -  hệ số điều kiện l m việc 

        + W: M  men kháng uốn của ván khu n, với bề rộng tấm 22 cm ta có W = 4,42 cm3 

  Từ đó   lg 
tt

b

10 R W 10 2100 4,42 0,9
122,39(cm)

q 5,577

      
 

 

 Chọn lg = 75 cm  

   .2.1.5. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng: 

 
 

tc 4

b g g1 q l l
f f

128 EJ 400

 
  

  

 Trong đó: 
tc tc

bq q b 1974,9 0,22 429(kG / m) 4,29(kG / cm)       

 

Với thép ta có: E = 2,1x106 kG/cm2;  tấm 22 cm có J = 20,2 cm4               



4

6

1 4,29 75
f 0,025

128 2,1 10 20,2

 
 

    

 Độ võng cho phép : 
  gl 75
f 0,1875

400 400
  

 

 Ta thấy: f = 0,025 < [f] = 0,1875, do đó khoảng cách giữa các g ng bằng  

lg =75 cm l  đảm bảo. 

 2.1.6. Kiểm tra khả năng chịu l c của c y chống xiên 

    C y chống xiên cốp pha cột sử d ng c y chống đ n 

* S  đồ l m việc của c y chống xiên cho cốp pha cột như hình vẽ. 

 

* Tải trọng tác d ng: 
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 Tải trọng gió g y ra ph n bố đều lên cột được quy về tải tập trung tại n t: 

oq n W k c h    
 

Trong đó: 
2

oW 83kG / m  

k: Hệ số tính đến s  thay đổi áp l c gió theo chiều cao v  dạng địa hình( lấy theo địa hình 

II-A, theo bảng 5 TCVN 2737-1995), với cao độ đỉnh cột 11,4 m có k=1,13. 

       c: hệ số khí động , gió đẩy c = +0,8; gió h t  c = -0,6  ; n = 1,2 

       h : chiều rộng cạnh đón gió lớn nhất của cột h= 0,5m 

 Ta có: 

    + áp l c gió đẩy l : dq 83 1,13 0,8 1,2 0,5 45,02 (kG / m)     
 

    + áp l c gió h t l : hq 83 1,13 0,6 1,2 0,5 33,76(kG / m)     
 

 Tổng tải trọng tác d ng l : 

d hq q q 45,02 33,76 78,78(kG / m)    
 

 Khi tính toán ổn định các c y chống ta chỉ tính với 50% tải trọng gió tác d ng lên cột: 
ttq 50% 78,78 39,39(kG / m)    

 Chiếu lên phư ng ngang ta có: 
q H P cos 0    

 

 o

q H 39,39 2,95
P 164,34kG P 1700(kG)

cos cos45

 
     

  

 (: Góc nghiêng c y chống so với phư ng ngang  = 45o) 

  Sử d ng c y chống đ n kim loại do hãng Ho  Phát chế tạo.  

  Các th ng số v  kích thước c  bản như sau:   

Loại 

Chiều cao Tải trọng 

Trọng lượng 

(Kg) 
Min 

(mm) 

Max 

(mm) 

Khi nén 

(Kg) 

Khi kéo 

(Kg) 

K - 102 2000 3500 2000 1500 12,7 

K - 103 2400 3900 1900 1300 13,6 

K - 103B 2500 4000 1850 1250 13,83 

K - 104 2700 4200 1800 1200 14,8 

K - 105 3000 4500 1700 1100 15,5 

K - 106 3500 5000 1600 1000 16,5 

 

  . 2.2. Tính toán ván khuôn, cây chống đỡ dầm. 
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  . 2.2.1.  Cấu tạo ván khuôn dầm:   

Các loại cốp pha dầm 

Dầm tiết diện (0,3x0,7)m; (Bê t ng s n d y 10cm) 

Cốp pha đáy 0,3 Cốp pha th nh 0,6m 

1 tấm (300x1200x55) 
1 tấm (300x1200x60) 

1 tấm (250x1200x60) 

Dầm tiết diện (0,30x0,4)m 

Cốp pha đáy 0,30m Cốp pha th nh 0,3m 

1 tấm (300x1200x55) 1 tấm (300x1200x55) 

 

  .2.2.2. Tính toán ván khuôn đáy dầm 

a. Sơ đồ tính toán 

         Dầm liên t c nhiều nhịp nhận các đ  ngang l m gối t a. S  đồ tính như hình vẽ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tải trọng tính toán 

M

q

M

ldng ldng ldng ldng

max
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stt Tên tải trọng C ng thức n 
tc 2q (kG / m )  

tt 2q (kG / m )  

1 Tải bản th n cốp pha 
tc 2

1q 39kG / m  1,1 39 42,9 

2 
Tải trọng bản th n 

BTCT dầm 

tc

2 btct dq h

2500 0,65

  

   

1,2 1625 1950 

3 
Tải trọng do đổ bêt ng 

bằng b m 

tc

3q 400  1,3 400 520 

4 
Tải trọng do đầm 

bêtông 

tc

4q 200  1,3 200 260 

5 
Tải trọng do d ng c  

thi công 

tc

5q 250  1,3 250 325 

6 Tổng tải trọng 1 2 3 4 5q q q q q q    
 2514 3097,9 

 

c. Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

tt tt

b dq q b 3097,9 0,22 681,54(kG / m) 6,82(kG / cm)       

tt 2

b dng

max

q l
M R W

10


   

 

 Trong đó:  

       + R: Cư ng độ của ván khu n kim loại R = 2100  (kG/cm2) 

       + 


= 0,9 -  hệ số điều kiện l m việc 

       + W: M  men kháng uốn của ván khu n, tấm 22cm ta có W = 4,42 cm3 

 Từ đó   lđng 
tt

b

10 R W 10 2100 4,42 0,9
110,68(cm)

q 6,82

      
 

 

  Chọn lđng = 60 cm = lnđ = 60cm 

d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

  
 

tc 4

b dng dng1 q l l
f f

128 EJ 400

 
  

  

  Trong đó: 
tc tc

b dq q b 2514 0,22 553,08(kG / m) 5,53(kG / cm)       

  Với thép ta có: E = 2,1x106 kG/cm2; J = 20,2 cm4               
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4

6

1 5,53 60
f 0,013

128 2,1 10 20,2

 
 

    

Độ võng cho phép: 
  dngl 60
f 0,15

400 400
  

 

 Ta thấy: f = 0,013 < [f] = 0,15, do đó khoảng cách giữa các đ  ngang bằng  

lđng = 60 cm l  đảm bảo.           

 

  . 2.2.3. Tính toán ván khuôn thành dầm 

a. S  đồ tính toán 

 Dầm liên t c nhiều nhịp nhận các nẹp đứng l m gối t a. S  đồ tính như hình vẽ: 

 

 

 

CẤU TẠO CỐP PHA DẦM. 

 

 

 

 

 

M

q

M

lnd lnd lnd

max

1 - c è p pha

2 - g « n g  c é t

3 - c ©y c h è n g  x iª n  l en ex

4 - d ©y n eo  c ã  t ¨ n g  ®¬  ®iÒu c hØn h

5 - c è t  t hÐp c é t

6 - bä  g ç
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b. Tải trọng tính toán 

stt Tên tải trọng C ng thức n 
tc 2q (kG / m )  

tt 2q (kG / m )  

1 
áp l c bêt ng 

đổ 

tc

1q H

2500 (0,65 0,13)

 

  
 1,3 1375 1787,5 

2 

Tải trọng do 

đổ bêt ng 

bằngb m 

tc

2q 400  1,3 400 520 

3 
Tải trọng do 

đầm bêt ng 

tc

3q 200  1,3 200 260 

4 Tổng tải trọng 1 2 3q q max(q ;q ) 
 1775 2307,5 

c. Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực: 

tt tt

b d sq q (h h ) 2307,5 (0,65 0,13) 1269(kG / m) 12,69(kG / cm)         

tt 2

b nd
max

q l
M R W

10


   

 

 Trong đó:  

       + R: Cư ng độ của ván khu n kim loại R = 2100 (kG/cm2) 

       + 


= 0,9 -  hệ số điều kiện l m việc 

       + W: M  men kháng uốn của ván khu n, với bề rộng tấm 22 cm có W=4,42 cm3 

 Từ đó   lnđ 
tt

b

10 R W 10 2100 4,42 0,9
81,14(cm)

q 12,69

      
 

 

 Chọn lnđ = 60 cm  

d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

  
 

tc 4

b nd nd1 q l l
f f

128 EJ 400

 
  

  

 Trong đó: 

tc tc

b d sq q (h h ) 2100 (0,65 0,13) 1155(kG / m) 11,55(kG / cm)         

  Với thép ta có:  E = 2,1x106 kG/cm2; J = 20,2 cm4               



4

6

1 11,55 60
f 0,028

128 2,1 10 20,2

 
 

    

võng cho phép : 
  gl 60
f 0,15

400 400
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 Ta thấy: f = 0,028 < [f] = 0,15, do đó khoảng cách giữa các nẹp đứng bằng  

lnđ = 60 cm l  đảm bảo. 

  .2.2.4. Tính toán đà ngang đỡ dầm. 

   - Chọn đ  ngang bằng gỗ nhóm V, kích thước: 810cm 

 a. Sơ đồ tính toán 

   Dầm đ n giản nhận các đ  dọc l m gối t a. S  đồ tính như hình vẽ: 

 

 b. Tải trọng tính toán 

tt tt tc

dng b(daydam) dng d s 1 dngP q l 2n(h h ) q l

681,54 0,6 2 1,1 (065 0,13) 39 0,6 437,24(kG)

     

        
 

tc tc tc

dng b(daydam) dng d s 1 dngP q l 2(h h ) q l

553,08 0,6 2 (0,65 0,13) 39 0,6 360,16(kG)

     

       
 

tt

btdng gq n b h 1,1 600 0,08 0,13 5,28(kG / m) 0,0528(kG / cm)           

tc

btdng gq b h 600 0,08 0,13 4,8(kG / m) 0,048(kG / cm)          

 Trong đó:  

3

g 600kG/ m 
- trọng lượng riêng của gỗ 

b 0,08m - chiều rộng tiết diện đ  ngang 

h 0,1m - chiều cao tiết diện đ  ngang 

n 1,1 - hệ số vượt tải 

 c. Tính toán theo điều kiện khả năng chịu l c 

 I II

max max maxM M M W    
 

tt

dng ddI

max

P l 437,24 120
M 13117,2(kGcm)

4 4

 
  

 
tt 2 2

btdng ddII

max

q l 0,0528 120
M 95,04kGcm

8 8

 
  

 

 2 2maxM 13117,2 95,04
99,09(kG / cm ) 150kG / cm

W 133,33


    

 

 Trong đó:  

q

lddldd

M

P

max

Mmax
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     + 
  2

g
150kG / cm 

 

      + W: M  men kháng uốn của đ  ngang 

2
38 10

W 133,33cm
6


 

 

d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

 
tc 3 tc 4

dng dd btdng dd dd
1 P l 5 q l l

f f
48 EJ 384 EJ 400

   
   

   
3 4

5 5

1 360,16 120 5 0,048 120
f 0,143cm

48 1,1 10 666,67 384 1,1 10 666,67

   
  

       

Với gỗ ta có: E = 1,1x105 kG/cm2; 

3
48 10

J 666,67cm
12


 

 

  ddl 120
f 0,143cm f 0,3cm

400 400
    

 

 Khoảng cách giữa các đ  ngang bằng lđng = 60 cm l  đảm bảo với tiết diện (810)cm 

  .2.2.5. Tính toán đà dọc đỡ dầm. 

    - Chọn đ  dọc bằng gỗ nhóm V, kích thước: 810cm 

 a. Sơ đồ tính toán 

   Dầm liên t c nhiều nhịp  nhận các đỉnh giáo PAL l m gối t a. S  đồ tính như hình vẽ: 

 

b. Tải trọng tính toán 

tt tt

dng btdng ddtt

dd

P q l 437,24 0,0528 120
P 221,79(kG)

2 2 2 2

 
    

 

tc tc

dng btdng ddtc

dd

P q l 360,16 0,048 120
P 182,96(kG)

2 2 2 2

 
    

 

tt

btdd gq n b h 1,1 600 0,08 0,1 5,28kG/ m 0,0528kG/cm         
 

tc

btdd gq b h 600 0,08 0,1 4,8kG/ m 0,048kG/cm        
 

PPP P P P P

1200 1200 1200

q

M

1200 1200 1200

max

II

Mmax

I

2.14P
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Trong đó:  

3

g 600kG/ m 
- trọng lượng riêng của gỗ 

b 0,08m - chiều rộng tiết diện đ  dọc 

h 0,1m - chiều cao tiết diện đ  dọc 

n 1,1 - hệ số vượt tải 

c. Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực 

 I II

max max maxM M M W    
 

tt 2 2
tt btdd

max dd

q 120 0,0528 120
M 0,19 P 120 0,19 221,79 120

10 10

5132,84(kGcm)

 
       

  

 2 2maxM 5132,84
38,50(kG / cm ) 150(kG / cm )

W 133,33
    

 

Trong đó:  

      + 
  2

g
150kG / cm 

 

      + W: Mô men kháng uốn của đ  dọc 

2
38 10

W 133,33cm
6


 

 

d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

 
tc 3 tc 4

dd btdd1 P l 1 q l 120
f f 0,3

48 EJ 128 EJ 400

   
    

   

3 4

5 5

1 182,96 120 1 0,048 120
f 0,073cm

48 1,1 10 666,67 128 1,1 10 666,67

   
  

       

 Với gỗ ta có: E = 1,1x105 kG/cm2; 

3
48 10

J 666,67cm
12


 

 

  ddl 120
f 0,073cm f 0,3cm

400 400
    

 

 Khoảng cách giữa các đ  dọc bằng lđd = 120 cm l  đảm bảo với tiết diện (810)cm 

 2.2.6. Kiểm tra khả năng chịu l c cho c y chống đỡ dầm 

 tt tt

max dd btddP 2,14P q 120 P 1700kG    
 

 maxP 2,14 221,79 0,0528 120 480,97(kG) P 1700(kG)      
 



Đồ án tốt nghiệp: Chung cư A2 – Hải An – Hải Phòng 

SVTH: Nguyễn Huy Hoàng – XDL902 
 

167 

  Vậy c y chống đ n đỡ dầm đảm bảo khả năng chịu l c. 

  .2.3. Tính toán ván khuôn, cây chống đỡ sàn 

  .2.3.1. Cấu tạo ván khuôn sàn  

       Chọn các tấm (200x1200x55) để ghép cốp pha s n 

 2.3.2. Tính toán cốp pha sàn 

 a. Sơ đồ tính toán 

   Dầm liên t c nhiều nhịp nhận các đ  ngang l m gối t a. S  đồ tính như hình vẽ:              

 

 

b. Tải trọng tính toán 

stt Tên tải trọng C ng thức n 
tc 2q (kG / m )

 

tt 2q (kG / m )

 

1 Tải bản th n cốp pha 
tc 2

1q 39kG / m

 
1,1 39 42,9 

2 
Tải trọng bản th n BTCT 

sàn 

tc

2 btct dq h

2500 0,1

  

 
 1,2 250 300 

3 
Tải trọng do đổ bêt ng 

bằng b m 

tc

3q 400  1,3 400 520 

4 Tải trọng do đầm bêt ng 
tc

4q 200  1,3 200 260 

5 Tải trọng do d ng c  TC 
tc

5q 250  1,3 250 325 

6 Tổng tải trọng 1 2 3 4 5q q q q q q    
 1139 1447,9 

c. Tính toán theo điều kiện khả năng chịu l c: 

   Cắt một dải bản rộng 1m. Ta có 

tt tt

sq q b 1447,9 1 1447,9kG / m 14,479(kG / cm)       

600 600600 600 600

M

q

M

600 600

max
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tc tc

sq q b 1139 1 1139(kG / m) 11,39(kG / cm)       

tt 2 2
s dng 2 2max

q lM 14,479 60
1212,2kG / cm R 2100 0,9 1890kG / cm

W 10 W 10 4,3

 
        

 
 Trong đó:  

     + R: Cư ng độ của cốp pha kim loại R = 2100  (kG/cm2) 

     + =0,9 -  hệ số điều kiện l m việc 

     + W: M  men kháng uốn của cốp pha b=20 cm, W = 4,3 (cm3) 

 Vậy cốp pha s n đảm bảo khả năng chịu l c. 

 d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

  
 

tc 4

s dng dng1 q l l
f f

128 EJ 400

 
  

  

 Với thép ta có: E = 2,1x106 kG/cm2; J =17,63 (cm4)      



4

6

1 11,39 60
f 0,031

128 2,1 10 17,63

 
 

    

 Độ võng cho phép: 
  dngl 60
f 0,15

400 400
  

 

 Ta thấy: f = 0,031 < [f] = 0,15, do đó khoảng cách giữa các đ  ngang bằng  

lđng = 60 cm l  đảm bảo. 

   .2.3.3. Tính toán đà ngang đỡ sàn 

   - Chọn đ  ngang bằng gỗ nhóm V, kích thước: 810cm 

a. Sơ đồ tính toán 

   Dầm liên t c nhiều nhịp nhận các đ  dọc l m gối t a. S  đồ tính như hình vẽ: 

 

b. Tải trọng tính toán 

tt tt

btdng dng gq q l n b h 1447,9 0,6 1,1 600 0,08 0,1

874,02(kG / m) 8,74(kG / cm)

            

   

q

M

1200 1200 1200

max
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tc tc

btdng dng gq q l b h

1139 0,6 600 0,08 0,1 688,2(kG / m) 6,882(kG / cm)

     

        

 

Trong đó:  

3

g 600kG/ m 
- trọng lượng riêng của gỗ 

b 0,08m - chiều rộng tiết diện đ  ngang 

h 0,1m - chiều cao tiết diện đ  ngang 

n 1,1 - hệ số vượt tải 

c. Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực 

    Giả thiết chọn đ  ngang có kích thước tiết diện: 8x10 cm 

 
tt 2

btdng dd 2max
q lM

150kG /cm
W 10 W


   

  

 
2

2 2maxM 8,74 120
94,39(kG / cm ) 150(kG / cm )

W 10 133,33


    

  

Trong đó:  

      + 
  2

g
150kG / cm 

 

      + W: M  men kháng uốn của đ  ngang 

2
38 10

W 133,33cm
6


 

 

d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

 
tc 4 4

btdng dd

5

1 q l 1 6,882 120 120
f 0,152cm f 0,3cm

128 EJ 128 1,1 10 666,67 400

   
     

     

Với gỗ ta có: E = 1,1x105 kG/cm2; 

3
48 10

J 666,67cm
12


 

 

  Khoảng cách giữa các đ  ngang bằng lđng = 60 cm l  đảm bảo với tiết diện (8x10)cm 

 

 

  .2.3.4. Tính toán đà dọc đỡ sàn 

   - Chọn đ  dọc bằng gỗ nhóm V, kích thước: 812cm 

 a. Sơ đồ tính toán 
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   Dầm liên t c nhiều nhịp  nhận các đỉnh giáo Pal l m gối t a. S  đồ tính như hình vẽ: 

 

b. Tải trọng tính toán 

tt tt

dd btdng ddP q l 8,74 120 1048,8(kG)    
 

tc tc

dd btdng ddP q l 6,882 120 825,84(kG)    
 

tt

btdd gq n b h 1,1 600 0,08 0,12 6,34kG/m 0,0634kG/cm         
 

tc

btdd gq b h 600 0,08 0,12 5,76kG/m 0,0576kG/cm        
 

Trong đó:  

3

g 600kG/ m 
- trọng lượng riêng của gỗ 

b 0,08m - chiều rộng tiết diện đ  dọc 

h 0,12m - chiều cao tiết diện đ  dọc 

n 1,1 - hệ số vượt tải 

c. Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực 

 I II

max max maxM M M W    
 

tt 2 2
tt btdd

max dd

q l 0,0634 120
M 0,19 P l 0,19 1048,8 120

10 10

24003,94 (kGcm)

 
       

  

 2 2maxM 24003,94
125,02(kG / cm ) 150 (kG / cm )

W 192
    

 

Trong đó:  
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      + 
  2

g
150kG / cm 

 

      + W: M  men kháng uốn của đ  dọc 

2
38 12

W 192cm
6


 

 

d. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

 
tc 3 tc 4

dd btdd1 P l 1 q l 120 1
f f 0,3

48 EJ 128 EJ 400 2

   
    

   

3 4

5 5

1 825,84 120 1 0,0576 120
f 0,237(cm)

48 1,1 10 1152 128 1,1 10 1152

   
  

       

Với gỗ ta có: E = 1,1x105 kG/cm2; 

3
48 12

J 1152cm
12


 

 

  ddl 120
f 0,237cm f 0,3cm

400 400
    

 

Khoảng cách giữa các đ  dọc bằng lđd = 120 cm l  đảm bảo với tiết diện (8x12)cm 

  .2.3.5. Kiểm tra khả năng chịu lực cho cây chống đỡ sàn 

   C y chống đỡ s n l  giáo PAL nên  P 5810kG
 

 tt tt

max dd btddP 2,14P q l P 1700kG    
 

 maxP 2,14 1048,8 0,0634 120 2252,04 (kG) P 5810(kG)      
 

  Vậy giáo PAL đỡ s n đảm bảo khả năng chịu l c. 

  .3. Tính khối lƣợng công tác, phƣơng tiện vận chuyển lên cao và thiết bị thi công 

  .3.1. Chọn phƣơng tiện vận chuyển lên cao và thiết bị thi công 

  .3.1.1 Chọn phƣơng tiện vận chuyển lên cao 

 C ng trình có chiều cao 35 m theo bảng tính toán thì khối lượng vận chuyển vật 

liệu lên cao tư ng đối lớn do đó để ph c v  thi c ng ta cần bố trí 1 cần tr c tháp 

a). Chọn cần trục tháp 

- Cần tr c được chọn hợp lý l  đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật thi c ng c ng trình, giá 

th nh rẻ.  

- Những yếu tố ảnh hưởng đến việc l a chọn cần tr c l  : mặt bằng thi c ng, hình dáng 

kích thước c ng trình, khối lượng vận chuyển, khối lưp ng giữa các khu, giá thành thuê 

máy. 

- Ta thấy rằng c ng trình có dạng hình chữ nhật, chiều d i gần gấp hai lần chiều rộng do 
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đó hợp lý h n cả l  chọn cần tr c tháp đối trọng cao đặt cố định giữa c ng trình. 

- Tính toán khối lượng vận chuyển: 

+ Cần tr c tháp ph c v  cho các c ng tác: cốt thép, ván khu n v  bê t ng cột, lõi, vách, 

bêt ng dầm s n từ tầng 5 đến tầng 8. 

* Tính toán các th ng số chọn cần tr c: 

- Tính toán chiều cao n ng móc cẩu:        

Hyc = H0 + h1 + h2 + h3 

Trong đó: 

+ H0: Chiều cao n ng cẩu cần thiết. (Chiều cao từ mặt đất t  nhiên đến cao trình mái).  

H0 = 35 (m). 

+ h1 : Khoảng cách an to n, h1 = 0,5  1 m. 

+ h2 : Chiều cao n ng vật, h2 = 1,5 m. 

+ h3 : Chiều cao d ng c  treo buộc, h3 = 1 m. 

Vậy chiều cao n ng cần thiết l  : Hyc = 35 + 1 + 1,5 + 1 = 38.5 (m). 

- Tầm  với nhỏ nhất yêu cầu của cần tr c tháp l :  

 

 Trong đó: 

 x: l  khoảng cách lớn nhất theo phư ng tr c X từ tr c quay của cần tr c đến vị trí xa 

nhất cần vận chuyển. S  bộ chọn vị trí cần tr c tháp đặt tại giữa c ng trình.  

Ta có:    

y: là khoảng cách lớn nhất theo phư ng y từ tr c quay của cần tr c đến vị trí xa nhất cần 

vận chuyển. D  kiến bố trí cần tr c tháp cách mép tư ng l  5m để đảm bảo khoảng cách 

an to n trong thi c ng móng v  thi c ng phần th n 

 Ta có:  y = 21,82 + 5 =26,82(m) 

 

- Khối lượng một lần cẩu : Khối lượng thùng đổ bê t ng thể tích 0.2< V<0.8 m3 l  2,65 

tấn kể cả khối lượng bản th n của thùng.   Qyc = 2,65  (T). 

- D a v o các th ng số trên ta chọn loại cần tr c tháp loại đầu quay CITY CRANE MH 

150-PA40 do hãng POTAIN , Pháp sản xuất. 

Các th ng số kỹ thuật của cần tr c tháp MH 150-PA40 : 

2 2

ycR = x +y

43,42
x =  = 21,76(m)

2

2 2

ycR 21,76 26.82 34,53(m)   
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+ Chiều d i tay cần : 49,4 m. 

+ Chiều cao n ng :    81,35 m. 

+ Sức n ng : Qmin = 2,65 ứng với Rmax =   10 tấn. 

+ Tầm với : 45 m. 

+ Tốc độ n ng : 26  m/ph t. 

+ Tốc độ di chuyển xe con : 15 m/phút. 

+ Tốc độ quay : 0,8 v ng/ph t. 

+ Kích thước th n tháp : 1,6x1,6 m. 

+ Tổng c ng suất động c  : 103,8 kW. 

+ Tư thế l m việc của cần tr c : cố định trên nền. 

- Tính năng suất cần tr c :  N = Q.nck.8.ktt.ktg 

Trong đó :   

+ Q : Sức n ng của cần tr c. Q = 2,65  (T). 

+ nck : Số chu kỳ l m việc trong một gi .  n = 3600/T. 

+ T : Th i gian th c hiện một chu kỳ l m việc.  T = E.ti. 

+ E : Hệ số kết hợp đồng th i các động tác. E = 0,8. 

+ ti : Th i gian th c hiện thao tác i vó vận tốc Vi (m/s) trên đoạn di chuyển Si (m).   ti  = 

Si/Vi. 

Th i gian n ng hạ :   tnh = 35,7/26.60 = 78 (s). 

Th i gian quay cần :  tq  = 0,5.0,8.60  =  24   (s). 

Th i gian di chuyển xe con : txc = 45/15.60 = 173  (s). 

Th i gian treo buộc, tháo dỡ : tb = 60  (s). 

 T = 0,8.(2.78 + 2.24 + 173 +60) = 367  (s). 

+ k tt : Hệ số sử d ng tải trọng.  ktt = 0,7. 

+ Ktg : Hệ số sử d ng th i gian.  ktg = 0,8. 

 N = 2.(3600/367).8.0,7.0,8 = 116,45  (T/ca) > 50,29 (T) 

(Trong đó : 50,29T l  khối lượng BT lớn nhất 1 ca) 

- Các khối lượng thép v  ván khu n trên cho 1 ca l m việc đều nhỏ h n khối lượng bê 

t ng nên chọn cần tr c tháp n y đáp ứng được yêu cầu. 
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Cần tr c tháp City CRANE MH 150-PA40 

 

  .3.2. Các thiết bị thi công khác. 

  .3.2.1. Chọn bơm bê tông dầm sàn 

- Khối lượng bê t ng dầm s n lớn nhất ở một tầng l : 136,726 m
3
 

3.2.2.Chọn máy bơm bêtông cần Putzmeister – 43Z20H 

   - Năng suất th c tế N=200m3/h 

   -Trọng lượng 32524 kg 

   -Đư ng kính ống b m D =102mm. 

  -Dài 12150 mm 

   -Rộng 2500 mm 

  - Cao 3980 mm. 

 - Chiều cao b m lớn nhất 42m 

 - Tầm với xa nhất 38 m 

-Độ s u b m lớn nhất 29,11m 

Số ca máy cần thiết để đổ bêt ng móng l : 

 gi  

Vậy ta chỉ cần chọn 1 máy b m l  đủ. 

136,726
2,73

.8 50

V

N
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  .3.2.3. Chọn thăng tải. 

- Thăng tải được dùng để vận chuyển gạch, vữa, xi măng, .. ph c v  cho c ng tác ho n 

thiện. 

- Xác định nhu cầu vận chuyển :  

- Khối lượng tư ng trung bình một tầng : 152,68 m3. 

 Qt = 152,68.1,8 = 274,824  (T). 

- Khối lượng cần vận chuyển trong một ca :  274,824/7 = 39,26  (T).  

- Chọn thăng tải TP-5 (X953), có các th ng số kỹ thuật sau : 

+ Chiều cao n ng tối đa : H = 50 m. 

+ Vận tốc n ng : v = 0,7 m/s. 

+ Sức n ng : 0,55 tấn. 

- Năng suất của thăng tải :  N = Q.n.8.kt. 

Trong đó :  

+ Q : Sức n ng của thăng tải. Q = 0,55 (T). 

+ kt : Hệ số sử d ng th i gian. Kt = 0,8. 

+ n : Chu kỳ l m việc trong một gi .  n = 60/T. 

+ T : Chu kỳ l m việc.  T = T1 + T2. 

+ T1 : Th i gian n ng hạ.  T1 = 2.27,824/0,7 = 79 (s). 

+ T2 : Th i gian ch  bốc xếp, vận chuyển cấu kiện v o vị trí.  

                  T2 = 4  (phút)  =  240   (s) 

Do đó :   T =  T1 + T2 = 79 + 240 = 319  (s). 

              N = 0,55.(3600/319).8.0,8 = 39,7  (T/ca) >39,26  (T).       

Vậy vận thăng đáp ứng được nhu cần vận chuyển. 

 

 

  .3.2.4. Chọn máy đầm bê tông. 

Chọn máy đầm dùi. 

- Chọn máy đầm dùi ph c v  c ng tác bê t ng cột, lõi, dầm. 

- Chọn máy đầm hiệu U50, có các th ng số kỹ thuật sau : 

+ Đư ng kính th n đầm : d = 5 cm. 



Đồ án tốt nghiệp: Chung cư A2 – Hải An – Hải Phòng 

SVTH: Nguyễn Huy Hoàng – XDL902 
 

176 

+ Th i gian đầm một chỗ : 30 (s). 

+ Bán kính tác d ng của đầm : 30 cm. 

+ Chiều d y lớp đầm : 30 cm. 

- Năng suất đầm dùi được xác định :   P = 2.k.r02..3600/(t1 + t2). 

Trong đó :  

+ P : Năng suất hữu ích của đầm. 

+ K : Hệ số, k = 0,7. 

+ r0 : Bán kính ảnh hưởng của đầm.  r0 = 0,3 m. 

+  : Chiều d y lớp bê t ng mỗi đợt đầm.   = 0,3 m 

+ t1 : Th i gian đầm một vị trí.  t1 = 30 (s 

+ t2 : Th i gian di chuyển đầm.  t2 = 6  (s). 

 P = 2.0,7.0,32.0,3.3600/(30 + 6) = 3,78  (m3/h). 

- Năng suất l m việc trong một ca : N = kt.8.P = 0,7.8.3,78 = 21  (m3/h). 

  Vậy ta cần 3 đầm dùi U50. 

  .3.2.5. Chọn máy trộn vữa. 

- Chọn máy trộn vữa ph c v  cho c ng tác x y v  trát tư ng. 

- Khối lượng vữa x y cần trộn : 

+ Khối lượng tư ng x y một tầng lớn nhất l  : 152,68 (m3) ứng với giai đoạn thi c ng 

tầng trệt. 

+ Khối lượng vữa x y l  : 152,68.0,3 = 45,8 (m3). 

+ Khối lượng vữa x y trong một ng y l  : 45,8/6 = 7,633 (m3). 

- Khối lượng vữa trát cần trộn : 

+ Khối lượng vữa trát lớn nhất ứng với tầng 3 l  : 2894,48.0,015 = 43,42  (m3). 

+ Khối lượng vữa trát trong một ng y l  :  43,42/1 = 43,42 (m3). 

- Vậy ta chọn 2 máy trộn vữa SB-133, có các th ng số kỹ thuật sau : 

II.4. Công tác thi công cốt thép, ván khuôn cột dầm, sàn. 

  .4.1 Công tác thi công cốt thép 

  .4.1.1.  êu cầu chung đối với công tác cốt thép 

   Cốt thép trong bêt ng cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng th i phải 

phù hợp với TCVN 1651-2008. 
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II.4.1.2 Gia công thép 

 - Cốt thép dùng phải đ ng số hiệu, chủng loại, đư ng kính, kích thước v  số 

lượng. 

 - Cốt thép phải được đặt đ ng vị trí theo thiết kế đã quy định. 

 - Cốt thép phải sạch, kh ng han gỉ.  

  .4.1.3. Biện pháp lắp dựng cốt thép cột 

 + Vận chuyển thép lên cao: Sau khi gia c ng v  sắp xếp đ ng chủng loại ta dùng 

t i v  vận thang đưa cốt thép lên s n tầng 3 

 + Biện pháp lắp d ng: 

 - Kiểm tra tim, tr c của cột, vận chuyển cốt thép đến từng cột, tiến h nh lắp d ng 

d n giáo, s n c ng tác. Nối cốt thép dọc với thép ch . Nối buộc cốt đai theo đ ng khoảng 

cách thiết kế, sử d ng s n c ng tác để buộc cốt đai ở trên cao. Mối nối buộc cốt đai phải 

đảm bảo chắc chắn để tránh l m sai lệch, xộc xệch khung thép. 

 - Chỉnh tim cốt thép sao cho đạt yêu cầu để chuẩn bị lắp d ng ván khuôn 

II4.1.4 Biện pháp lắp d ng cốt thép dầm, s n. 

 - Sau khi đã lắp d ng cốp pha dầm, s n xong thì tiến h nh lắp d ng cốt thép dầm, 

s n. Cốt thép dầm, s n được vận chuyển lên tầng 3 bằng t i hoặc vận thang. 

 - Cốt thép dầm được đặt trước sau đó đặt cốt thép s n. 

 - Sau khi lắp d ng cốt thép phải nghiệm thu cẩn thận trước khi đổ bêt ng s n. 

  .4..2 Công tác ván khuôn cột, dầm sàn. 

  .4.2.1 Các yêu cầu chung 

- Đảm bảo đ ng hình dáng, kích thước cấu kiện theo yêu cầu thiết kế. 

 - Đảm bảo độ bền vững, ổn định trong quá trình thi c ng. 

 - Đảm bảo độ kín khít để khi đổ bê t ng nước ximăng kh ng bị chảy ra g y ảnh 

hưởng đến cư ng độ của bê t ng. 

  .4.2.2 Phƣơng pháp gia công và lắp dựng ván khuôn cột 

 - Vận chuyển cốp pha, c y chống lên s n tầng 2 bằng cần tr c tháp sau đó vận 

chuyển ngang đến vị trí các cột. 

 - Lắp, ghép các tấm ván th nh với nhau th ng qua tấm góc ngo i, sau đó tra chốt 

nêm dùng b a gõ nhẹ v o chốt nêm đảm bảo chắc chắn. Cốp pha cột được gia c ng ghép 

th nh hộp 3 mặt, rồi lắp d ng v o khung cốt thép đã d ng xong, dùng d y dọi để điều 

chỉnh vị trí v  độ thẳng đứng rồi dùng c y chống để chống đỡ cốp pha sau đó bắt đầu lắp 

cốp pha mặt c n lại. Dùng g ng thép để cố định hộp cốp pha, khoảng cách giữa các g ng 
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đặt theo thiết kế. 

 - Căn cứ v o vị trí tim cột, tr c chuẩn đã đánh dấu, ta chỉnh vị trí tim cột trên mặt 

bằng. Sau khi ghép cốp pha phải kiểm tra độ thẳng đứng của cột theo hai phư ng bằng 

quả dọi. Dùng c y chống xiên v  d y neo có tăng đ  điều chỉnh để giữ ổn định cho cốp 

pha cột. Với cột giữa thì dùng 4 c y chống ở 4 phía, các cột biên thì chỉ chống được 3 

hoặc 2 c y chống nên phải sử d ng thêm d y neo có tăng- đ  để tăng độ ổn định. 

 - Khi lắp d ng cốp pha ch  ý phải để chừa cửa đổ bê t ng v  cửa vệ sinh theo 

đ ng TK. 

  .4.2.3 Phƣơng pháp gia công và lắp dựng ván khuôn dầm, sàn. 

 Sau khi đổ bê t ng cột xong 1 ng y ta tiến h nh tháo dỡ cốp pha cột v  tiến h nh 

lắp d ng cốp pha dầm s n. Trước tiên ta d ng hệ s n c ng tác để tc lắp d ng cốp pha s n. 

  .4.3 Nghiệm thu cốt thép, ván khuôn cột, dầm sàn. 

  .4.3.1 Nghiệm thu cốt thép cột 

 - Trước khi tiến h nh thi c ng cốp pha ta phải tiến h nh nghiệm thu cốt thép, theo 

đ ng nghị định 46/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng thi c ng c ng trình x y 

d ng. 

  .4.3.2 Nghiệm thu ván khuôn cột 

 - Sau khi lắp d ng v  kiểm tra xong ta tiến h nh nghiệm thu cốp pha cột chuẩn bị 

cho c ng tác bêt ng cột. 

 - C ng tác nghiệm thu phải có các bên liên quan tham gia 

- Tiến h nh nghiệm thu về tim, cốt, hình dạng v  kích thước, độ thẳng đứng, độ kín khít, 

độ ổn định ván khu n, c y chống cho từng cột sau đó nghiệm thu về tim cốt, độ thẳng 

đứng, thẳng h ng cho từng tr c theo cả hai phư ng ngang, dọc nh . 

  .4.3.3 Nghiệm thu cốt thép dầm, sàn. 

 - Việc nghiệm thu cốt thép phải l m tại chỗ gia c ng  

 - Nếu sản xuất h ng loạt thì phải lấy kiểu xác suất 5% tổng sản phẩm nhưng  

kh ng ít h n năm sản phẩm để kiểm tra mặt ngo i, ba mẫu để kiểm tra mối h n. 

 - Cốt thép đã được nghiệm thu phải bảo quản kh ng để biến hình, han gỉ. 

 - Sai số kích thước kh ng quá 10 mm theo chiều d i v  5 mm theo chiều rộng kết 

cấu. Sai lệch về tiết diện kh ng quá +5% v  -2% tổng diện tích thép. 

 - Nghiệm thu ván khu n v  cốt thép cho đ ng hình dạng thiết kế, kiểm tra lại hệ 

thống c y chống đảm bảo thật ổn định mới tiến h nh đổ bê t ng. 

II.4.3.4 Nghiệm thu ván khuôn dầm, sàn. 
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 - Sau khi lắp d ng v  kiểm tra xong ta tiến h nh nghiệm thu cốp pha cột chuẩn bị 

cho c ng tác bêt ng dầm, s n. 

 - C ng tác nghiệm thu phải có các bên liên quan tham gia 

 - Tiến h nh nghiệm thu về tim, cốt, hình dạng v  kích thước, độ thẳng đứngđộ kín 

khít, độ ổn định ván khu n, c y chống. 

 

II.5. Công tác thi công bê tông 

  .5.1. Thi công bê tông cột 

a. Vận chuyển bêtông 

 Bê t ng sau khi trộn xong được v n chuyển lên cao bằng vận thăng hoặc t i điện. 

Sau đó được đưa đến vị trí cần đổ bằng xe rùa. 

b. Kỹ thuật đổ bê tông 

 - Do bê t ng cột có khối lượng kh ng lớn nên tiến h nh đổ bằng biện pháp thủ 

c ng ta tiến h nh đổ từ xa về vị trí đặt máy vận thăng. 

c. Kỹ thuật đầm bê tông 

 Đầm bê t ng cột ta dùng đầm dùi chọc s u v o phần bêt ng đã đổ cách lớp dưới 

khoảng 510(cm), tiết diện cột lớn ta phải đưa đầm dùi sao cho lần đầm trước chồng nên 

lần đầm sau khoảng 1,5R (với R l  bán kính ảnh hưởng của đầm dùi), khi đầm kết hợp 

với b a gõ nhẹ v o th nh ván khu n để bê t ng kh ng bị rỗ mặt, dấu hiệu khi thấy bê 

t ng kh ng s t rõ r ng l  bê t ng đã dầm xong, trong quá trình đổ ta phải kiểm tra ván 

khu n c y chống v  g ng, cốt thép phải thẳng đứng, kh ng bị xê dịch l m mỏng lớp bê 

tông. 

  .5.2. Thi công bê tông dầm, sàn 

a. Thi c ng bê t ng dầm s n tầng 4bằng máy b m bê t ng Putzmeister M38, dùng xe    

tô KAMAZ - 5511 chuyên d ng chở bê t ng thư ng phẩm tới c ng trư ng 

 - Tính ca b m, xe vận chuyển  bê t ng:  

 + Đổ bê t ng cột dầm, s n bằng máy b m mác 250 theo định mức (mã hiệu 

AF.32314) cần 0,033ca máy/m3, số ca b m l : 54,37.0,033=1,79 ca. 

 + Số xe cần vận chuyển bê t ng l  5 xe, số chuyến vận chyển l  20 chuyến (tính ở 

trên). 

b.Kỹ thuật của b m v  đầm bêt ng. 

 - Độ s t của Bêt ng dầm s n b m từ 14  2 (cm). . 

 -  Hướng đổ bê t ng từ trái sang phải, từ tr c 1 đến tr c 9. 
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  .5.4 Công tác bảo dƣỡng bê tông 

 Bảo dưỡng bê t ng móng tu n theo tiêu chuẩn TCVN 8828-2011: Bê tông-Yêu 

cầu bảo dưỡng ẩm t  nhiên. 

II.5.5. Công tác tháo ván khuôn : 

 - Việc tháo dỡ ván khu n tu n theo TCVN 4453:1995 

 - Ván khu n cột (ván khu n kh ng chịu l c) được tháo sau khi bê t ng đạt cư ng 

độ   25KG/cm2, thư ng l  sau 1 ng y . 

 - Ván khu n chịu l c được tháo sau khi bê t ng đạt h n  70% cư ng độ cứng, 

thư ng được tháo sau khi đổ bê t ng 12 ng y. 

 - Tháo ván khu n phải tu n theo đ ng trình t  đảm bảo an to n lao động. 

 - Ván khu n sau khi tháo phải được vệ sinh sạch sẽ cất giữ cẩn thận. 

  .5.6. Những khuyết tật khi thi công BTCT toàn khối, nguyên nhân và biện pháp 

xử lý  

 * Hiện tượng rỗ bê t ng bao gồm : Rỗ ngo i, rỗ s u, rỗ thấu suốt : 

 - Nguyên nhân :  

 + Do đầm kh ng kỹ lớp bê t ng giữa cốt thép chịu l c v  ván khu n (lớp bảo vệ 

bt) 

+ Do vữa bê t ng bị ph n tầng khi vận chuyển. 

 + Do vữa bê t ng trộn kh ng đều. 

 + Do ván khuôn ghép không kín khít l m chảy mất nước ximăng v.v… 

 - Cách xử lý như sau : 

 Rỗ mặt : Dùng x  beng, que sắt hoặc b n chải sắt tẩy sạch các viên đá nằm trong 

vùng rỗ, sau đó dùng vữa bê t ng sỏi nhỏ, mác cao h n mác thiết kế trát lại v  xoa phẳng. 

 Rỗ s u : Dùng x  beng v  đ c sắt cậy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau đó 

ghép ván khu n đổ vữa bê t ng sỏi nhỏ mác cao h n mác thiết kế, đầm chặt. 

 Rỗ thấu suốt : Trước khi sửa chữa cần chống đỡ kết cấu (nếu cần), sau đó ghép 

ván khu n, đổ bê t ng mác cao h n mác thiết kế v  đầm kỹ. 

  * Hiện tượng trắng mặt bê t ng : 

 - Nguyên nh n : Do kh ng bảo dưỡng hoặc bảo dưỡng ít, ximăng bị mất nước.  

 - Cách xử lý : Đắp bao tải, cát hoặc mùn cưa, tưới nước thư ng xuyên từ 57 

ng y, nhưng hiệu quả đạt kh ng cao chỉ đạt được 50% cư ng độ thiết kế. 

 Hiện tượng nứt ch n chim : Khi tháo ván khu n, trên bề mặt bê t ng có những vết 
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nứt nhỏ kh ng theo phưong hướng n o như nứt ch n chim. 

 - Nguyên nh n : Kh ng che mặt bê t ng mới đỏ, l m cho khi th i tiết nắng kh , 

nước bốc h i quá nhanh, bê t ng co ngót l m nứt. 

 - Cách xử lý : Dùng nước xi măng quét v  trát lại, sau phủ bao tải tưới nước bảo 

dưỡng. 
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C ƢƠNG 8: T  ẾT KẾ TỔ C ỨC T   C NG. 
 

 . MỤC ĐÍC ,  ÊU CẦU, NỘ  DUNG, CỦA T  ẾT KẾ TỔ C ỨC T   C NG. 

 .1. Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của thiết kế tổ chức thi công. 

 .1.1. Mục đích. 

          „‟CHẤT LƯỢNG – GIÁ THÀNH – TIẾN ĐỘ - AN TOÀN‟‟ 

 .1.2. ý nghĩa. 

   - Phối hợp giữa c ng trư ng với các xí nghiệp hoặc các c  sở sản xuất khác. 

   - Huy động một cách c n đối v  quản lý được nhiều mặt nh n l c, vật tư, d ng c , máy 

móc, thiết bị, phư ng tiện, tiền vốn... trong cả th i gian x y d ng. 

 .1.3. yêu cầu. 

   - N ng cao năng suất lao động cho ngư i v  máy móc 

   - Tu n theo quy trình, quy  phạm kỹ thuật hiện h nh đảm bảo chất lượng c ng trình, 

tiến độ v  an to n lao động. 

   - Thi c ng c ng trình đ ng tiến độ đề ra, để nhanh chóng đưa c ng trình v o b n giao 

v  sử d ng. 

 .2. Nội dung của thiết kế tổ chức thi công. 

   - Lập kế hoạch sản xuất cho từng tuần, tháng, quý trên c  sở của kế hoạch thi c ng to n 

phần cùng với quá trình chuẩn bị. 

   - Lập kế hoạch huy động nh n l c tham gia v o các quá trình sản xuất. 

 .3. Những nguyên tắc chính trong thiết kế tổ chức thi công. 

   - C  giới hoá thi c ng, từ đó n ng cao năng suất lao động. 

   - N ng cao trình độ tay nghề cho c ng nh n trong việc sử d ng máy móc thiết bị. 

 

  . LẬP T ẾN ĐỘ T   C NG C NG TRÌN . 

  .1. ý nghĩa của tiến độ thi công. 

   - T   chủ trong quá trình tiến h nh sản xuất. 

   - Lập kế hoạch tiến độ l  quyết định trước xem quá trình th c hiện m c tiêu phải l m 

gì, cách l m như thế n o, khi n o l m v  ngư i n o phải l m, l m cái gì. 

   - Kế hoạch l m cho các s  việc xảy ra phải xảy ra, nếu kh ng có kế hoạch có thể ch ng 

không xảy ra. .. 

  .2. yêu cầu và nội dung của tiến độ thi công. 

II.2.1. yêu cầu. 

  - L m việc có khoa học, tiết kiện, nhịp nh ng v  ổn định 

II.2.2. Nội dung. 

   - L  ấn định th i gian bắt đầu v  kết th c của từng c ng việc, quan hệ r ng buộc giữa 

các dạng c ng tác khác nhau. 

   - Xác định nhu cầu về nh n l c, vật liệu, máy móc thiết bị cần thiết ph c v  cho thi 

c ng theo th i gian quy định. 

  .3. Lập tiến độ thi công. 

II.3.1. Cơ sở để lập tiến độ thi công. 

   - Bản vẽ thi c ng.  

   - Qui phạm kĩ thuật thi c ng.  
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   - Định mức lao động.  

   - Khối lượng của từng c ng tác. 

   - Biện pháp kỹ thuật thi c ng 

   - Khả năng của đ n vị thi c ng 

   - Đặc điểm tình hình địa chất thủy văn, đư ng xá khu v c thi c ng 

   - Th i hạn ho n th nh v  b n giao c ng trình do chủ đầu tư đề ra. 

 

II.3.2. Lập bảng khối lƣợng các công tác. 

 

STT Bảng danh mục công việc 

  Công tác chuẩn bị 

I Phần ngầm 

1     Thi công cọc ép  

2     Đ o hố móng bằng máy 

3     Đ o hố móng bằng thủ công 

4     Đập bê t ng đầu cọc 

5     Đổ bê tông lót móng, giằng móng 

6     GCLD CT đ i, giằng 

7     GCLDVK đ i , giằng móng  

8     Đổ bê tông móng , giằng móng 

9     Bảo duỡng bê tông  

10     Dỡ ván khu n đ i , giằng  

11     GCLD cốt thép cổ cột 

12     GCLD ván khuôn cổ cột  

13     Đổ BT cổ cột, đổ thủ công 

14     Bảo  dưỡng bê tông 

15     Tháo ván khuôn cổ cột 

16     Lấp đất và tôn nền  

17     Bê tông nền nhà 
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II Tầng 1 

18     GCLD cốt thép cột  

19     GCLDVK cột  

20     Đổ BT cột  

21     Tháo dỡ ván khuôn cột  

22     GCLDVK dầm sàn  

23     GCLDCT dầm, sàn 

24     Đổ bê tông dầm, sàn  

25     Bảo  dưỡng bê tông 

26     Dỡ ván khuôn dầm sàn 

27     Xây tu ng chèn 

28     GCLDVK cầu thang  

29     GCLDCT cầu thang 

30     Đổ bê tông cầu thang, đổ thủ công 

31     Dỡ ván khuôn dầm  

32     Trát trong 

33     Lát nền 
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III Tầng 2,3,4,5,6,7,8,9. 

34     GCLD cốt thép cột  

35     GCLDVK cột  

36     Đổ BT cột  

37     Tháo dỡ ván khuôn cột  

38     GCLDVK dầm sàn  

39     GCLDCT dầm, sàn 

40     Đổ bê tông dầm, sàn  

41     Bảo  dưỡng bê tông 

42     Dỡ ván khuôn dầm sàn 

43     Xây tu ng chèn 

44     GCLDVK cầu thang  

45     GCLDCT cầu thang 

46     Đổ bê tông cầu thang, đổ thủ công 

47     Dỡ ván khuôn dầm sàn  

48     Trát trong 

49     Lát nền 

VI Mái 

50     X y tư ng thu hồi 

51     Lợp mái tôn 

52     Công tác khác 

VII Phần hoàn thiện 

53     Hoàn thiện khu WC 

54     Trát ngoài 

55     Lắp cửa 

56     S n to n c ng trình 

57     Lắp điện nước 

58     Thu dọn vệ sinh toàn bộ   

 



Đồ án tốt nghiệp: Chung cư A2 – Hải An – Hải Phòng 

SVTH: Nguyễn Huy Hoàng – XDL902 
 

186 

II.3.2.1.Khối lƣợng phần móng. 

a. Khối lƣợng ép cọc. 

STT Tên đoạn cọc 
Số lượng 

đoạn 

Tiết diện 

cọc(cm
2
) 

Chiều dài 1 

đoạn 
Tổng chiều dài (m) 

1 Đoạn 1 864 30x30 7 6048 

Tổng 6048 

b.Khối lƣợng đào đất. 

Khối lượng đ o máy 

(m3) 

Khối lượng đ o thủ 

công(m3) 

1519 602 

 

c. Khối lƣợng bê tông lót. 

Cấu kiện 

Kích thước Khối lượng 1 

ck Số 

lượng 

V 
Dài Rộng Cao 

(m) (m) (m) (m3) (m3) 

Móng M1 2,2 1,8 0,1 0,396 36 14.256 

Móng M2 2,4 1.8 0,1 0,072 17 7.344 

Giằng móng G1 5.2 0,6 0,3 0,25 36 5,5 

Giằng móng G2 1,9 0,5 0,3 0,095 62 3.61 

Tổng 28,12 

 

d. Khối lƣợng bê tông đài và giằng. 

 

Tên cấu kiện 

Kích thước cấu kiện Diện tích 

VK 1 cấu 

kiện( m2) 

Số lượng 

cấu kiện 

Tổng V 1 loại 

đ i(m
3
) a B h 

Móng Đ1 2.2 1,8 1,0 3.96 36 142.56 

Móng Đ2 4,8 3,6 1,0 17.28 17 293.73 

Tổng 436.29 

+ Giằng: 
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Vgiằng = 0,4x0,6x126,225= 30,294m3 

  Vbê t ng đ i giằng  = 436,29+ 30,294 = 466.3 m
3
 lấy tr n 467 m3 do kể đến những 

hao tổn khi thi c ng. 

e. Khối lƣợng cốt thép đài và giằng. 

Cấu kiện 
Khối lượng 

bê tông (m3) 

H m lượng 

cốt thép (%) 

KL thép trong 1m3 

bê tông (kg) 

Tổng khối lượng 

thép (kg) 

1 2 3 4 5 

ĐC1 22,5 1 78,5 1766,25 

ĐC2 120 1 78,5 9420 

Giằng 35,343 0.4 31,4 2774,4 

Tổng 19422,55 

 

f. Khối lƣợng ván khuôn đài và giằng. 

Tên 

cấu 

kiện 

Kích thướcc 
Diện tích 1 cấu 

kiện (m2) 

Số lượng 

cấu kiện 
Tổng diện tích (m2) 

Dài Rộng Cao 

ĐC1 2.2 1,8 1,2 6,6 10 66 
403,68 

ĐC2 2.4 1.8 1,2 10,8 20 216 

+ Khối lượng ván khu n giằng 

Sgiang = 2.0,6.126,225= 151,47 m2 

  Vván khu n đ i giằng  = 403.68+ 151.47 = 555.15m3  

 

g. Khối lƣợng bể tông cổ cột. 

Loại đ i Kích thước, m V, m
3
 Số lượng Tổng V 1 loại đ i, m

3
 

ĐC2 0,3 0,7 1,2 0,1584 34 6,9696 

ĐC1 0,3 0,6 1,2 0,0792 32 5,9008 

     Tổng 12.87 m
3
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h. Khối lƣợng cốt thép cổ móng. 

Cấu kiện 
Khối lượng bê 

tông (m3) 

H m lượng cốt 

thép (%) 

KL thép trong 1m3 bê 

tông (kg) 

Tổng khối lượng 

thép (kg) 

ĐC1 6,9696 1 78,5 526,2 

ĐC2 5,9008 1 78,5 449,21 

Tổng 957.41 

 

 

k. Khối lƣợng ván khuôn cổ móng. 

Tên 

cấu 

kiện 

Kích thước 
Diện tích 1 

cấukiện(m2) 

Số lượng 

cấu kiện 
Tổng diện tích (m2) 

Dài Rộng Cao 

ĐC1 0,22 0,6 1,2 1,968 44 86,592 
116,544 

ĐC2 0,22 0,3 1,2 1,248 24 29,952 

 

  .3.3. Tính toán khối lƣợng thi công phần thân. 

 Bảng thống kê khối lƣợng bê tông  

 

Tầng 
 

Tên cấu 

kiện 

Kích thƣớc cấu kiện 

(m) 

 

V1CK 

( m3 ) 

 

SLCK 

1 tầng 

 
V 

(m3) 

V 

1 tầng ( 

m3) Dµi Réng Cao 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Cột 
0.6 0.3 2.9 0.52 36 18.8  

 

 

 

 

 

 

 
305 

0.7 0.3 2.9 0.61 38 23.1 

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 1.76 36 63.5 

3.2 0.3 0.4 0.36 19 6.8 

4.9 0.22 0.4 0.48 89 42.7 

Sàn 
4.9 3.98 0.1 1.89 54 102.4 

4.9 2.98 0.1 1.32 16 21.1 

 

 

 

 

 

Cột 
0.6 0.3 2.6 0.47 36 16.8  

 

 

 

 

0.7 0.3 2.6 0.55 38 20.7 

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 1.76 36 63.5 

3.2 0.3 0.4 0.36 19 6.8 



Đồ án tốt nghiệp: Chung cư A2 – Hải An – Hải Phòng 

SVTH: Nguyễn Huy Hoàng – XDL902 
 

189 

 

 

 
 

2,3 

4.9 0.22 0.4 0.48 89 42.7  

 

 
 

299.6 

Sàn 
4.9 3.98 0.1 1.89 54 102.4 

4.9 2.98 0.1 1.32 16 21.1 

 

 
 

 

4;5;6 

Cột 
0.5 0.3 2.6 0.39 36 14.1  

 

 

 

294 

0.6 0.3 2.6 0.47 38 17.8 
 

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 1.76 36 63.5 
 

 

3.2 0.3 0.4 0.36 19 6.8 
 

 

4.9 0.22 0.4 0.48 89 42.7 
 

 

Sàn 
4.9 3.98 0.1 1.89 54 102.4 

 

 

4.9 2.98 0.1 1.32 16 21.1 
 

 

 

 

 

 

7,8,9 

Cột 
0.4 0.3 2.6 0.31 36 11.2  

 

 

 

 

 

 

 
288.1 

 

0.5 0.3 2.6 0.39 38 14.8 

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 1.76 36 63.5 

3.2 0.3 0.4 0.36 19 6.8 

4.9 0.22 0.4 0.48 89 42.7 

Sàn 
4.9 3.98 0.1 1.89 54 102.4 

4.9 2.98 0.1 1.32 16 21.1 

 

 
Mái 

tum 

Cột 
0.4 0.3 4 0.48 3 1.4  

 
 

19 

0.5 0.3 4 0.6 3 1.8 

 
Dầm  

8.2 0.3 0.7 1.76 3 5.3 

4.9 0.22 0.4 0.48 6 2.9 

Sàn 4.9 3.98 0.1 1.89 4 7.6 

Tổng thể tích bê tông của công trình là :  2670( m
3
) 

 

Bảng thống kê khối lƣợng cốt thép  

 

Tầng 
Tên CK V 1CK 

( m3 ) 

HLCT 

% 

TL1CK 

( T ) 

SLCK 

1 tầng 

Tổng TL 

(T) 

Tổng TL 

1 tầng 

( T) 

 

 

 

 
1 

Cột 
0.52 2.4 0.098 36 3.53  

 

 

 

 

0.61 2.4 0.115 38 4.37 

 
Dầm  

1.76 1.6 0.22 36 7.96 

0.36 1.6 0.05 19 0.86 
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0.48 1.6 0,06 89 5.37  

 

 

 

 
35.17 

Sàn 
1.89 0.7 0.1 54 5.4 

1.32 0.7 0.07 16 1.12 

 

 

 

 

   2;3 

Cột 
0.47 2.4 0.09 36 3.19  

 

 

 

 

 

 

 
 

34.21 

0.55 2.4 0.10 38 3.94 

 
Dầm  

1.76 1.6 0.22 36 7.96 

0.36 1.6 0.05 19 0.86 

0.48 1.6 0,06 89 5.37 

Sàn 
1.89 0.7 0.1 54 5.4 

1.32 0.7 0.07 16 1.12 

 

 
4;5;6 

Cột 
0.39 2.4 0.07 36 2.65  

 
 

33.17 

0.47 2.4 0.09 38 3.44 

 
Dầm  

1.76 1.6 0.22 36 7.96 
 

0.36 1.6 0.05 19 0.86 
  

 

0.48 1.6 0,06 89 5.37 
  

 

Sàn 
1.89 0.7 0.1 54 5.4 

  

 

1.32 0.7 0.07 16 1.12 
  

 

 

 

 

 

 

 

7;8;9 

Cột 
0.31 2.4 0.06 36 2.10  

 

 

 

 

31.97 

 

0.39 2.4 0.07 38 2.79 

 
Dầm  

1.76 1.6 0.22 36 7.96 

0.36 1.6 0.05 19 0.86 

0.48 1.6 0,06 89 5.37 

Sàn 
1.89 0.7 0.1 54 5.4 

1.32 0.7 0.07 16 1.12 

 

 

Mái 

tum 

Cột 
0.48 2.4 0.09 3 0.27  

 
 

2.05 

0.6 2.4 0.11 3 0.34 

 
Dầm  

1.76 1.6 0.22 3 0.66 

0.48 1.6 0.06 6 0.36 

Sàn 1.89 0.7 0.1 4 0.42 

Tổng khối lƣợng cốt thép của công trình là:301.07T 
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Bảng thống kê khối lƣợng ván khuôn  

 

Tầng 

 

Tên CK 

Kích thƣớc CK(m) Diện tích 

( m2 ) 

SLCK 

1 tầng 

S 

(m2) 
S 

1 tầng ( 

m2) 

 

Dài  Rộng Cao  

 

 

 

 

 

 

 

1 

Cột 
0.6 0.3 3.2 5.22 36 187.93  

 

 

 

 

2846.94 

 

0.7 0.3 3.2 5.8 38 220.4  

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 12.6 36 453.6 

3.2 0.3 0.4 2.7 19 51.30 

4.9 0.22 0.4 5.04 89 448.56 

Sàn 
4.9 3.98 0.1 18.96 54 1023.8 

4.9 2.98 0.1 13.2 16 211.2 

 

 

 

 

 
 

2;3 

Cột 
0.6 0.3 2,6 4.68 36 168.48  

 

 

 

 

 

2792.69 

0.7 0.3 2.6 5.2 38 197.6 

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 12.6 36 453.6 

3.2 0.3 0.4 2.7 19 51.30 

4.9 0.22 0.4 5.04 89 448.56 

Sàn 
4.9 3.98 0.1 18.96 54 1023.8 

4.9 2.98 0.1 13.2 16 211.2 

 

 

 

 

 
 

4;5;6 

Cột 
0.5 0.3 2.6 4.16 36 149.76  

 

 

 

 

 

2754.21 

0.6 0.3 2.6 4.68 38 177.84 

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 12.6 36 453.6 

3.2 0.3 0.4 2.7 19 51.30 

4.9 0.22 0.4 5.04 89 448.56 

Sàn 
4.9 3.98 0.1 18.96 54 1023.8 

4.9 2.98 0.1 13.2 16 211.2 

 

 

 
7;8;9 

Cột 
0.4 0.3 2.6 3.64 36 131.04  

 

 

 

 
2715.73 

0.5 0.3 2.6 4.16 38 158.08 

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 12.6 36 453.6 

3.2 0.3 0.4 2.7 19 51.30 

4.9 0.22 0.4 5.04 89 448.56 

 

 
 Sàn 

4.9 3.98 0.1 18.96 54 1023.8   
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4.9 2.98 0.1 13.2 16 211.2 

CT    41.48  41.48 

 

 
Mái 

tum 

Cột 
0.4 0.3 4 5.6 3 16.8  

 
 

179.88 

0.5 0.3 4 6.4 3 19.2 

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 12.6 3 37.8 

4.0 0.22 0.4 5.04 6 30.24 

Sàn 4.0 3.98 0.1 18.96 4 75.84 

Tổng diện tích ván khuôn của công trình là :  25022.02( m
2 

) 

 

 

Khối lƣợng tƣờng xây 

Tầng Cấu kiện Kích thƣớc(m) Diện 

tích 

tƣờng 
(m2) 

Diện 

tích 

cửa 
(m2) 

Khối 

lƣợng(

m3) Cao Dài Dày 

1 +Tr cc A-A 3.2 82.2 0.22 238.4 71.4 36.65 

+Tr c B-B 3.2 40.8 0,22 118.3 35.5 18.22 

+Tr c D-D 3.2 72 0,22 208.8 62.6 32.12 

+Tr c: 1-1;17-17 3.2 22.8 0,22 66.12 19.8 10.19 

+Tr c 2-2;4-4;8-8:16-16 3.2 67,2 0,22 194.88 0 42.87 

+Tư ng ngăn kho 3.2 15.3 0,11 44.37 0 4.88 

+Lan can cầu thang 0,7 13,6 0,11 9,52 0 1.05 

+ Bạc cầu thang 0.3 37.4 0,15 11.22 0 1.68 

2,3,4 
5,6 

7,8 

+Tr c A-A;B-B;C-C;D-D 2,6 318.6 0,22 828.36 248.5 127.57 

+Tr c1-1 17-17 2,6 91.8 0,22 238.68 71.6 36.76 

+Tr c1-1 17-17 2,6 122.4 0,11 318.24 95.47 24.5 

+Tư ng ngăn vệ sinh 2,6 61.2 0,11 159.12 47.74 12.25 

+Lan can cầu thang 0,7 13,6 0,11 9,52 0 1.05 

+ Bạc cầu thang 0.3 37.4 0,15 11.22 0 1.68 

 

9 

+Trôc A-A;B-B;C-C;D-D 2,6 318.6 0,22 828.36 248.5 127.57 

+Tr c1-1    17-17 2,6 91.8 0,22 238.68 71.6 36.76 

+Tr c1-1 17-17 2,6 122.4 0,11 318.24 95.47 24.5 

+Tư ng ngăn vệ sinh 2,6 61.2 0,11 159.12 47.74 12.25 

Tum  4 35.35 0.22 141.4 42.42 21.77 
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T Bảng thống kê khối lƣợng trát  

 

Tầng 

 

 

Tên CK 

Kích thƣớc CK(m) Diện 

tích 

( m2 ) 

 

SLCK 

1 tÇng 

 

S (m2) 
 

S1tầng 

( m2) 
Dài Rộng Cao 

 

 

 

 

 

 

1 

Cột 
0.6 0.3 2.9 5.22 36 187.93  

 

 

 

 
 

4095.2 

0.7 0.3 2.9 5.8 38 220.4 

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 12.6 36 453.6 

3.2 0.3 0.4 2.7 19 51.30 

4.9 0.22 0.4 5.04 89 448.56 

Sàn 
4.9 3.98 0.1 18.96 54 1023.8 

4.9 2.98 0.1 13.2 16 211.2 

Tư ng      1248.3  

 

 

 

 

 

 

2;3 

Cột 
0.6 0.3 2,6 4.68 36 168.48  

 

 

 

 

 

 
4983.9 

0.7 0.3 2.6 5.2 38 197.6 

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 12.6 36 453.6 

3.2 0.3 0.4 2.7 19 51.30 

4.9 0.22 0.4 5.04 89 448.56 

Sàn 
4.9 3.98 0.1 18.96 54 1023.8 

4.9 2.78 0.1 13.2 16 211.2 

Tư ng      2191.2 

 

 

 

 

 
4;5;6 

Cột 
0.5 0.3 2.6 4.16 36 149.76  

 

 

 

 
 

4945.4 

0.6 0.3 2.6 4.68 38 177.84 

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 12.6 36 453.6 

3.2 0.3 0.4 2.7 19 51.30 

4.9 0.22 0.4 5.04 89 448.56 

Sàn 
4.9 3.98 0.1 18.96 54 1023.8 

4.9 2.98 0.1 13.2 16 211.2 
 

Tư ng      2191.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cột 
0.4 0.3 2.6 3.64 36 131.04  

 

 

 

 

 

 

0.5 0.3 2.6 4.16 38 158.08 

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 12.6 36 453.6 

3.2 0.3 0.4 2.7 19 51.30 
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7;8;9 

4.9 0.22 0.4 5.04 89 448.56  

 
4906.9 Sàn 

4.9 3.98 0.1 18.96 54 1023.8 

4.9 2.98 0.1 13.2 16 211.2 

Tư ng      2191.2 

 

 

Mái 

tum 

Cột 
0.4 0.3 4 5.6 3 16.8  

 

 

377.84 

0.5 0.3 4 6.4 3 19.2 

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 12.6 3 37.8 

4.9 0.22 0.4 5.04 6 30.24 

Sàn 4.9 3.98 0.1 18.96 4 75.84 

Tư ng      197.96 

Tổng diện tích trát của công trình là :  43997.7( m
2 
) 

 

Bảng thống kê khối lƣợng sơn bả 

 

Tầng 

 

Tên CK 
Kích thƣớc CK(m) Diện 

tích 

( m2 ) 

 

SLCK 

1 tÇng 

 

S(m2) 
 

S1tầng 

( m2) Dài Rộng Cao 

 

 

 

 
1 

Cột 
0.6 0.3 2.9 5.22 36 187.93  

 

 

 
4095.2 

0.7 0.3 2.9 5.8 38 220.4 

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 12.6 36 453.6 

3.2 0.3 0.4 2.7 19 51.30 

4.9 0.22 0.4 5.04 89 448.56 

Sàn 
4.9 3.98 0.1 18.96 54 1023.8 

 

4.9 2.98 0.1 13.2 16 211.2 
 

 

Tư ng      1248.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

2;3 

Cột 
0.6 0.3 2,6 4.68 36 168.48  

 

 

 

 

 

 
4983.9 

 

0.7 0.3 2.6 5.2 38 197.6 

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 12.6 36 453.6 

3.2 0.3 0.4 2.7 19 51.30 

4.9 0.22 0.4 5.04 89 448.56 

Sàn 
4.9 3.98 0.1 18.96 54 1023.8 

4.9 2.98 0.1 13.2 16 211.2 
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Tư ng      2191.2 

 

 

 

 

 

 

4;5;6 

Cột 
0.5 0.3 2.6 4.16 36 149.76  

 

 

 

 

 

 
4945.4 

0.6 0.3 2.6 4.68 38 177.84 

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 12.6 36 453.6 

3.2 0.3 0.4 2.7 19 51.30 

4.9 0.22 0.4 5.04 89 448.56 

Sàn 
4.9 3.98 0.1 18.96 54 1023.8 

4.9 2.98 0.1 13.2 16 211.2 

Tư ng      2191.2 

 

 

 

 
7;8;9 

Cột 
0.4 0.3 2.6 3.64 36 131.04  

 

 

 

 

 

 

4906.9 

0.5 0.3 2.6 4.16 38 158.08 

 
Dầm  

8.0 0.3 0.7 12.6 36 453.6 

3.2 0.3 0.4 2.7 19 51.30 

4.9 0.22 0.4 5.04 89 448.56 

Sàn 
4.9 3.98 0.1 18.96 54 1023.8 

4.9 2.98 0.1 13.2 16 211.2 
 

Tư ng      2191.2 
 

 

 

 Mái    

tum 

Cột 
0.4 0.3 4 5.6 3 16.8  

 

 377.84  

 

Dầm 

0.5 0.3 4 6.4 3 19.2 
 

8.2 0.3 0.7 12.6 3 37.8 
 

Sàn  4.9 0.22 0.4 5.04 6 30.24 
 

4.9 3.98 0.1 18.96 4 75.84 
 

Tư ng      197.96 
 

Tổng diện tích sơn bả của công trình là :  43997.7( m
2 

)  

 

 

Bảng thống kê khối lƣợng lát nền tầng 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

Tên cấu 

kiện 

Kích thƣớc 

cấu kiện(m) 
S 1 cấu 

kiện 

(m2) 

Số 

lƣợng 

cấu 

kiện 

Tổng 
Ssàn 

(m2) 

Tổng 
Slát=0,8Ssàn 

(m2) Dài Rộng 

Sàn 
Biên 4.98 3.98 19.4 54 1048.8 

1277.3 
Giữa 83.8 2.98 228.5 1 228.5 

Tổng khối lƣợng lát nền của công trình là : 11495.7m
2
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II.3.4. Bảng tiên lƣợng dự toán công trình. 

T

T 

Mã định 

mức 
Tên công việc 

Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Định 

mức 

Nhu 

cầu 
NC 

nc 

chọn 

Thời 

gian 
NC 

1   

Chuẩn bị mặt 

bằng công       5 5 1 NC[20] 

2   Phần ngầm             0   

3 AB25111 

Đào đất bằng 

máy 

100m

3 1519 1ca 20 20 20 1 NC[10] 

4 AB11111 

Sửa hố đào 

thủ công m3 602 0,94 24 24 24 1 NC[20] 

5 AF11120 

Bê tông lót 

móng  m3 28.12 1,18 40 40 40 1 NC[20] 

6 AF61120 

G.C.L.D 

Thép móng tấn 19,4 8,34 44 11 11 8 NC[20] 

7 AF82111 

G.C.L.D ván 

khuôn móng 

100m

2 4,16 28,91 30 30 30 6 NC[20] 

8 AF11220 Bê tông móng m3 467 1ca 20 20 20 5 NC[20] 

9 AF82111 

Tháo ván 

khuôn móng 

100m

2 1.39 9,57 10 10 10 10 NC[11] 

10 AB62111 

Lấp đất 

móng m3 880.76 1ca 20 20 20 8 NC[20] 

11   Tầng 1           

  

  

12 AF61432 

G.C.L.D cốt 

thép cột  tấn 2.61 8,85 36 36 36 2 NC[13] 

13 AF82111 

G.C.L.D VK 

cột 

100m

2 0.83 38,28 138 69 69 2 NC[17] 

14 AF12230 Bê tông cột m3 12.84 1ca 20 20 20 1 NC[20] 

15 AF82111 

Tháo ván 

khuôn cột 

100m

2 0.28 9,57 7 7 7 1 NC[8] 

16 AF82311 

G.C.L.D VK 

dầm sàn 

100m

2 10.95 24,375 212 42,4 43 12 NC[21] 

17 AF61711 

G.C.L.D cốt 

thép dầm sàn tấn 12.55 14,63 154 30,8 31 12 NC[12] 

18 AF32310 

Bê tông dầm 

sàn m3 136.73 20c/ca 1ca 20 20 1 NC[20] 

19 AF82311 

Tháo ván 

khuôn dầm 

sàn 

100m

2 3.65 8,125 14 7 7 8 NC[14] 
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20 AE22220  ây tƣờng m3 109.39 1,97 202 20,2 21 14 NC[17] 

21 AK21220 Trát trong m2 505.44 0,2 421 

32,3

846 33 8 NC[14] 

22 AK41210 Lát nền m2 886.79 0,091 70 

23,3

333 24 8 NC[19] 

23   Tầng 2           

  

  

24 AF61432 

G.C.L.D cốt 

thép cột  tấn 1.79 8,85 36 36 36 2 NC[10] 

25 AF82111 

G.C.L.D VK 

cột 

100m

2 0.57 38,28 138 69 69 2 NC[17] 

26 AF12230 Bê tông cột m3 8.84 1ca 20 20 20 1 NC[20] 

27 AF82111 

Tháo ván 

khuôn cột 

100m

2 0,19 9,57 7 7 7 1 NC[87 

28 AF82311 

G.C.L.D VK 

dầm sàn 

100m

2 10.14 24,375 212 42,4 43 12 NC[19] 

29 AF61711 

G.C.L.D cốt 

thép dầm sàn tấn 22.47 14,63 154 30,8 31 12 NC[14] 

30 AF32310 

Bê tông dầm 

sàn m3 136.73 20c/ca 1ca 20 20 1 NC[20] 

31 AF82311 

Tháo ván 

khuôn dầm 

sàn 

100m

2 3.38 8,125 14 7 7 7 NC[15] 

32 AE22220  ây tƣờng m3 87.47 1,97 202 20,2 21 15 NC[13] 

33 AK21220 Trát trong m2 2278.56 0,2 421 

32,3

846 33 25 NC[18] 

34 AK41210 Lát nền m2 659.56 0,091 70 

23,3

333 24 7 NC[16] 

35   Tầng 3           

  

  

36 AF61432 

G.C.L.D cốt 

thép cột  tấn 1.79 8,85 36 36 36 2 NC[10] 

37 AF82111 

G.C.L.D VK 

cột 

100m

2 0.57 38,28 138 69 69 2 NC[17] 

38 AF12230 Bê tông cột m3 8.84 1ca 20 20 20 1 NC[20] 

39 AF82111 

Tháo ván 

khuôn cột 

100m

2 0,19 9,57 7 7 7 1 NC[87 

40 AF82311 

G.C.L.D VK 

dầm sàn 

100m

2 10.14 24,375 212 42,4 43 12 NC[19] 

41 AF61711 

G.C.L.D cốt 

thép dầm sàn tấn 22.47 14,63 154 30,8 31 12 NC[14] 
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42 AF32310 

Bê tông dầm 

sàn m3 136.73 20c/ca 1ca 20 20 1 NC[20] 

43 AF82311 

Tháo ván 

khuôn dầm 

sàn 

100m

2 3.38 8,125 14 7 7 7 NC[15] 

44 AE22220  ây tƣờng m3 87.47 1,97 202 20,2 21 19 NC[13] 

45 AK21220 Trát trong m2 2278.56 0,2 421 

32,3

846 33 26 NC[18] 

46 AK41210 Lát nền m2 659.56 0,091 70 

23,3

333 24 9 NC[16] 

47   Tầng 4           

  

  

48 AF61432 

G.C.L.D cốt 

thép cột  tấn 1.79 8,85 36 36 36 2 NC[10] 

49 AF82111 

G.C.L.D VK 

cột 

100m

2 0.57 38,28 138 69 69 2 NC[17] 

50 AF12230 Bê tông cột m3 8.84 1ca 20 20 20 1 NC[20] 

51 AF82111 

Tháo ván 

khuôn cột 

100m

2 0,19 9,57 7 7 7 1 NC[87 

52 AF82311 

G.C.L.D VK 

dầm sàn 

100m

2 10.14 24,375 212 42,4 43 12 NC[19] 

53 AF61711 

G.C.L.D cốt 

thép dầm sàn tấn 22.47 14,63 154 30,8 31 12 NC[14] 

54 AF32310 

Bê tông dầm 

sàn m3 136.73 20c/ca 1ca 20 20 1 NC[20] 

55 AF82311 

Tháo ván 

khuôn dầm 

sàn 

100m

2 3.38 8,125 14 7 7 7 NC[15] 

56 AE22220  ây tƣờng m3 87.47 1,97 202 20,2 21 19 NC[13] 

57 AK21220 Trát trong m2 2278.56 0,2 421 

32,3

846 33 26 NC[18] 

58 AK41210 Lát nền m2 659.56 0,091 70 

23,3

333 24 9 NC[16] 

59   Tầng 5           

  

  

60 AF61432 

G.C.L.D cốt 

thép cột  tấn 1.79 8,85 36 36 36 2 NC[10] 

61 AF82111 

G.C.L.D VK 

cột 

100m

2 0.57 38,28 138 69 69 2 NC[17] 

62 AF12230 Bê tông cột m3 8.84 1ca 20 20 20 1 NC[20] 
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63 AF82111 

Tháo ván 

khuôn cột 

100m

2 0,19 9,57 7 7 7 1 NC[87 

64 AF82311 

G.C.L.D VK 

dầm sàn 

100m

2 10.14 24,375 212 42,4 43 12 NC[19] 

65 AF61711 

G.C.L.D cốt 

thép dầm sàn tấn 22.47 14,63 154 30,8 31 12 NC[14] 

66 AF32310 

Bê tông dầm 

sàn m3 136.73 20c/ca 1ca 20 20 1 NC[20] 

67 AF82311 

Tháo ván 

khuôn dầm 

sàn 

100m

2 3.38 8,125 14 7 7 7 NC[15] 

68 AE22220  ây tƣờng m3 87.47 1,97 202 20,2 21 19 NC[13] 

69 AK21220 Trát trong m2 2278.56 0,2 421 

32,3

846 33 26 NC[18] 

70 AK41210 Lát nền m2 659.56 0,091 70 

23,3

333 24 9 NC[16] 

71   Tầng 6           

  

  

72 AF61432 

G.C.L.D cốt 

thép cột  tấn 1.79 8,85 36 36 36 2 NC[10] 

73 AF82111 

G.C.L.D VK 

cột 

100m

2 0.57 38,28 138 69 69 2 NC[17] 

74 AF12230 Bê tông cột m3 8.84 1ca 20 20 20 1 NC[20] 

75 AF82111 

Tháo ván 

khuôn cột 

100m

2 0,19 9,57 7 7 7 1 NC[87 

76 AF82311 

G.C.L.D VK 

dầm sàn 

100m

2 10.14 24,375 212 42,4 43 12 NC[19] 

77 AF61711 

G.C.L.D cốt 

thép dầm sàn tấn 22.47 14,63 154 30,8 31 12 NC[14] 

78 AF32310 

Bê tông dầm 

sàn m3 136.73 20c/ca 1ca 20 20 1 NC[20] 

79 AF82311 

Tháo ván 

khuôn dầm 

sàn 

100m

2 3.38 8,125 14 7 7 7 NC[15] 

80 AE22220  ây tƣờng m3 87.47 1,97 202 20,2 21 19 NC[13] 

81 AK21220 Trát trong m2 2278.56 0,2 421 

32,3

846 33 26 NC[18] 

82 AK41210 Lát nền m2 659.56 0,091 70 

23,3

333 24 9 NC[16] 

83   Tầng 7           
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84 AF61432 

G.C.L.D cốt 

thép cột  tấn 1.79 8,85 36 36 36 2 NC[10] 

85 AF82111 

G.C.L.D VK 

cột 

100m

2 0.57 38,28 138 69 69 2 NC[17] 

86 AF12230 Bê tông cột m3 8.84 1ca 20 20 20 1 NC[20] 

87 AF82111 

Tháo ván 

khuôn cột 

100m

2 0,19 9,57 7 7 7 1 NC[87 

88 AF82311 

G.C.L.D VK 

dầm sàn 

100m

2 10.14 24,375 212 42,4 43 12 NC[19] 

89 AF61711 

G.C.L.D cốt 

thép dầm sàn tấn 22.47 14,63 154 30,8 31 12 NC[14] 

90 AF32310 

Bê tông dầm 

sàn m3 136.73 20c/ca 1ca 20 20 1 NC[20] 

91 AF82311 

Tháo ván 

khuôn dầm 

sàn 

100m

2 3.38 8,125 14 7 7 7 NC[15] 

92 AE22220  ây tƣờng m3 87.47 1,97 202 20,2 21 19 NC[13] 

93 AK21220 Trát trong m2 2278.56 0,2 421 

32,3

846 33 26 NC[18] 

94 AK41210 Lát nền m2 659.56 0,091 70 

23,3

333 24 9 NC[16] 

 

95   Tầng 8           

  

  

96 AF61432 

G.C.L.D cốt 

thép cột  tấn 1.79 8,85 36 36 36 2 NC[10] 

97 AF82111 

G.C.L.D VK 

cột 

100m

2 0.57 38,28 138 69 69 2 NC[17] 

98 AF12230 Bê tông cột m3 8.84 1ca 20 20 20 1 NC[20] 

99 AF82111 

Tháo ván 

khuôn cột 

100m

2 0,19 9,57 7 7 7 1 NC[87 

100 AF82311 

G.C.L.D VK 

dầm sàn 

100m

2 10.14 24,375 212 42,4 43 12 NC[19] 

101 AF61711 

G.C.L.D cốt 

thép dầm sàn tấn 22.47 14,63 154 30,8 31 12 NC[14] 

102 AF32310 

Bê tông dầm 

sàn m3 136.73 20c/ca 1ca 20 20 1 NC[20] 

103 AF82311 

Tháo ván 

khuôn dầm 

sàn 

100m

2 3.38 8,125 14 7 7 7 NC[15] 
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104 AE22220  ây tƣờng m3 87.47 1,97 202 20,2 21 19 NC[13] 

105 AK21220 Trát trong m2 2278.56 0,2 421 

32,3

846 33 26 NC[18] 

106 AK41210 Lát nền m2 659.56 0,091 70 

23,3

333 24 9 NC[16] 

 

107   Tầng 9           

  

  

108 AF61432 

G.C.L.D cốt 

thép cột  tấn 1.79 8,85 36 36 36 2 NC[10] 

109 AF82111 

G.C.L.D VK 

cột 

100m

2 0.57 38,28 138 69 69 2 NC[17] 

110 AF12230 Bê tông cột m3 8.84 1ca 20 20 20 1 NC[20] 

111 AF82111 

Tháo ván 

khuôn cột 

100m

2 0,19 9,57 7 7 7 1 NC[87 

112 AF82311 

G.C.L.D VK 

dầm sàn 

100m

2 10.14 24,375 212 42,4 43 12 NC[19] 

113 AF61711 

G.C.L.D cốt 

thép dầm sàn tấn 22.47 14,63 154 30,8 31 12 NC[14] 

114 AF32310 

Bê tông dầm 

sàn m3 136.73 20c/ca 1ca 20 20 1 NC[20] 

115 AF82311 

Tháo ván 

khuôn dầm 

sàn 

100m

2 3.38 8,125 14 7 7 7 NC[15] 

116 AE22220  ây tƣờng m3 87.47 1,97 202 20,2 21 19 NC[13] 

117 AK21220 Trát trong m2 2278.56 0,2 421 

32,3

846 33 26 NC[18] 

118 AK41210 Lát nền m2 659.56 0,091 70 

23,3

333 24 9 NC[16] 

119   Hoàn thiện             0   

120 AK21120 Trát ngoài m2 3025.23 0,26 285 

14,2

5 15 34 NC[23] 

121 AH32211 

Lắp cửa toàn 

bộ m2 302.1 0,4 971 

24,2

75 25 8 NC[13] 

122   

Lắp đặt điện 

nƣớc m2 4583,52 0,2 917 

22,9

25 23 40 NC[23] 

123 AK81110 

Sơn hoàn 

thiệt m2 3025.23 0,038 579 

14,4

75 15 7 NC[18] 
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124   

Thu dọn, vệ 

sinh, bàn giao công 9167,04     10 10 2 NC[10] 

 

II.3.4. Vạch tiến độ 

  Sử d ng phần mềm Microsoft Project  2007 để lập tiến độ thi c ng c ng trình.  

  .3.5. Đánh giá tiến độ 

II.3.5.1 Hệ số kh ng điều h a về sử d ng nh n c ng(K1) 

max
1

tb

A
K

A


     với 
tb

S
A

T


 

tb

S 20340
A 35

T 533
   ngư i max

1

tb

A 97
K 2,7

A 35
     

 II.3.4.2 Hệ số ph n bố lao động kh ng điều h a (K2) 

K2= S dư/S = 
3898

0,19
20340

  

  Sử d ng lao động khá hiệu quả, nhu cầu về phư ng tiện thi c ng, vật tư hợp lý, d y 

chuyền thi c ng nhịp nh ng. 

 

   .T  ẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG T   C NG. 

III.1. Ý nghĩa. 

- Đảm bảo về sinh, sinh hoạt, cháy nổ.mặt bằng thi công. 

- Đảm bảo xây d ng có hiệu quả, đ ng tiến độ, hạ giá thành, chất lượng, an toàn. 

III.2. Yêu cầu đối với mặt bằng thi công. 

  - Đảm bảo tính hợp lý, tránh chồng chéo, lãng phí 

III.3. Tính toán lập tổng mặt bằng thi công. 

III.3.1. Tính toán số lƣợng cán bộ, nhân viên, diện tích sử dụng. 

III.3.1.1. Tính toán số lƣợng cán bộ, nhân viên. 

a) Số công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công: 

Theo biểu đồ tổng hợp nhân l c, số ngư i làm việc tr c tiếp trung bình trên công 

trư ng : 

A = Atb = 69 công nhân 
b) Sốcôngnhânlàmviệcởcácxƣởngphụtrợ: 

B = K%.A = 0,25x66 =17 công nhân 
(Công trình xây d ng trong thành phố nên K% = 25% = 0,25). 

c) Số cán bộ công nhân kỹ thuật: 
C = 6%.(A+B) = 6%.(69+17) = 5 ngư i 
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d) Số cán bộ nhân viên hành chính: 
D = 5%.(A+B+C) = 5%.(69+ 17+ 5) = 5 ngư i 

e) Sốnhânviênphụcvụ(ytế,ăntrƣa): 
E = S%.(A+B+C+D) = 6%.(69+ 17+ 5+ 5) = 6 ngư i 

(C ng trư ng quy mô trung bình, S%=6%) 

Tổng số cán bộ công nhân viên công trƣờng (2% đau ốm, 4% xin nghỉ phép): 

G = 1,06.(A+ B+ C+ D+ E) =1,06.(69+17+5+5+6) = 108ngư i 

III.3.1.2.Diện tích sử dụng cho cán bộ, nhân viên trên công trƣờng. 

*. Căn cứ tiêu chuẩn nhà tạm trên c ng trư ng: Nhà bảo vệ (2 ngư i): 16 m2 

*. Nhà chỉ huy (1 ngư i):  18 m2 

*. Trạm y tế:   Atb.d = 59x0,04 = 2,36 m2. Thiết kế 12 m2 

*. Nhà ở tập thể: Được tính với 30% số công nhân làm việc tr c tiếp ở c ng trư ng 

 S1 = 69x0.3 . 4 = 79,2 (m
2

) (Diện tích tiêu chuẩn cho mỗi ngư i là 4 m
2
) 

*. Thiết kế 80 m2 

*. Nhà tắm:  2x4 =8 m2 (2 phòng nam, 2 phòng nữ)  

*. Nhà Vệ sinh: 2x4=8 m2 (2 phòng nam, 2 phòng nữ) 

*. Lán che bãi để xe CN (gara) : 28+20 = 48m
2 

*. Lán gia công vật liệu (VK, CT): 48 m2  

*. Kho d ng c :18m2 

 

III.3.2. Diện tích kho bãi. 

a) Kho Xi măng (Khokín): 

-Căn cứ vào biện pháp thi công công trình, em chọn giải pháp mua Bêt ng thư ng 

phẩm từ trạm trộn của công ty BT1. Tất cả khối lượng Bêtông các  kết cấu như cột,  dầm, 

sàn, cầu thang của tất cả các tầng đều đổ bằng cần tr c v  bê t ng được cung cấp liên t c 

ph c v  cho c ng tác đổ bê t ng được tiến h nh đ ng tiến độ. Do vậy trên c ng trư ng có 

thể hạn chế kho bãi, trạmtrộn. 

- D a vào công việc được lập ở tiến độ thi công (Bản vẽ TC -03) thì các ngày thi công 

cần đến Xi măng l  các ng y x y v  trát tư ng (Vữa xi măng 75#). 

- Do vậy việc tính diện tích kho Ximăng d a vào các ngày xây trát tầng 2 (các ngày 

cần nhiều xi măng nhất, trong tiến độ ta có 24 ngày). Khối lượng xây là : 

Vxây =203,81m3; 

Vtrát  =4310,7  m2; Theo  Định  mức  d   toán  1776-2007  (mã  hiệuAE.22214  

vàAK.21224) ta có khối lượng vữa xâylà: 

Vvữa = 203,81 x0,31 = 63.2 m3;  Vvữa trát  = 4310,7 x0,017 = 73,3 m3; 

- Theo Định mức cấp phối vữa ta có lượng Xi măng (PC30) cần d  trữ đủ một đợt xây 

tư ng là:   Qdt  = (63,2x92,8)+(73,3x6,12) = 6314 Kg = 6,314 Tấn 

- Tính diện tích kho:  F = α . Qdt / Dmax  
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𝛼=1,4 -1,6: Kho kín 

F: Diện tíchkho 

Qdt    : Lượng xi măng d  trữ 

Dmax: Định mức sắp xếp vật liệu  = 1,3 T/m2  (Ximăng đóng bao) 

F = 1,5x6,314 / 1,3 = 7,3 m
2 

Chọn  F = 4x5 = 20 m2 

b) Kho thép (Khohở): 

Lượng thép trên c ng trư ng d  trữ để gia công và lắp đặt cho các kết cấu bao gồm: 

đ c cọc, móng, dầm, sàn, cột. Trong đó khối lượng thép dùng thi công Móng là nhiều 

nhất (Q = 35,52T). Mặt khác công tác gia công, lắp d ng cốt thép móng tiến độ tiến hành 

trong 7 ngày nên cần thiết phải tập trung khối lượng thép sẵn trên c ng trư ng. Vậy 

lượng lớn nhất cần d  trữ là: Qdt  = 35,52 T 

Định mức cất chứa thép tròn dạng thanh:  Dmax  = 4 T/m2 

Tính diện tích kho: F =  Qdt / Dmax = 35,52 / 4 = 8,88 m
2 

Để thuận tiện cho việc sắp xếp vì chiều dài của thép thanh ta chọn: 

F = 4x12 m = 48 m2 

c) Kho chứa cốt pha + Ván khuôn (Khohở): 

Lượng Ván khuôn sử d ng lớn nhất là trong các ngày gia công lắp d ng ván khuôn 

dầm sàn (S = 2325,6 m2). Ván khuôn cấu kiện bao gồm các tấm ván khuôn thép (các tấm 

mặt và góc), các cây chống thép Lenex v  đ  ngang, đ  dọc bằng gỗ. Theo mã  hiệu 

KB.2110 ta có khốilượng: 

+ Thép tấm: 2325,6x51,81/100 = 1,2 T 

+ Gỗ l m thanh đ : 2325,6x0,496/100 = 11,5 m3 Theo định mức cất chứa vật liệu: 

+ Thép tấm: 4 - 4,5 T/m2 

+ Gỗ l m thanh đ : 1,2 - 1,8 m3/m2 Diện tích kho: F = 1,2x30/2 = 18 m
2 

Chọn diện tích bãi cát:  F = 18 m2, đổ đống hình tr n đư ng kính D= 4m; Chiều cao 

đổ cát h =1,5m. 

a) Diện tích bãi chứa gạch vỡ + đá dăm (Lộthiên): 

Bãi đá thiết kế ph c v  việc đổ Bt lót móng. 

Khối lượng Bêtông mác 100# là: V=57,4 m3, đổ trong ngày. 

Theo Định mức ta có khối lượng gạch vỡ đá dăm: 0,936 x57,4 = 53,7 m3. Tính bãi chứa 

trong cả  ng y đổ bêtông. 

Định mức cất chứa (đánh đống bằng thủ công) : 2m3/m2mặt bằng Diện tích bãi: 

F = 1,2 x 53,7/2 = 32 m2 

Chọn diện tích bãi đá:  F =40 m2, đổ đống hình tr n đư ng kính D = 5m; Chiều cao 

đổ đá h =1,5m. 
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g) Diện tích bãi chứa gạch (Lộ thiên): 

Khối lượng xây là Vxây =203,81 m3; Theo Định mức d  toán XDCB 1776-2005 (mã 

hiệu AE.22214) ta có khối lượng gạch là:  550vx203,81 = 112095 (viên.) 

Do khối lượng gạch khá lớn, d  kiến cung cấp gạch l m 5 đợt cho công tác xây một 

tầng, một đợt cung cấp là: 

Qdt  = 112095/5 = 22419 (viên) 

Định mức xếp: Dmax  = 700v/m2 

*. Diện tích kho: F= 1,2 x 22419 / 700 = 38 m
2 

Chọn F = 40 m2, bố trí thành 2 bãi xung quanh cần tr c tháp thuận tiện cho việc vận 

chuyển lên các tầng từ hai phía.
 

Mỗi bãi có F‟= 4x5 m = 20 m2. Chiều cao xếp h =1,5 m. 

 

*. Nhận xét :với diện tích kho bãi nhu cầu như trên,Tuy nhiên căn cứ vào hình dạng 

,kích thước định hình của vật liệu cần chứa và hiện trạng  mặt bằng mà diện tích kho  bãi 

có thể được thay đổi một cách linhhoạt. 

 

III.3.3. Tính toán cấp điện.  

a, Công suất tiêu thụ điện công trƣờng. 

Tổng c ng suất điện cần thiết cho c ng trư ng tính theo c ng thức : 

 

 = 1,1 : hệ số tổn thất điện to n mạng ; cos = 0,65  0,75 : hệ số c ng suất  

K1, K2 , K3, K4 : hệ số nhu cầu sử d ng điện ph  thuộc v o số lượng các nhóm thiết bị . 

Sản xuất v  chạy máy : K1 = K2 = 0,75 

Thắp sáng trong nh  : K3 = 0,8 ; Thắp sáng ngo i nh  : K4 = 1 

C ng suất điện tiêu th  tr c tiếp cho sản xuất. 

 

P1: C ng suất danh hiệu của các máy tiêu th  điện tr c tiếp.  

Loại máy sử d ng Số lượng C ng Suất 

Máy h n điện 75KG 2 40 KW 

K1: với máy h n = 0,75; cos = 0,65 

1 1 2 2
1 3 3 4 4

K .P K .P
P  = α + + K P K .P  (KW)

cos cos 

 
 

 
   

1 1t

1

K .P
P  =  (KW)

cos
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 C ng suất điện động l c: 

 

P2: C ng suất danh hiệu của các máy tiêu th  điện tr c tiếp 

 

Loại máy sử d ng Số lượng C ng Suất 

Vận thăng tải TP-5 (2,2KW) 2 2,2 KW 

Máy đầm dùi U50 (1,4KW) 3 4,2 KW 

Máy b m nước (1,5 KW) 1 1,5 KW 

Máy trộn vữa SB-30V (3KW) 2 6 KW 

Máy uốn cắt thép (1,2KW) 1 1,2 KW 

Tổng c ng suất máy 17,3 KW 

K= 0,75 ; 

cos = 0,65 

 

C ng suất điện dùng cho chiếu sáng trong nh  : 

 

Lấy P3 = 10 KW  

 

C ng suất điện dùng cho chiếu sáng ngo i nh  : 

 

Lấy P4 = 4 KW  

 

Vậy tổng c ng suất điện cần thiết tính toán cho c ng trư ng l : 

 

 Chọn máy biến áp ph n phối điện. 

t

1

0,75.40
 P =  = 46,15 (KW)

0,65


2 2t

2

K .P
P  =  (KW)

cos



2 2t

2

K .P 0,75 17,3
 P  =  =  =19,96 (KW)

cos 0,65






t

3 3 3P = K .P  (KW)

t

3 3 3P = K .P  = 0,8 10 = 8(KW) 

t

4 4 4P = K .P  (KW)

t

4 4 4P = K .P  = 1 4 = 4(KW) 

T t t t t

1 2 3 4P =1,1.(P +P +P +P ) = 1,1(46,15+19,96+8+4) = 78,11 (KW)
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Tính c ng suất phản kháng: 

 

Hệ số costb tính theo c ng thức sau: 

 

 

b. Tính toán công suất biểu kiến phải cung cấp cho công trƣờng : 

 

Chọn máy biến thế: 

Với c ng trư ng kh ng lớn, chỉ cần chọn một máy biến thế. Máy biến áp chọn loại có 

c ng suất: . 

. 

Chọn máy biến áp 3 pha HBT 180kVA-35-22/0,4kV do Việt Nam sản xuất có c ng suất 

định mức 180KVA. 

c.Tính dây dẫn: 

Tính theo độ s t điện thế cho phép: 

 

Trong đó: M – M  men tải (KW.Km) 

U - điện thế danh hiệu (KV) 

Z - Điện trở của 1 Km d i đư ng d y () 

Giả thiết chiều d i từ mạng điện quốc gia tới trạm biến áp c ng trư ng l  300m 

Ta có m  men tải: M = P.L = 78,11.0,3 = 23,43 (KW.Km) 

Chọn d y nh m có tiết diện tối thiểu cho phép đối với đư ng d y cao thế l  Smin = 

35mm2, chọn d y A-35 

Tra bảng 7.9 với hệ số cos = 0,7 được Z = 1,137 

 

t
t

tb

P
Q = 

cos

t

i i

tb t

i

P .cos
cos = 0,67

P


 




t

78,11
Q = =116.6(KW)

0,67


2 2 2 2

t t tS = P +Q = 78,11 +116,6 =140,3(KVA)

t(60% 80%) SchonS 

t
t

S
= 1,25.S 1,25.140,3 175,4

0,8
chonS   

2

.

10. .cos

M Z
U

U 
 

2

23,43.0,883
0,082 10%

10.6 .0,7
U   
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Như vậy chọn d y A-35 l  đạt yêu cầu. 

Chọn d y cho đư ng sản xuất:380/220V 

Đối với d ng sản xuất (3pha): 

Do đó: 

+ Tính theo yêu cầu về cư ng độ 

+ Kiểm tra theo độ s t điện áp 

+ Kiểm tra theo độ bền c  học: 

 

            Pt = 78,11 KW = 78110W – C ng suất truyền tải tổng cộng trên to n mạng 

Ud = 380V - điện thế d y dẫn đ n vị. 

Chọn d y cáp có 4 lõi d y đồng có đư ng kính 50mm2 v  [I] =335 (A) 

Kiểm tra d y theo độ s t điện áp : Tra bảng có C=83 

 

L = 150m – chiều d i giả thiết.; U = 5% - độ s t điện thế cho phép. 

Như vậy chọn thỏa mãn điều kiện. 

Kiểm tra theo điều kiện c  học: 

Đối với d y cáp bằng đồng có tiết diện Smin = 4mm2.  

* Vậy d y cáp đã chọn l  thỏa mãn tất cả các điều kiện. 

Chọn d y dẫn cho đư ng d y sinh hoạt:220V 

Giả thiết chiều d i đư ng d y l  250m 

+ Tính theo yêu cầu về cư ng độ 

+ Kiểm tra theo độ s t điện áp 

+ Kiểm tra theo độ bền c  học: 

- Tính theo độ s t điện áp theo từng pha 220V: 

 

Với P = 12 KW ; L=250m ; C=83  với d y đồng ; =5% 

78110
169,53

3. .cos 3.380.0,7
t

d

P
I A

U 
  

. 78,11.150
% 2,82 5%

. 83.50

P L
U

C S
    

 
.

. %

P L
S

C U




%U
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Chọn d y dẫn bằng đồng có tiết diện S = 6mm2; [I] =75(A) 

 -Kiểm tra theo điều kiện cư ng độ:             

 

- Kiểm tra theo cư ng độ c  học: 

Tiết diện nhỏ nhất của d y bọc đến máy lắp đặt trong nh , d y đồngl  1,5mm2. 

Do đó việc chọn d y đồng có tiết diện 6mm2 l  hợp lý. 

   .3.4. Tính toán cấp  nƣớc. 

a,Tính toán lƣu lƣợng nƣớc yêu cầu. 

      *Nước ph c v  cho sản xuất:  

 

Trong đó:  

Kg: Hệ số sử d ng nước kh ng điều ho  trong gi . Kg=2. 

1,2 : hệ số kể đến lượng nước cần dùng chưa tính đến hoặc sẽ phát sinh 

Ai   :  Lượng nước tiêu chuẩn cho một điểm sản xuất dùng nước (l/ng y) 

 Công tác xây : 300 l/1m3  300*9,73 = 2919 (l) 

 Công tác trát : 250 l/1m3  250*130*0,015 = 488 (l) 

 Tưới gạch : 250 l/1000viên  250 *6,325 = 1582 (l) 

Vậy tổng lượng nước dùng cho sản xuất trong ng y :  

Ai = 2919+488+1582 = 4989 (l) 

 

     *Nƣớc phục vụ sinh hoạt ở hiện trƣờng:  

Gồm nước ph c v  tắm rửa, ăn uống, xác định theo c ng thức sau: 

 

Trong đó:  

8.250
4,8

83.5
S  

12000
54,54 75

220

f

t

f

P
I A

U
   

g i

1

K . A
Q = 1,2.  (l/s)

8×3600



g i

1

K . A 2 4989
Q = 1,2. = 1,2.  = 0,42 (l/s)

8×3600 8×3600






max
2 g

N .B
Q = .K  (l/s)

8×3600
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Nmax: số ngư i lớn nhất l m việc trong một ng y ở c ng trư ng: 

Nmax = 60 (ngư i). 

B: Tiêu chuẩn dùng nước cho một ngư i trong một ng y ở c ng trư ng  

B = 231/ngày. 

Kg: Hệ số sử d ng nước kh ng điều ho  trong gi . Kg =2. 

 

Lưu lượng nước dùng cho sinh hoạt tại khu nh  tạm. 

 

   Trong đó :  

NC: số d n ở khu nh  tạm (khoảng 50%)  

C = 40 l/ngư i : lượng nước tiêu chuẩn dùng cho 1 ngư i ở  

Kg=1,5 hệ số sử d ng nước kh ng đều trong gi  

Kng=1,4 hệ số sử d ng nước kh ng điều ho  trong ng y  

 

*Nước cứu hoả: Q4 

Khối tích nh  : 

Vnh = (chiều cao) x (chiều d i)  x (chiều rộng)= 21,6*31,12* 11,32 =7609(m3) 

 Q4 = 10 (l/s)  (Bảng 6.2-Sách thiết kế Tổng mặt bằng -TS.Trịnh Quốc Thắng ) 

Lượng nước dùng cho sinh hoạt nhỏ h n nhiều so với lượng nước dùng cho cứu hoả . 

Lưu lượng nước tổng cộng cần cấp cho c ng trư ng xác định như sau: 

Ta có: = Q1 + Q2 +Q3 = 0,42 + 0,083 + 0,021 = 0,524 (l/s) < Q4 =10 (l/s). 

Do đó: Qt = 70%( Q1 + Q2 +Q3) + Q4 = 0,7*0,524 + 10 = 10,37 (l/s). 

Vậy: => Qt =10,37(l/s). 

Xác định đư ng kính ống dẫn chính 

Đư ng kính ống dẫn nước được xác định theo c ng thức sau: 

Gỉa thiết v=1,5m/s 

              D>=100 

2

60×20
Q = ×2 = 0,083 (l/s)

8×3600


c
3 g ng

N .C
Q = ×K ×K (l/s)

24×3600

3

22 40
 Q 1,5 1,4 = 0,021 (l/s)

24 3600


   



Q
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Trong đó:  

Qt - lưu lượng nước yêu cầu = 10,37 (l/s). 

v: vận tốc nước kinh tế, chọn v=1,5 m/s. 

 

Vậy chọn D = 110 mm . 

ống dẫn chính được nối tr c tiếp v o mạng lưới cấp nước th nh phố dẫn về bể nước d  

trữ của c ng trư ng. Từ đó dùng b m cung cấp cho từng điểm tiêu th  nước trong c ng 

trư ng. 

 

   .3.5. Tƣờng rào công trình, đƣờng giao thông, hệ thống tiêu thoát nƣớc. 

a. Vạch tuyến. 

Hệ thống giao th ng l  đư ng một chiều bố trí xung quanh công trỡnh như hình vẽ 

trong tổng mặt bằng. Khoảng cách an toàn từ mép đư ng đến mép công trình (tính từ lớp 

rào xung quanh công trình) tối thiểu là e =1,5 m. 

b. Kích thƣớc mặt đƣờng. 

Trong điều kiện bình thư ng, với đư ng hai làn xe chạy thìcác thông số bề rộng của 

đư ng lấy như sau: 

Bề rộng đư ng:        b = 7,00 m . 

Bề rộng lề đư ng:    c = 2x1,25 = 2,5 m. 

Bề rộng nền đư ng: B =  b + c = 9,5 m. 

Bán kính cong của đư ng ở những chỗ góc lấy là : R = 15m.  

Độ dốc mặt đư ng: i = 3%. 

 

 

 

Trong ®ã :  

Phần 1 là phần dành cho xe chạy : sử d ng đư ng 2 chiều có bề rộng 6 m. 

t4.Q
D = 

π.v.1000

4 10,37 4 10,37
D =  =   = 0,105 (m)

π 1,5 1000 3,14 1,5 1000
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Phần 2 là khoảng an toàn cho xe chạy trên đư ng.  

Phần 3 l  rãnh thoát nước. 

Phần 4 để phế thải, vật liệu. 

Khoảng cách từ mép đư ng ô tô tới công trình là 55,5 m 

Mặt đư ng làm bằng đá dăm rải thành từng lớp 15 20 cm, ở mỗi lớp cho xe lu đầm kĩ , 

tổng chiều dày lớp đá dăm l  30cm. 
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C ƢƠNG 9:AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MỖI 

TRƢỜNG. 

 

I. AN TOÀN LAO ĐỘNG. 

 .1. An toàn lao động trong thi công ép cọc 

    - Cần phải huấn luyện c ng nh n, trang bị bảo hộ, kiểm tra an to n các thiết bị ph c 

v . 

    - Chấp h nh nghiêm chỉnh quy định an to n lao động về sử d ng, vận h nh máy… 

    - Các khối đối trọng phải được chồng xếp theo nguyên tắc tạo th nh khối ổn định.  

    - Phải chấp h nh nghiêm ngặt quy chế an to n lao động ở trên cao 

 .2. An toàn lao động trong thi công đào đất 

I.2.1. Sự cố thƣờng gặp khi thi công đào đất và biện pháp xử lý 

     Đang đ o đất, gặp tr i mưa l m cho đất bị s t lở xuống đáy móng. Khi tạnh mưa 

nhanh chóng lấy hết chỗ đất sập xuống, l c vét đất sập lở cần chữa lại 20cm đáy hố đ o 

so với cốt thiết kế. Khi bóc bỏ lớp đất chữa lại n y (bằng thủ c ng) đến đ u phải tiến 

h nh l m lớp lót móng bằng bê t ng gạch vỡ ngay đến đó. 

     Có thể đóng ngay các lớp ván v  chống th nh vách sau khi dọn xong đất sập lở móng. 

     Cần có biện pháp tiêu nước bề mặt để khi gặp mưa nước kh ng chảy từ mặt xuống 

đáy hố đ o. Cần l m rãnh ở mép hố đ o để thu nước, phải có rãnh, con trạch quanh hố 

móng để tránh nước trên bề mặt chảy xuống hố đ o. 

     Khi đ o gặp đá "mồ c i nằm chìm" hoặc khối rắn nằm kh ng hết đáy móng thì phải 

phá bỏ để thay v o bằng lớp cát pha đá dăm rồi đầm kỹ lại để cho nền chịu tải đều. 

     Trong hố móng gặp t i bùn: Phải vét sạch lấy hết phần bùn n y trong phạm vi móng. 

Phần bùn ngo i móng phải có tư ng chắn kh ng cho lưu th ng giữa 2 phần bùn trong v  

ngo i phạm vi móng. Thay v o vị trí của t i bùn đã lấy đi cần đổ cát, đất trộn đá dăm, 

hoặc các loại đất có gia cố do c  quan thiết kế chỉ định. 

     Gặp mạch ngầm có cát chảy: cần l m giếng lọc để h t nước ngo i phạm vi hố móng, 

khi hố móng kh , nhanh chóng bít d ng nước có cát chảy bằng bê t ng đủ để nước v  cát 

kh ng đùn ra. Khẩn trư ng thi c ng phần móng ở khu v c cần thiết để tránh khó khăn. 

    Đ o phải vật ngầm như đư ng ống cấp thoát nước, d y cáp điện các loại: Cần nhanh 

chóng chuyển vị trí c ng tác để có giải pháp xử lý. Kh ng được để kéo d i s  cố sẽ nguy 

hiểm cho vùng l n cận v  ảnh hưởng tới tiến độ thi c ng. Nếu l m vỡ ống nước phải khoá 

van trước điểm l m vỡ để xử lý ngay. L m đứt d y cáp phải báo cho đ n vị quản lý, đồng 

th i nhanh chóng s  tán trước khi ngắt điện đầu nguồn. 

I.2.2. An toàn lao động trong thi công đào đất bằng máy 

Trong th i gian máy hoạt động, cấm mọi ngư i đi lại trên mái dốc t  nhiên, cũng như 

trong phạm vi hoạt động của máy, khu v c n y phải có biển báo. 

    Khi vận h nh máy phải kiểm tra tình trạng máy, vị trí  đặt máy, thiết bị an to n phanh 

hãm, tín hiệu,  m thanh, cho máy chạy thử kh ng tải. 

    Kh ng được thay đổi độ nghiêng của máy khi gầu x c đang mang tải hay đang quay 

gần. Cấm hãm phanh đột ngột. 

    - Thư ng xuyên kiểm tra tình trạng của d y cáp, kh ng dùng d y cáp đã nối hoặc bị tở. 
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    - Trong mọi trư ng hợp khoảng cách giữa cabin máy v  th nh hố đ o phải > 1,5 m. 

I.2.3. An toàn lao động trong thi công đào đất bằng thủ công 

    Phải trang bị đủ d ng c  cho c ng nh n theo chế độ hiện h nh. 

    Cấm ngư i đi lại trong phạm vi 2m tính từ mép ván cừ xung quanh hố để tránh tình 

trạng r i xuống hố. 

    Đ o đất hố móng sau mỗi trận mưa phải rắc cát v o bậc thang lên xuống tránh trượt. 

    Cấm bố trí ngư i l m việc trên miệng hố trong khi đang có việc ở bên dưới hố đ o 

trong cùng một khoang m  đất có thể r i, lở xuống ngư i bên dưới. 

 ,3. An toàn lao động trong công tác bêtông và bê tông cốt thép 

I.3.1. An toàn lao động khi gia công, lắp dựng cốt thép 

    Gia c ng cốt thép được tiến h nh ở khu v c riêng, xung quanh có r o chắn v  biển 

báo. 

    Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên d ng, phải có biện pháp ngăn 

ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn d i h n hoặc bằng 0.3m.  

    B n gia c ng cốt thép phải được cố định chắc chắn. 

    Khi nắn thẳng thép tr n cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở tr c cuộn trước khi 

mở máy, hãm động c  khi đưa đầu nối thép v o tr c cuộn. 

    Khi gia c ng cốt thép v  l m sạch rỉ phải trang bị đầy đủ phư ng tiện bảo vệ cá nh n 

cho công nhân. 

    Kh ng dùng kéo tay khi cắt các thanh thép th nh các mẫu ngắn h n 30cm. 

    Trước khi chuyển những tấm lưới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm tra các 

mối h n, n t buộc. Khi cắt bỏ những phần thép thừa ở trên cao c ng nh n phải đeo d y 

an to n, bên dưới phải có biển báo. Khi h n cốt thép ch  cần tu n theo chặt chẽ qui định. 

    Buộc cốt thép phải dùng d ng c  chuyên dùng, cấm buộc bằng . 

    Khi d ng lắp cốt thép gần đư ng d y dẫn điện phải cắt điện, trư ng hợp kh ng cắt 

được điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép v  chạm v o d y điện. 

I.3.2. An toàn lao động khi đổ và đầm bê tông 

    Trước khi đổ bê t ng cán bộ kỹ thuật thi c ng phải kiểm tra việc lắp đặt coffa, cốt thép, 

d n giáo, s n c ng tác, đư ng vận chuyển. Chỉ được tiến h nh đổ sau khi đã có văn bản 

xác nhận. 

    Lối qua lại dưới khu v c đang đổ bê t ng phải có r o ngăn v  biến cấm. Trư ng hợp 

bắt buộc có ngư i qua lại cần l m những tấm che ở phía trên lối qua lại đó. 

    Cấm ngư i kh ng có nhiệm v  đứng ở s n rót vữa bê t ng. C ng nh n l m nhiệm v  

định hướng, điều chỉnh máy, v i b m đổ bê t ng phải có găng, ủng. 

  Khi dùng đầm rung để đầm bê t ng cần: 

     + Nối đất với vỏ đầm rung 

     + Dùng d y buộc cách điện nối từ bảng ph n phối đến động c  điện của đầm 

     + L m sạch đầm rung, lau kh  v  quấn d y dẫn khi l m việc 

     + Ngừng đầm rung từ 5-7 ph t sau mỗi lần l m việc liên t c từ 30-35 phút. 

     + C ng nh n vận h nh máy phải được trang bị ủng cao su cách điện v  các phư ng 

tiện bảo vệ cá nh n khác. 

 

I.4. An toàn lao động khi gia công ván khuôn, cây chống 
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I.4.1. An toàn lao động khi gia công lắp dựng ván khuôn, cây chống 

    Ván khu n dùng để đỡ kết cấu bê t ng phải được chế tạo v  lắp d ng theo đ ng yêu 

cầu trong thiết kế thi c ng đã được duyệt. 

    Ván khu n ghép th nh khối lớn phải đảm bảo vững chắc khi cẩu lắp v  khi cẩu lắp 

phải tránh va chạm v o các bộ kết cấu đã lắp trước. 

   Cấm đặt v  chất xếp các tấm ván khu n các bộ phận của ván khu n lên chiếu nghỉ cầu 

thang, lên ban c ng, các lối đi sát cạnh lỗ hổng hoặc các mép ngo i của c ng trình.  Khi 

chưa giằng kéo ch ng. 

    Trước khi đổ bê t ng cán bộ kỹ thuật thi c ng phải kiểm tra ván khu n, nếu có hư 

hỏng phải sửa chữa ngay. Khu v c sửa chữa phải có r o ngăn, biển báo. 

I.4.2. An toàn lao động khi tháo dỡ ván khuôn, cây chống 

    Chỉ được tháo dỡ ván khu n sau khi bê t ng đã đạt cư ng độ qui định theo hướng dẫn 

của cán bộ kỹ thuật thi c ng. 

    Khi tháo dỡ ván khu n phải tháo theo trình t  hợp lý phải có biện pháp đề ph ng ván 

khu n r i, hoặc kết cấu c ng trình bị sập đổ bất ng . N i tháo ván khu n phải có r o 

ngăn v  biển báo. 

    Trước khi tháo ván khu n phải thu gọn hết các vật liệu thừa v  các thiết bị đất trên các 

bộ phận c ng trình sắp tháo ván khu n. 

     Khi tháo ván khu n phải thư ng xuyên quan sát tình trạng các bộ phận kết cấu, nếu có 

hiện tượng biến dạng phải ngừng tháo v  báo cáo cho cán bộ kỹ thuật thi c ng biết. 

     Sau khi tháo ván khu n phải che chắn các lỗ hổng của c ng trình kh ng được để ván 

khu n đã tháo lên s n c ng tác hoặc ném ván khu n từ trên xuống, ván khu n sau khi 

tháo phải được để v o n i qui định. 

     Tháo dỡ ván khu n đối với những khoang đổ bê t ng cốt thép có khẩu độ lớn phải 

th c hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong thiết kế về chống đỡ tạm th i 

 .5. An toàn lao động trong công tác xây và hoàn thiện 

I.5.1. Trong công tác xây 

   Kiểm tra tình trạng của gi n giáo giá đỡ ph c v  cho c ng tác x y, kiểm tra lại việc sắp 

xếp bố trí vật liệu v  vị trí c ng nh n đứng l m việc trên s n c ng tác. 

    Khi x y đến độ cao cách nền hoặc s n nh   1.5 m thì phải bắc gi n giáo, giá đỡ. 

    Chuyển vật liệu (gạch, vữa) lên s n c ng tác ở độ cao trên 2m phải dùng các thiết bị 

vận chuyển.  B n n ng gạch phải có thanh chắc chắn, đảm bảo kh ng r i đổ khi n ng, 

cấm chuyển gạch bằng cách tung gạch lên cao quá 2m. 

Khi l m s n c ng tác bên trong nh  để x y thì bên ngo i phải đặt r o ngăn hoặc biển cấm 

cách ch n tư ng 1.5m nếu độ cao x y < 7.0m hoặc cách 2.0m nếu độ cao x y > 7.0m. 

Phải che chắn những lỗ tư ng ở tầng 2 trở lên nếu ngư i có thể lọt qua được. 

    Khi x y nếu gặp mưa gió (cấp 6 trở lên) phải che đậy chống đỡ khối x y cẩn thận để 

khỏi bị xói lở hoặc sập đổ, đồng th i mọi ngư i phải đến n i ẩn nấp an to n. Khi x y 

xong tư ng biên về mùa mưa bão phải che chắn ngay. 

I.5.2. Trong công tác hoàn thiện 

a. Trong công tác trát 

    Trát trong, ngoài công trình cần sử d ng gi n giáo theo quy định của quy phạm. 

    Đưa vữa lên s n tầng trên cao h n 5m phải dùng thiết bị vận chuyển lên cao hợp lý. 

    Thùng, x  cũng như các thiết bị chứa đ ng vữa phải để ở những vị trí chắc chắn để 
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tránh r i, trượt. Khi xong việc phải cọ rửa sạch sẽ v  thu gọn v o 1 chỗ. 

b. Trong công tác quét vôi, sơn 

     Gi n giáo ph c v  phải đảm bảo yêu cầu của quy phạm chỉ được dùng thang t a để 

quét v i, s n trên 1 diện tích nhỏ ở độ cao cách mặt nền nh  (s n) < 5m 

     Khi s n trong nh  hoặc dùng các loại s n có chứa chất độc hại phải trang bị cho c ng 

nh n mặt nạ ph ng độc, trước khi bắt đầu l m việc khoảng 1h phải mở tất cả các cửa v  

các thiết bị th ng gió của ph ng đó. 

     Khi s n, c ng nh n kh ng được l m việc quá 2 gi . 

 .6. Biện pháp an toàn trong công tác điện, máy móc 

     L m các hệ thống chống sét cho d n giáo kim loại. 

     Đề ph ng tiếp x c va chạm các bộ phận mang điện, bảo đảm cách điện tốt, phải bao 

che v  ngăn cách các bộ phận mang điện. 

     Trước khi bắt đầu l m việc phải thư ng xuyên kiểm tra d y cáp v  d y cẩu đem dùng. 

Kh ng được cẩu quá sức n ng của cần tr c, khi cẩu những vật liệu v  trang thiết bị có tải 

trọng gần giới hạn sức n ng cần tr c cần phải qua hai động tác: đầu tiên treo cao 20-30 

cm kiểm tra móc treo ở vị trí đó v  s  ổn định của cần tr c sau đó mới n ng lên vị trí cần 

thiết. Tốt nhất tất cả các thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm tra trước khi sử d ng ch ng 

v  phải đóng nhãn hiệu có chỉ dẫn các sức cẩu cho phép. 

 .7. Phòng chống cháy nổ 

    - Cần phải có r o chắn các vùng nguy hiểm, biến thế, kho vật liệu dễ cháy, dễ nổ, khu 

v c xung quanh d n giáo. 

    - Trên mặt bằng chỉ rõ hướng gió, các đư ng qua lại của xe vận chuyển vật liệu, các 

biện pháp thoát ngư i khi có s  cố xảy ra, các nguồn nước chữa cháy. 

 

  . M   TRƢỜNG LAO ĐỘNG. 

  .1. Giải pháp hạn chế tiếng ồn. 

     Thiết kế các biện pháp chống ồn ở những n i có mức độ ồn lớn như xưởng gia c ng 

gỗ, thép: Bao bọc bằng các vật liệu cách  m 

    Hạn chế tiếng ồn như sử d ng các loại máy móc giảm chấn, giảm rung. Bố trí vận 

chuyển vật liệu ngo i gi  h nh chính. 

  .2. Giải pháp hạn chế bụi và ô nhiễm môi trƣờng xung quanh. 

Trong mặt bằng thi c ng bố trí hệ thống thu nước thải v  lọc nước trước khi thoát nước 

v o hệ thống thoát nước th nh phố, kh ng cho chảy tr n ra bẩn xung quanh. 

   Bao che c ng trư ng bằng hệ thống giáo đứng kết hợp với hệ thống lưới ngăn cách 

c ng trình với khu v c l n cận, nhằm đảm bảo vệ sinh c ng nghiệp trong suốt th i gian 

thi công. 

   Đất v  phế thải vận chuyển bằng xe chuyên d ng có che đậy cẩn thận, đảm bảo quy 

định của th nh phố về vệ sinh m i trư ng. 

   Trên đ y l  những yêu cầu của quy phạm an to n trong x y d ng. Khi thi c ng các 

c ng trình cần tu n thủ nghiêm ngặt những quy định trên. 

 


